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CHƯƠNG I

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Bài 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ( BHLĐ )
1. Lao động và lao động khoa học

a. Lao động 

Lao động của con người là một sự cố gắng bên trong và bên ngoài thông qua một giá trị nào đó để tạo nên những sản phẩm tinh thần, những động lực và những giá trị vật chất cho cuộc sống con người.

Lao động được thực hiện trong một hệ thống lao động và nó được thể hiện với việc sử dụng những tri thức về khoa học an toàn.

b. Khoa học lao động

Khoa học lao động là một hệ thống phân tích sắp xếp, thể hiện những điều kiện kỹ thuật, tổ chức và xã hội của quá trình lao động với mục đích đạt hiệu quả cao.
Phạm vi thực tiễn của khoa học lao động là :

· BHLĐ là những biện pháp phòng chống hay xoá bỏ những nguy hiểm cho con người trong quá trình lao động.

· Tổ chức thực hiện lao động là những biện pháp đảm bảo lời giải đúng đắn thông qua việc ứng dụng những tri thức về kỹ thuật an toàn cũng như bảm bảo phát huy hiệu quả của hệ thống lao động.

· Kinh tế lao động là những biện pháp để khai thác và đánh giá năng suất về phương diện kinh tế, chuyên môn, con người và thời gian.
· Quản lý lao động là những biện pháp chung của xí nghiệp để phát triển, thực hiện đánh giá sự liên quan của hệ thống lao động.

2. Điều kiện lao động

Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố kỹ thuật, tổ chức lao động, kinh tế, xã hội, tự nhiên thể hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, năng lực của người lao động và sự tác động qua lại giữa các yếu tố đó tạo điều kiện cần thiết cho quá trình hoạt động của con người trong quá trình lao động sản xuất.

Điều cần qua tâm là các yếu tố biểu hiện điều kiện lao động có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe và tính mạng con người. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện lao động bao gồm:

· Máy, thiết bị, công cụ.

· Nhà xưởng.

· Năng lượng, nguyên vật liệu.

· Người lao động.

· Các yếu tố tự nhiên: ánh sáng, nhiệt độ, độ cao, độ sâu,…

· Các yếu tố kinh tế, văn hoá , xã hội liên quan đến trạng thái tâm lý người lao động.
Trong đó các điều kiện không thuận lợi được chia ra 2 loại chính:

· Những yếu tố gây chấn thương      – Gây tai nạn lao động

· Những yếu tố có hại cho sức khỏe – Gây bệnh nghề nghiệp

3. Các yếu tố nguy hiểm và có hại

Trong một điều kiện lao động cụ thể, bao giờ cũng xuất hiện các yếu tố vật chất có nguy cơ gây tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động, cụ thể là: 
a. Các yếu tố vật lý: Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, rung động, các bức xạ có hại, bụi…

b. Các yếu tố hóa học: các chất độc, các loại hơi, khí, bụi độc, chất phóng xạ…

c. Các yếu tố sinh vật, vi sinh vật: các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, động vật có nọc độc…

d. Các yếu tố không hợp lý về nơi làm việc: Cao, thấp, chật hẹp, sáng, tối, mất vệ sinh…

e. Các yếu tố không thuận lợi về tâm lý…

4. Tai nạn lao động
Tai nạn lao động là những trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động trong quá trình lao động. Hậu quả có thể làm tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động hoặc làm chết người
II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BHLĐ

1. Mục đích của công tác BHLĐ
Công tác BHLĐ có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh được Đảng và nhà nước ban hành nhằm các mục đích sau:

· Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương, gây tàn phế hoặc tử vong  trong lao động.
· Đảm bảo người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây ra.

· Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động

· Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải trong xã hội.

2. Ý nghĩa của công tác BHLĐ

· Công tác BHLĐ thể hiện quan điểm quý trọng con người, vì thế lực lượng lao động, sức lao động luôn được bảo vệ và phát triển . Vai trò của người lao động trong xã hội được tôn trọng .
· BHLĐ đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động được sống khỏe, làm việc có hiệu quả cao. Tai nạn lao động không xảy ra, sức khỏe người lao động được đảm bảo thì Nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt được những tổn thất trong việc khắc phục các hậu quả và tập trung đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội.

· Thực hiện tốt công tác BHLĐ sẽ đem lại lợi ích kinh tế : Người lao động được bảo vệ tốt, có sức khỏe, không ốm đau, điều kiện làm việc thoải mái sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phúc lợi tăng lên tạo sự đoàn kết nội bộ và đẩy mạnh sản xuất; giảm các chi phí chữa trị, bồi thường tai nạn lao động, ốm đau, ma chay, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nhà xưởng hư hỏng …
III. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC BHLĐ
1. Tính chất
a. Tính pháp luật thể hiện ở tất cả các quy định, các tiêu chuẩn, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động. Các yêu cầu và biện pháp đã quy định bắt buộc mọi người, mọi tổ chức lao động thi hành nghiêm chỉnh vì nó luôn liên quan đến tính mạng con người và tài sản quốc gia.

b. Tính khoa học kỹ thuật: công tác BHLD luôn gắn liền với sản xuất, khoa học kỹ thuật về BHLĐ gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất..
Muốn thực hiện tốt công tác BHLĐ phải hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, cải tiến công nghệ sản xuất. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động nguy hiểm và độc hại.
c. Tính quần chúng của công tác BHLĐ được thể hiện như sau:

· Mọi người tham gia lao động phải cùng nhau tham gia thực hiện tốt công tác BHLĐ thì mới ngăn ngừa được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

· Người lao động phải luôn có tinh thần tự giác trong việc phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và tham gia tích cực trong việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa cũng như đóng góp, xây dụng công tác BHLĐ ngày một hoàn thiện hơn.
· Để công tác BHLĐ đạt hiệu quả cao cần phải có sự đoàn kết, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người tham gia lao động từ mọi cấp quản lý, người sử dụng lao động và người lao động.

Ba tính chất trên có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Biết kết hợp chặt chẽ 3 tính chất này với nhau mới có thể làm cho công tác BHĐ đạt hiệu quả cao.
2. Nội dung của công tác BHLĐ

a. Chính sách chế độ BHLĐ bao gồm: các biện pháp kinh tế xã hội, các tổ chức quản lý và cơ chế công tác BHLĐ.Các chính sách, chế độ BHLĐ nhằm đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý, khoa học; thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp về vệ sinh lao động

b. Kỹ thuật an toàn là một hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa, hạn chế và loại trừ tai nạn lao động trong lao động sản xuất. Nội dung chủ yếu gồm các vấn đề sau :

· Xác định vùng nguy hiểm

· Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc an toàn.
· Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, tín hiệu,báo hiệu, trang bị phòng hộ cá nhân…

c. Vệ sinh lao động là một hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác hại của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động, bao gồm các nội dung sau:

· Xác định các yếu tố có hại về sức khỏe

· Xác định khoảng cách an toàn vệ sinh
· Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

· Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh: kỹ thuật thông gió, chống bụi, khí độc, kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ…
· Các biện pháp tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức và kiến thức về vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khỏe, tuyển dụng lao động.
IV. LUẬT PHÁP BHLĐ
1. Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động
Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước; Công tác xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật về bảo hộ lao động nói riêng đã được các cấp, các ngành quan tâm. Vì vậy đến nay chúng ta đã có một hệ thống văn bản pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động tương đối đầy đủ.

· Hệ thống pháp luật, chế độ chính sách bảo hộ lao động và liên quan đến bảo hộ lao động gồm:

· Hiến pháp.

· Bộ luật lao động và các luật khác, Pháp lệnh có liên quan đến an toàn – vệ sinh lao động.

· Nghị định 06/CP và các nghị định khác có liên quan đến an toàn – vệ sinh lao động.

· Các thông tư, chỉ thị, tiêu chuẩn quy phạm an toàn – vệ sinh lao động.

Sơ đồ hệ thống pháp luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động của Việt Nam


a. Các văn bản pháp quy  về bảo hộ lao động và liên quan đến bảo hộ lao động

· Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992

· Điều 56 của hiến pháp quy định “Nhà nước ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động, Nhà nước quy định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương …”

· Các điều 29,39,61 quy định các nội dung khác về bảo hộ lao động.

· Một số điều của bộ luật lao động có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

Căn cứ vào điều 56 của Hiến pháp, Bộ luật lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995.

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng lao động và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy dản xuất. Vì vậy bộ luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

Trong bộ luật lao động những chương sau đây liên quan đến an toàn vệ sinh lao động 

· Chương VII : Quy định thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.

· Chương IX : Quy định về An toàn lao động – Vệ sinh lao động

· Chương X : Những quy định riêng đối với lao động nữ,

· Chương XI : Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên.

· Chương XII : Những quy định về bảo hiểm xã hội

· Chương XVI : Những quy định thanh tra nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm pháp luật lao động và một số điều có liên quan ở các chương khác.

Sau 7 năm thực hiện, ngày 02 tháng 4 năm 2002 kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá X đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động cũng quy định cụ thể một số vấn đề bảo hộ lao động và an toàn vệ sing lao động.

· Một số Luật, Pháp lệnh có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

*  Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1989.

· Quy định trách nhiệm người sử dụng lao động phải trực tiếp chăm lo, bảo vệ, tăng cường sức khoẻ cho người lao động.

· Phải tạo điều kiện cho người lao động điều dưỡng nghỉ ngơi, phục hồi chức năng.

· Phải căn cứ vào quyết định của Hội đồng giám định y khoa về tình trạng sức khoẻ của người lao động để thực hiện các chính sách đối vói họ.

· Phải đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đúng các tiêu chuẩn về vệ sinh lao động và phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

· Nghiêm cấm việc làm ô nhiểm các nguồn nước sinh hoạt.

· Đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, bảo quản , vận chuyển và sử dụng hoá chất.

· Phải thực hiện những biện pháp xử lý chất thải công nghiệp, tránh ô nhiểm đất, nước, không khí.

*  Luật bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1993.

Luật bảo vệ môi trường được ban hành năm 1993 với những điều 11,19,29 đề cập vấn đề áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch. Vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu máy móc, thiết bị; Những hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường ; Vấn đề vệ sinh an toàn lao động trong doanh nghiệp ở mức độ nhất định.

Điều 17,18 qui định cơ sở phải báo cáo đánh giá môi trường để nhà nước thẩm định. Các điều 20,21,23,24,25 qui định về trách nhiệm của người ử dụng lao động trong việc bảo vệ môi trường …

*  Pháp lệnh qui định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy ban hành tháng 10 năm 1961, các chỉ thị số 175/CT (1991), số 237/TTg (1996) của chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Pháp lệnh và các chỉ thị trên qui định người sử dụng lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy và trang bị các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy mang tính chất nghĩa vụ và có nhiệm vụ sau:

·  Tuyên truyền giáo dụchướng dẫn việc chấp hành các qui định, biện pháp và những liến thức phổ thông về phòng cháy chữa cháy.

·  Xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức luyện tập thường xuyên việc thực hiện các phương án đó.

·  Tổ chức cứu chữa và tham gia cứu chữa các vụ cháy bảo vệ hiện trường và giúp cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra các vụ cháy.

·  Kiểm tra đôn đốc thực hiện, khen thưởng và xử phạt về công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

*  Luật Công đoàn ban hành năm 1990. 
Trong luật Công đoàn quy định trách nhiệm về quyền của Công đoàn trong công tác bảo hộ lao động . Quy định được nêu cụ thể trong điều 6 chương II, từ việc phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động đến trách nhiệm tuyên truyền giáo dục bảo hộ lao động cho người lao động, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động …

*  Bộ luật hình sự:

Bộ luật hình sự được  ban hành năm 1999, có nhiều điều quy định các tội danh liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Điều 227 qui định tội vi phạm qui định các tội danh liên quan đến an toàn lao động , vệ sinh lao động. Điều 229 qui định tội vi phạm qui định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Điều 236,237 qui định những vấn đề liên quan đến chất phóng xạ. Điều 239, 240 qui định những vấn đề liên quan đến chất cháy, chất  độc và vấn đề phòng cháy …

b. Các văn bản hướng dẫn thi hành 

· Hệ thống các văn bản quy định của Chính phủ và các Bộ, Ngành chức năng

· Nghị định 06/CP của chính phủ, ngày 20 tháng 10 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao đông về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

· Nghị định 195/CP của chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều khoản trong Bộ Luật Lao động liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

· Nghị định 23/CP của chính phủ, ngày 18 tháng 4 năm 1996 hướng dẫn một số điều trong Bộ Luật Lao động về những qui định riêng đối với lao động nữ.

· Nghị định 38/CP của chính phủ, ngày 25 tháng 6 năm 1996 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

· Nghị định 46/CP của chính phủ, ngày 6 tháng 8 năm 1996 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế.

· Các thông tư liên tịch, các Quyết định, Thông tư của Bộ, Ngành chức năng (được thống kê trong phục lục kèm theo)

· Hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hệ thống các qui trình an toàn lao động theo nghề và công việc 

Hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các quy trình về an toàn lao động gồm : Tiêu chuẩn qui phạm cấp Nhà nước, tiêu chuẩn qui phạm cấp ngành; Nội qui, qui định của đơn vị sản xuất ban hành trên cơ sở nghiện cứu, vận dụng qui định chung cho sát thực hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tóm lại, muốn hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ các qui định của pháp luật về bảo hộ lao động, phải nghiên cứu từ các qui định của Hiến pháp, Luật, các văn bản của Chính phủ, cho đến các văn bản hướng dẫn chi tiết của các Bộ, Ngành chức năng đến các văn bản hướng dẫn chi tiết của cơ quan quản lý cấp trên, của doanh nghiệp, của cơ sở sản xuất kinh doanh


2. Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động.
a.  Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động

 Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động gồm:

· Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động đối với máy móc, thiết bị, nơi làm việc và các tác nhân có liên quan đến điều kiện lao động, tiêu chuẩn chất lượng, quy các các loại phương tiện bảo vệ cá nhân.

· Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động ; tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc.

· Ban hành và quản lý thống nhất các quy phạm an toàn, quy phạm vệ sinh lao động .

· Quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

· Nội dung huấn luyện, đào tạo về an toàn – vệ sinh lao động.

· Thanh tra, kiểm tra an toàn – vệ sinh lao động.

· Điều tra, thống kê tai nạn lao động,  bệng nghề nghiệp.

· Thông tin về an toàn, vệ sinh lao động.

· Xử lý các vi phạm về an toàn – vệ sinh lao động.

· Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động

b. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo hộ lao động.

Điều 19 của Nghị định 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao đông về an toàn - vệ sinh lao động. Trong đó quy định trách nhiệm của các Bộ, Ngành cụ thể như  sau:
· Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ lao đông – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thốngquy phạm Nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. Hướng dẫn chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện về an toàn lao động; Thanh tra an toàn lao động. Tổ chức thông tin huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hợp tác với nước ngoài và của tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động.

· Bộ y tế

Bộ y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quan lý thống nhất hệ thống quy phạm vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc. Hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện vệ sinh lao động; thanh tra vệ sinh lao động; Tổ chức khám sức khoẻ và điều trị bệng nghề nghiệp; Hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động

· Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm quản lý thống nhất việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế, xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động.

· Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc đưa nội dung an toàn lao động – vệ sinh lao động vào chương trình giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

· Các Bộ, Ngành

Các Bộ, Ngành có liên quan có trách nhiện ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, - vệ sinh lao động cấp Ngành sau khi có thoả thuận bằng văn bản  của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế.

· Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị cơ sở thuộc Bộ, Ngành mình trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động.

· Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộcTrung ương

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn lao động – vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương mình ; Xây dựng các mục tiêu đảm bảo an toàn lao động , vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách của địa phương với các nội dung sau :

· Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc tất cả các thành phần kinh tế (kể cả các cơ sở sản xuất của Trung ương, các cơ sở liên doanh, tư doanh do người nước ngoài quản lý) đóng trên địa bàn của địa phương thực hiện luật lệ, chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh của nhà nước.

· Xây dựng các chương trình về bảo hộ lao động, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách của địa phương ; Xây dựng, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các chủ trương, Quyết định về bảo hộ lao động ; Chỉ đạo và tổ chức phối hợp các hoạt động về bảo hộ lao động giữa các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hiệu lực và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo hộ lao động trong địa phương

· Thanh tra việc thực hiện các luật lệ, chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn , quy phạm an toàn lao động – vệ sinh lao động của nhà nước và các quy định của địa phương trong các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

· Thẩm tra xem xét các giải pháp về an toàn lao động trong các luận chứng kinh tế kỹ thuật ; Các đề án thiết kế của các dự án xây dựng mói hoặc cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh của các đơn vị , cá nhân trước khi trình Uỷ ban nhân dân quyết định. Đăng ký, kiểm tra và cấp giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầunghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động theo phân cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

· Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động của đại phương. Huấn luyện và kiểm tra sát hạch về bảo hộ lao động cho cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh ở các cơ sở thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố. Phối kết hợp với Bộ, Ngành huấn luyện và kiểm tra sát hạch về bảo hộ lao động cho các cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh của các ngành, ở các cơ sở đóng trên địa bàn thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố.

· Điều tra các vụ tai nạn chết người và những vụ tai nạn lao động có nhiều người bị thương nặng. Kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo hộ lao động gây hậu quả nghiêm trọng.

· Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động ở địa phương ; Theo dõi đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động.

· Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

Các cơ quan lao động – thương binh và Xã hội , Y tế, phòng cháy,chữa cháy ở địa phương có trách nhiện giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ lao động ở địa phưong.

· Thanh tra nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động

Thanh tra nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động có các nhiệm vụ chính sau:

· Thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ bảo hộ lao động.

· Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm về tiêu chuẩn an toàn – vệ sinh lao động.

· Tham gia xét duyệt các luận chứng kinh tế kỹ thuật, các đề án thiết kế về mặt an toàn – vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở để sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản và lưu giữ các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động.

· Đăng ký giấy phép sử dụng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động theo danh mục do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế quyết định.

· Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động vi phạm pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động

· Xử lý các vi phạm về an toàn – vệ sinh lao động theo thẩm quyền của mình và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

· Việc thanh tra Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực phóng xạ , thăm dò, khai thác dầu khí; Các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hành không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý ngành đó chịu trách nhiệm, có sự phối hợp của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

c. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
· Nghĩa vụ

· Hàng năm phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động.

· Phân công trách nhiệm và cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về BHLĐ

· Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp vời từng loại máy, thiết bị, vật tư…

· Thực hiện hướng dẫn, huấn luyện các tiêu chuẩn quy định, biện pháp an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động.

· Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân và thực hiện đầy đủ các chế khác về an toàn lao động theo quy định của nhà nước

· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn chế độ quy định

· Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác BHLĐ… với Sở Lao động – Thương binh và xXã hội, sở Y tế nơi doanh nghiệp đang hoạt động.
· Quyền

· Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động

· Khen thưởng và kỷ luật trong công tác BHLĐ

· Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyết định của Thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới.

d. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 

· Nghĩa vụ

· Chấp hành các nội quy, quy định về an toàn - vệ sinh lao động có liên quan đến công việc được giao.
· Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị an toàn – vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất, làm hư hỏng phải bồi thường.

· Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc có sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
· Quyền
· Yêu cầu người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện, thực hiện biên pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.

· Từ chối hoặc rời bỏ công việc khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp; Từ chối trở lại nơi làm việc nói trên nếu các nguy cơ đó vẫn chưa được khắc phục
· Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của nhà nước hoặc không chịu thực hiện các giao kết về an toàn - vệ sinh lao động trong hợp đồng laođộng và thỏa ước lao động.
e. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn
Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động về BHLĐ theo luật pháp hiện hành và luật công đoàn. 

· Công đoàn cơ sở thay mặt người lao động ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động
· Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách về BHLĐ. Có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước, người sử dụng lao động thực hiện đúng pháp luật, tiêu chuẩn quy định về BHLĐ và yêu cầu người có trách nhiệm tạm ngừng hoạt động ở những nơi có nguy cơ gây tai nạn lao động.

· Công đoàn tham gia với cơ quan nhà nứơc, các cấp chính quyền xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm, kế hoạch, biện pháp về BHLĐ
· Công đoàn cử đại diện tham gia vào các đoàn điều tra tai nạn lao động

· Công đoàn tham gia với chính quyền xét khen thưởng và xử lý vi phạm về BHLĐ

· Công đoàn tuyên truyền giáo dục và tham gia tổ chức huấn luyện về BHLĐ cho người lao động, vận động họ làm tốt nghĩa vụ trong công tác BHLĐ.

· Công đoàn tổ chức, chỉ đạo hoạt động phong trào quần chhúng làm công tác BHLĐ và quản lý, chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

3. Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ
Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ là một yêu cầu không thể thiếu được nhằm làm cho luật pháp, chế độ, chính sách BHLĐ được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh, động viên kịp thời những điển hình tốt, xử lý nghiêm và đúng những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn – vệ sinh lao động.

BÀI 2
CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 
TRONG DOANH NGHIỆP

I. Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý (TCQL) công tác BHLĐ trong doanh nghiệp

BHLĐ trong doanh nghiệp là một công tác bao gồm nhiều nội dung phức tạp liên quan đến nhiều bộ phận, phòng ban, cá nhân và phụ thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp.

Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

· Phát huy được sức mạnh tập thể của  toàn doanh nghiệp đối với công tác BHLĐ.
· Thể hiện rõ trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp của các bộ phận, phòng ban, cá nhân đối với từng nội dung cụ thể của công tác BHLĐ, phù hợp với chức năng của mình, không chòng chéo, bảo đảm cho các nội dung này được thực hiện tốt nhất.

· Đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và có hiệu quả của giám đốc – người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong công tác này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Dưới đây là sơ đồ bộ máy TCQL công tác BHLĐ thường được dùng trong doanh nghiệp.


2. Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp

Hội đồng BHLĐ do NSDLĐ quyết định thành lập – là tổ chức phối hợp giữa NSDLĐ và công đoàn doanh nghiệp.
a. Thành phần hội đồng gồm có:

· Chủ tịch hội đồng – đại diện có thẩm quyền của người sử dụng lao động (thường là phó giám đốc kỹ thuật).
· Phó chủ tịch hội đồng – đại diện của ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp (thường là chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn cơ sở)

· Ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng (là trưởng bộ phận BHLĐ hoặc cán bộ phụ trách công tác BHLĐ của doanh nghiệp)

Ngoài ra ở các doanh nghiệp lớn, công nghệ phức tạp, có nhiều vấn đề về an toàn vệ sinh lao động có thể thêm các thành viên đại diện phòng kỹ thuật, y tế, tổ chức…

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng
· Tham gia ý kiến và tư vấn với NSDLĐ về những vấn đề BHLĐ  trong doanh nghiệp.

· Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng các văn bản về quy chế quản lý, chương trình, kế hoạch BHLĐ của doanh nghiệp
· Định kỳ 6 tháng hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác BHLĐ ở các phân xưởng sản xuất

· Yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất.

3. Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối trực tiếp sản xuất.

a. Quản đốc phân xưởng (hoặc chức vụ tương đương) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

· Tổ chức huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng về biện pháp an toàn khi giao việc cho họ.
· Bố trí người lao động làm việc đúng ngành nghề được đào tạo, đã được huấn luyện và đã qua sát hạch kiến thức an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu.

· Kiểm tra đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và mọi người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và các quy định về BHLĐ.

· Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế họach bảo hộ lao động. 

· Thực hiện khai báo điều tra tai nạn lao động xảy ra trong phân xưởng theo quy định của nhà nước .

· Phối hợp với chủ tịch công đoàn bộ phận định kỳ tổ chức tự kiểm tra về BHLĐ ở đơn vị, tạo điều kiện để mạng lưới an toàn, vệ sinh viên phân xưởng hoạt động có hiệu quả.

· Không để người lao động làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không sử dụng đầy đủ trang bị phương tiện làm việc an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân  đã được cấp phát.

· Từ chối nhận người lao động không đủ trình độ và đình chỉ công việc đối với người lao động tái vi phạm các quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
b. Tổ trưởng sản xuất (hoặc chức vụ tương đương) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

· Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn, quản lý sử dụng tốt các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị phương tiện kỹ thuật an toàn cấp cứu y tế.
· Tổ chức nơi làm việc đảm bảo an toàn và vệ sinh, thựchiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe dọa đến an toàn và sức khỏe phát sinh trong quá trình lao động sản xuất.

· Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh và sự cố thiết bị trong sản xuất mà tổ không giải quyết được.

· Kiểm điểm đánh giá tình trạng an toàn vệ sinh an toàn lao động và việc chấp hành các quy định về BHLĐ
· Từ chối nhận người lao động không đủ trình độ nghề nghiệp và kiến thức về vệ sinh an toàn lao động.

· Từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của tổ viên và báo kịp thời với phân xưởng để xử lý.
4. Khối chuyên trách BHLĐ

a. Phòng (ban) BHLĐ, cán bộ BHLĐ

· Định biên cán bộ BHLĐ trong doanh nghiệp : 
Các doanh nghiệp có dưới 1000 lao động bố trí ít nhất 1 cán bộ, Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động có ít nhất 2 cán bộ, các tổng công ty nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm phải tổ chức phòng hoặc ban BHLĐ.
· Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác BHLĐ: Cán bộ chuyên trách công tác BHLĐ ngoài những tiêu chuẩn chung của cán bộ kháac còn có những tiêu chuẩn sau:

· Có hiểu biết về kỹ thuật và thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp
· Được đào tạo chuyên môn về khoa học kỹ thuật BHLĐ

· Có nhiệt tình với công tác BHLĐ và có thể bố trí làm công tác này ổn định, lâu dài

· Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, ban hoặc cán bộ làm công tác BHLĐ 
· Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác BHLĐ của doanh nghiệp

· Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn và vệ sinh lao động của Nhà nước và của doanh nghiệp đến các cấp và người lao động trong doanh nghiệp
· Đề xuất việc tổ chức các họat động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và theo dõi, đôn đốc việc chấp hành. 
· Dự thảo kế hoạch BHLĐ hàng năm, phối hợp với bộ phận kế hoạch đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện đúng kế hoạch BHLĐ
· Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, quản đốc phân xưởng, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các biện pháp trong kế hoạch, xây dựng biện pháp an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, quản lý, theo dõi việc kiểm định, xin cấp phép sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động
· Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động, bộ phận kỹ thuật, quản đốc phân xưởng tổ chức huấn luyện về BHLĐ cho người lao động

· Phối hợp với bộ phận y tế tổ chức đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường lao động, theo dõi tình hình bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động
· Kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ BHLĐ, tiêu chuẩn an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại

· Điều tra và thống kê các tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp
· Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra
· Dự thảo trình lãnh đạo doanh nghiệp ký các báo cáo về BHLĐ theo quy định hiện  hành.

· Có quyền ra lệnh tạm thời đình chỉ công việc để thi hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn lao động, đồng thời báo cáo người sử dụng lao động.
b. Phòng , Ban, trạm y tế doanh nghiệp hoặc cán bộ làm y tế doanh nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
· Theo dõi tình hình sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp.

· Tổ chức huấn luyện cho người lao động về cách sơ cứu tai nạn lao động. Mua sắm trang thiết bị, thuốc phục vụ sơ cấp cứu để cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn lao động.

· Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và môi trường lao động

· Theo dõi và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động có hại đến sức khỏe,
· Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp

· Thực hiện các thủ tục để giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

· Có quyền yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc khi phát hiện nguy cơ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người lao động, đồng thời báo cáo người sử dụng lao động

· Được sử dụng con dấu riêng theo mẫu của ngành y tế để giao dịch chuyên môn nghiệp vụ.

Tùy theo mức độ độc hại của môi trường sản xuất và số lượng lao động các doanh nghiệp phải bố trí y tá, y sĩ hoặc bác sĩ làm công tác y tế doanh nghiệp theo quy định.

c. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên

· Tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mỗi tổ, nhóm phải bố trí ít nhất một an toàn vệ sinh viên. An toàn vệ sinh viên do tổ bầu ra, là người lao động trực tiếp, có tay nghề cao, am hiểu tình hình sản xuất và an toàn vệ sinh trong tổ, có nhiệt tình và gương mẫu về BHLĐ nhưng không phải là tổ trưởng sản xuất.
· An toàn vệ sinh viên có chế độ sinh hoạt và được bồi dưỡng nghiệp vụ, được động viên về vật chất và tinh thần để  hoạt động có hiệu quả.

· An toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
· Đôn đốc, kiểm tra giám sát mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh trong sản xuất, bảo quản các thiết bị an toàn, sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành các chế độ BHLĐ, hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ.
· Tham gia góp ý kiến với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất các nội dung của kế hoạch BHLĐ có liên quan đến tổ chức hoặc phân xưởng.
· Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ BHLĐ, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh lao động .
5. Khối các phòng, ban chức năng
Các phòng, ban trong doanh nghiệp nói chung đều được giao những nhiệm vụ có liên quan đến công tác BHLĐ.

a. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ:

· Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị, hợp lý hóa sản xuất các biện pháp về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh để đưa vào kế hoạch BHLĐ và hướng dẫn giám sát việc thực hiện.
· Biên soạn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố, tổ chức huấn luyện cho người lao động

· Tham gia kiểm tra định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia thanh tra điều tra tai nạn lao động
· Phối hợp với bộ phận BHLĐ theo dõi việc quản lý, đăng ký, kiểm tra và xin giấy phép sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và các chề độ thử nghiệm đối với thiết bị an toàn, trang bị bảo vệ cá nhân theo quy định.
b. Phòng kế hoạch có nhiệm vụ:

· Tổng hợp các yêu cầu về nguyên vật liệu, nhân lực và kinh phí trong kế hoạch BHLĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức thực hiện.
· Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc đã đề ra trong kế hoạch BHLĐ, bảo đảm cho kế hoạch được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.

c. Phòng tổ chức lao động có nhiệm vụ:

· Phối hợp với các phân xưởng và các bộ phận có liên quan tổ chức và huấn luyện lực lượng phòng chống tai nạn lao động, tổ chức thực hiện các chế độ BHLĐ, đào tạo, nâng cao tay nghề kết hợp với hấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân,thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi thường tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội…
· Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ kịp thời nhân công để thực hiện các nội dung, biên pháp đề ra trong kế hoạch BHLĐ

d. Phòng tài vụ
Tham gia vào việc lập kế hoạch BHLĐ. Tổng hợp và cung cấp kinh phí thực hiện kế hoạch BHLĐ đầy đủ, đúng thời hạn

e. Phòng vật tư 

Mua sắm, bảo quản và cấp phát đầy đủ, kịp thời những vật liệu, dụng cụ, trang bị, phương tiện BHLĐ, phương tiện khắc phục sự cố theo đúng kế hoạch

f. Phòng bảo vệ ( có thể được giao nhiệm vụ tổ chức và quản lý lực lượng chữa cháy của doanh nghiệp)
· Tổ chức, huấn luyện lực lượng chữa cháy với số lượng và chất lượng đảm bảo 
· Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chữa cháy

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG
1. Kế hoạch BHLĐ

Kế hoạch BHLĐ là một văn bản pháp lý của doanh nghiệp nêu lên những nội dung, những công việc cần thực hiện trong công tác BHLĐ – là yếu tố quan trọng đảm bảo cho công tác BHLĐ được thực hiện tốt, bao gồm các nội dung sau:
· Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy, nổ
· Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, cài thiện điều kiện làm việc
· Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm công việc nguy hiểm có hại
· Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp
· Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về BHLĐ

2. Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là một trong những biện pháp phòng chống tai nạn lao động và bệnh nhgề nghiệp có hiệu quả rất cao, rất kinh tế, không đòi hỏi nhiều tiền bạc, thời gian. Công tác này phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
· Tất cả mọi người tham gia quá trình lao động sản xuất đều phải được huấn luyện đầy đủ về ATLĐ, VSLĐ.
· Phải có kế hoạch huấn luyện hàng năm và huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định
· Phải có đầy đủ hồ sơ huấn luyện theo đúng quy định: sổ đăng ký huấn luyện, biên bản huấn luyện, danh sách, kết quả huấn luyện
· Phải đảm bảo chất lượng huấn luyện: tổ chức quản lý chặt chẽ, bố trí giảng viện có chất lượng, cung cấp đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu huấn luyện, tổ chức kiểm tra sát hạch nghiêm túc, cấp thẻ an toàn hoặc ghi vào sổ theo dõi huấn luyện.

3. Quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

a. Quản lý VSLĐ

· Người sử dụng lao động phải có kiến thức về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng chống tác hại của môi trường lao động.
· Phải đo các yếu tố có hại trong môi trường lao động ít nhất một năm 1 lần và có biện pháp xử lý thích đáng, kịp thời. Có hồ sơ lưu trữ và theo dõi kết quả đo theo quy định

b. Quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp
· Phải tổ chức và huấn luyện lực lượng cấp cứu và trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, y tế thích hợp, có phương án xử lý cấp cứu dự phòng để có thể sơ cấp cứu kịp thời  tai nạn lao động
· Lập và lưu giữ hồ sơ cấp cứu theo đúng quy định, tổ chức giám định sức khỏe nạn nhân sau điều trị và bố trí công việc phù hợp.
· Tổ chức khám sức khỏe người lao động trước khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ theo mức độ nặng nhọc, độc hại của nghề nghiệp người lao động.
· Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho   những người làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp để phát hiện và điều trị kịp thời.
c. Chế độ báo cáo

Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3, 6, 12 tháng các nội dung trên cho sở y tế địa phương.

4. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động

Khai báo và điều tra TNLĐ phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau:
· Xác định rõ nguyên nhân của TNLĐ đề ra biện pháp phòng tránh tai nạn tương tự tái diễn

· Quy định rõ trách nhiệm những người để xảy ra TNLĐ, có biện pháp xử lý, giáo dục đúng mức
· Phản ánh chính xác, thực tế tai nạn
· Tiến hành điều tra đúng thủ tục, bảo đảm đúng các mặt: hồ sơ, trách nhiệm, chi phí và thời hạn theo quy định
· Tìm ra các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả TNLĐ một cách khả thi, hữu hiệu

5. Thực hiện một số chế độ cụ thể về BHLĐ đối với người lao động
· Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
· Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
· Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
· Chế độ bồi thường tai nạn lao động

6. Công tác tự kiểm tra BHLĐ trong doanh nghiệp

Công tác tự kiểm tra BHLĐ ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Nó có tác dụng giáo dục, nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành luật lệ, các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Qua tự kiểm tra doanh nghiệp sẽ thường xuyên phát hiện được những tồn tại, các mặt yếu kém về an toàn vệ sinh lao động, động viên mọi người phát huy tính chủ động,ngăn ngừa tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đẩy mạnh sản xuất.

Nội dung kiểm tra như  sau:

· Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp làm việc an toàn và việc thực hiện các quy định về BHLĐ

· Tình trạng an toàn vệ sinh của máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc
· Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế.

· Việc quản lý thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại

· Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra

· Kiến thức an toàn vệ sinh lao động, khả năng xử lý sự cố và sơ cấp cứu của người lao động

· Việc tổ chức ăn uống, bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe người lao động.
7. Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ trong lao động

a. Khen thưởng
· Khen thưởng của doanh nghiệp trong các đợt sơ, tổng kết công tác BHLĐ cho cá nhân, bộ phận đạt thành tích xuất sắc về BHLĐ bằng hình thức giấy khen và phần thưởng vật chất.
· Những người có thành tích xuất sắc về BHLĐ trong một thời gian dài có htể được doanh nghiệp đề nghị cấp trên khen thưởng
b. Xử phạt
Tùy theo mức độ vi phạm những quy định về BHLĐ trong doanh nghiệp, người lao động có thể bị phạt với những mức khác nhau:
· Vi phạm nhẹ có thể bị trừ điểm thi đua, xếp loại thấp hoặc sẽ chậm được xét nâng bậc

· Vi phạm nặng có thể bị xử lý theo các hình thức sau: Khiển trách, chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc sa thải.
· Nếu người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG 2
KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG.

BÀI 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT 
VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. NHIỆM VỤ CỦA VỆ SINH LAO ĐỘNG (VSLĐ)

VSLĐ là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố có hại trong sản xuất đối với sức khỏe người lao động, tìm các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.

Những yếu tố có hại đến sức khỏe  của người lao động trong lao động sản xuất được gọi là những tác hại nghề nghiệp. Tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe ở nhiều mức độ khác nhau như mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động, làm tăng các bệnh thông thường, thậm chí có thể gây ra các bệnh nghề nghiệp.
Nhiệm vụ của VSLĐ: 

· Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của các quá trình sản xuất.
· Nghiên cứu các biến đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể.

· Nghiên cứu việc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lý

· Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất, đánh giá hiệu quả các biện pháp đó.

· Quy định các tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp và cá nhân, chế độ bảo hộ lao động.

· Tổ chức khám tuyển và sắp xếp hợp lý công nhân vào làm ở các bộ phận sản xuất khác nhau trong xí nghiệp.

· Quản lý theo dõi sức khỏe công nhân, tổ chức khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp .
· Giám định khả năng lao động cho công nhân bị tai nạn lao động. Mắc bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác.

· Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất.

Các tác hại nghề nghiệp có thể phân thành các loại sau:

1. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất:

a. Yếu tố vật lý và hóa học:

· Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất không phù hợp như: nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc thấp, thoáng khí kém, cường độ bức xạ nhiệt quá mạnh,

· Bức xạ điện từ, bức xạ cao tần và siêu cao tần trong khoảng sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tử ngoại… Các chất phóng xạ và tia phóng xạ như α, β, γ…

· Tiếng ồn và độ rung.

· Áp suất cao ( thợ lặn, thợ làm trong thùng chìm) hoặc áp suất thấp ( lái máy bay, leo núi…)

· Bụi và các chất độc hại trong sản xuất.
b. Yếu tố sinh vật:

· Vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng và các nấm mốc gây bệnh
2. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động:

· Thời gian làm việc liên tục và quá lâu, làm việc liên tục không nghỉ, làm thông ca…

· Cường độ lao động quá cao không phù hợp với tình trạng sức khỏe của công nhân, chế độ làm việc, nghỉ ngơi bố trí không hợp lý. Làm việc với tư thế gò bó, không thoải mái như: cúi khom, vặn mình, ngồi, đứng quá lâu.

· Sự hoạt động khẩn trương, căng thẳng quá độ của các hệ thống và giác quan như hệ thần kinh, thị giác, thính giác… Công cụ lao động không phù hợp với cơ thể về trọng lượng, hình dáng, kích thước…
· Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh và an toàn
· Thiếu hoặc thừa ánh sáng hoặc sắp xếp, bố trí hệ thống chiếu sáng không hợp lý

· Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, không ngăn nắp.

· Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc.

·  Thiếu trang bị phòng hộ lao động hoặc có nhưng sử dụng, bảo quản không tốt.

II.  BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Từ tháng 2/ 1997 đến nay Nhà nước Việt nam đã công nhận 21 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Đó là :
1. Bệnh bụi phổi do silic

2. Bệnh bụi phổi do Amiăng

3. Bệnh bụi phổi do bông

4. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất của chì

5. Bệnh nhiễm độc Benzen và đồng đẳng của Benzen

6. Bệnh nhiễm độc thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân

7. Bệnh nhiễm độc Măngan và các hợp chất của Măngan

8. Bệnh nhiễm độc TNT (Trinitrotôluen)

9. Bệnh nhiễm các tia phóng xạ và tia x

10. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn

11. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

12. Bệnh sạm da nghề nghiệp

13. Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

14. Bệnh lao nghề nghiệp

15. Bệnh viêm gan do virut nghề nghiệp

16. Bệnh Lestospira nghề nghiệp

17. Bệnh nhiễm độc Asen và các hợp chất của Asen nghề nghiệp

18. Bệnh nhiễm độc Nicotin nghề nghiệp

19. Bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp

20. Bệnh giảm áp nghề nghiệp

21. Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp

Trong số 21 bệnh nghề nghiệp này ở Việt nam, có tới 70% là bệnh do nhiễm độc mãn tính khi tiếp xúc với các hóa chất trong quá trình làm việc.
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP
1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ như: cơ giới hóa, tự động hóa, dùng những chất không độc hoặc ít độc thay dần cho những chất có độc tính cao nhằm loại trừ các tác hại nghề nghiệp
2. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh

Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh như cải tiến hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng,… nơi sản xuất cũng là những biện pháp góp phần cải thiện điều kiện làm việc.

3. Biện pháp phòng hộ cá nhân

Đây là một biện pháp bổ trợ, nhưng trong nhiều trường hợp khi biện pháp cải tiến quá trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật vệ sinh thực hiện chưa được thì nó đóng vai trò chủ yếu trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong sản xuất và phòng bệnh nghề nghiệp. Tùy theo từng ngành nghề mà công nhân được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động thích hợp.
4. Biện pháp tổ chức lao động khoa học

Thực hiện việc phân công lao động hợp lý theo đặc điểm sinh lý của công nhân, tìm ra những biện pháp cải tiến làm cho lao động bớt nặng nhọc, tiêu hao năng lượng ít hơn hoặc làm cho công việc  lao động thích nghi được với con người và  con người thích nghi được với công cụ sản xuất mới, vừa tạo được năng suất lao động cao hơn lại an toàn hơn.
5. Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe

Bao gồm việc kiểm tra sức khoẻ công nhân, khám tuyển để chọn người đảm bảo sức khỏe, phù hợp với từng công việc. Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân tiếp xúc với các yếu tố độc hại nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra còn phải tiến hành giám định khả năng lao động và hướng dẫn tập luyện hồi phục lại khả năng lao động cho một số công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác sau khi được điều trị. Kiểm tra vệ sinh an toàn lao động và cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống đảm bảo chất lượng cho công nhân làm việc với các chất độc hại và làm các công việc nặng nhọc.
IV. NHỮNG BIẾN ĐỔI SINH LÝ CỦA CƠ THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
· Tính chất lao động bao gồm ba mặt: lao động thể lực, lao động trí não, lao động căng thẳng về thần kinh tâm lý.

· Lao động thể lực thể hiện ở mức độ vận cơ
· Lao động trí não thể hiện ở mức độ suy nghĩ, phân tích, tính toán…

· Tính chất lao động căng thẳng về thần kinh tâm lý có liên quan đốn những động tác đơn điệu, đều đều, gây những kích thích hưng phấn quá mức ở một trung khu giác quan nhất định như thính giác, thị giác hoặc gây mệt mỏi về thần kinh.

Để đánh giá mức độ nặng nhọc của lao động thể lực người ta dùng chỉ số tiêu hao năng lượng. Tiêu hao năng lượng trong lao động càng cao cường độ lao động càng lớn
	Cường độ lao động


	Tiêu hao năng lượng
	Nghề tương ứng

	
	Kcal / phút
	Kcal / 24h
	

	Lao động nhẹ
	2,5
	2300 ÷ 3000
	Giáo viên, thầy thuốc

	Lao động trung bình
	2,5 ÷ 5
	3100 ÷ 3900
	Thợ nguội, thợ dệt

	Lao động nặng
	5 ÷ 10
	4000 ÷ 4500
	Thợ mỏ, thợ khuân vác


Để thỏa mãn nhu cầu oxy cho việc oxy hóa các chất sinh ra năng lượng, trong quá trình lao động hệ thống hô hấp, tim mạch phải hoạt động khẩn trương: nhịp thở 16 – 18 lần/ 1 phút lúc bình thường tăng lên 30 ÷ 40 lần/ 1 phút, lượng thông khí vào phổi từ 6 – 8 lít / phút tăng lên 60 lít / phút, nhịp tim từ 60 – 70 / lần phút, tăng lên 90 – 150 lần / phút hoặc hơn. Lao động thể lực càng nặng thì sinh nhiệt trong cơ thể càng nhiều, thân nhiệt có thể tăng lên hơn bình thường và có hiện tương ra nhiều mồ hôi để duy trì thăng bằng nhiệt. Nếu chịu tải kéo dài, sản phẩm dị hóa như axit lắctic tăng nhiều, thận phải làm việc khẩn trương để đào thải hết cặn bã. Bảng dưới đây giới thiệu các thông số sinh lý sinh hóa để đánh giá mức chịu tải thể lực.
	Mức chịu tải
	Tiêu thụ oxy
( 1 / phút )
	Thông khí phổi
( 1 / phút )
	Nhiệt thân
( ˚C )
	Tần số tim
( lần / phút )
	Axít lắctic
Trong 100cm

( mg)

	Rất nhẹ, nghỉ ngơi
	0,25 ÷ 0,5
	6 ÷ 7
	37,5
	60 ÷ 70
	10

	Nhẹ
	0, 5 ÷ 1
	11 ÷ 20
	37,5
	75 ÷ 100
	10

	Trung bình
	1 ÷ 1,5
	30 ÷ 31
	37 ÷ 38
	100 ÷ 125
	15

	Nặng
	1,5 ÷ 2
	31 ÷ 43
	38 ÷ 38,5
	125 ÷ 150
	15

	Rất năng
	2 ÷ 2,5
	43 ÷ 56
	38,5 ÷ 39
	150 ÷ 175
	16 ÷ 20

	Cực nặng
	2,5 ÷ 4
	60 ÷ 100
	> 39
	151 ÷ 175
	50 ÷ 60


V. TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ CHỐNG MỆT MỎI
· Thực hiện các nguyên tắc của lao động học ( là vận động cánh tay, bàn tay được tiến hành cân xứng đồng thời, theo kiểu định hình công tác). Làm việc hai tay cùng một thao tác tương tự cùng một thời gian có thể thu được một số lượng sản phẩm gấp đôi.
· Thao tác lao động cần được thoải mái nhất, ngắn nhất, tiết kiệm nhất, cần phải hết sức tránh (trong phạm vi có thể) những thay đổi đột ngột và những cử động lặp đi, lặp lại đơn điệu.

· Thực hiện tốt nguyên tắc 5S: dọn dẹp, sắp xếp, lau dọn, vệ sinh, kỷ luật

· Dọn dẹp (seiri): Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết, nhanh chóng loại bỏ những thứ không cần thiết.

· Sắp xếp (Seiton): Quy định vị trí sao cho dễ lấy, dễ sử dụng và an toàn.
· Lau dọn (seiso): Thường xuyên lau dọn nơi làm việc.

· Vệ sinh (Seiketsu): Luôn giữ trang phục và nơi làm việc gọn gàng.

· Kỷ luật: Có thái độ tốt và tạo thói quen tuân thủ các nguyên tắc an toàn

· Tổ chức nghỉ ngơi giữa giờ nên thực hiên như sau: Đối với loại lao động trung bình nên có thêm 2 lần nghỉ, mỗi lần 10 đến 15 phút vào trước và sau bữa ăn giữa giờ; đối với lao động nặng, ngoài 2 lần nghỉ trên nên có thêm 2 lần nghỉ ngắn 5 phút nữa.

· Tổ chức ăn uống phải đảm bảo đầy đủ về chất và lượng, đảm bảo vệ sinh và phù hợp với từng công việc cụ thể.
BÀI 4
YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

I. VI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT
1. Khái niệm

Vi khí hậu là trạng thái lý học của khoảng không gian thu hẹp; bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động của không khí.

Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào tính chất của quá trình công nghệ và khí hậu địa phương.

2. Các yếu tố vi khí hậu

a. Nhiệt độ: là yếu tố quan trọng trong sản xuất: lò phát nhiệt, ngọn lửa, bề mặt máy bị nóng, năng lượng điện, cơ biến thành nhiệt, phản ứng hoá  học sinh nhiệt, bức xạ mặt trời, nhiệt do công nhân sản ra, …. Các nguồn nhiệt này đã làm cho nhiệt độ không khí tăng lên.
Chú ý: Điều lệ vệ sinh quy định nhiệt độ tối đa cho phép ở nơi làm việc vào mùa hè là 30˚C và không được vượt quá nhiệt độ cho phép từ 3 - 5˚C.

b. Bức xạ nhiệt: là những sóng điện từ bao gồm: tia hồng ngoại, tia sáng thường và tia tử ngoại. Bức xạ nhiệt do các vật thể đen được nung nóng phát ra. Khi nung nóng tới 500˚C chỉ phát ra tia hồng ngoại, nung nóng đến 1800˚C - 2000˚C phát ra tia sáng thường và tia tử ngoại, nung nóng tiếp đến 3000˚C lượng tia tử ngọai phát ra càng nhiều.

Về mặt vệ sinh, cường độ bức xạ nhiệt được biểu thị bằng cal / m2.phút và được đo bằng nhiệt kế cầu hoặc actinometre, ở các xưởng đúc, rèn, cán thép có cường độ bức xạ nhiệt tới 5 – 10 Kcal/m2.phút ( Tiêu chuẩn vệ sinh cho phép là 1Kcal/m2.phút )

c. Độ ẩm: là lượng hơi nước có trong không khí biểu thị bằng gam trong 1m3 không khí hoặc bằng sức trương hơi nước tính bằng mm cột thủy ngân.

Tiêu chuẩn vệ sinh cho phép độ ẩm tương đối nơi làm việc là 75 – 85% 

d. Vận tốc chuyển động trong không khí ( m/s )
Giới hạn trên của vận tốc chuyển động trong không khí không được vượt quá 3m/s, trên 5m/s gây kích thích bất lợi cho cơ thể.

3. Ảnh hưởng của vi khí hậu đối với cơ thể người.
a. Ảnh hưởng của vi khí hậu nóng:
Biến đổi sinh lý nhiệt độ da đặc biệt là da trán rất nhạy cảm đối với nhiệt độ không khí bên ngoài. Thân nhiệt (ở dưới lưỡi) nếu thấy tăng thêm 0,3 - 1˚C là cơ thể có sự tích nhiệt. Thân nhiệt ở 38,5˚C được coi là nhiệt báo động, có sự nguy hiểm, sinh chứng say nóng.

Cơ thể người hàng ngày có sự cân bằng giữa lượng nước ăn uống vào và thải ra, ăn uống vào từ 2,5 – 3 lít và thải ra khoảng 1,5lít qua thận, 0,2 lít qua phân, lượng còn lại theo mồ hôi và hơi thở để ra ngoài.

Làm việc trong điều kiện nóng bức, lượng mồ hôi có thể tiết ra có thể từ 5 đến 7 lít trong 1 ca làm việc, trong đó mất đi một lượng muối ăn khoảng 20gam, một số muối khoáng gồm các ion N, K, Ca, Fe và một số sinh tố C, B, PP. Do mất nhiều nước, tỷ trọng máu tăng lên, tim phải làm việc nhiều để thải nước qua thận còn 10 – 15% so với mức bình thường nên chức phận thận bị ảnh hưởng. Mặt khác do mất nước nhiều nên phải uống nước bổ sung làm cho dịch vị bị loãng ra, làm mất cảm giác thèm ăn và ăn mất ngon, chức năng thần kinh bị ảnh hưởng làm giảm sự chú ý, giảm phản xạ, kéo dài thời gian phản ứng nên dễ dẫn tới bị tai nạn.
b. Ảnh hưởng của vi khí hậu lạnh. 
-  Làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp dưới 18˚C được coi là lạnh.

- Nếu nhiệt độ thấp dưới 10˚C, độ ẩm cao, gió mạnh thì cơ thể bị rét buốt, nhiệt độ cơ thể tụt xuống, không còn khả năng bù trừ thân nhiệt nữa dẫn đến rối loạn thần kinh trung ương, tinh thần lú lẫn, huyết áp hạ, tim loạn nhịp, nạn nhân bị hôn mê, có thể đưa đến chết rét. Trường hợp này thường xảy ra khi làm việc trong nhà lạnh, ngoài trời lạnh, ngâm mình trong nước lạnh.
- Lạnh làm cho cơ thể mất nhiệt nhiều, nhịp thở giảm và tiêu thụ oxy tăng. Lạnh còn làm cho các cơ vân, cơ trơn co lại gây hiện tượng nổi da gà, các mạch máu co thắt sinh cảm giác tê cứng tay chân, vận động khó khăn, gây da phù nề, sưng tấy, phỏng nước.
- Lạnh gây ra các bệnh tê cóng làm da ban đỏ, ngứa, đau như kiến đốt. Lạnh còn gây ra các bệnh viêm họng, viêm phổi, thấp khớp, hen suyễn tăng lên.

c. Ảnh hưởng của bức xạ nhiệt.

Trong các phân xưởng nóng, các dòng bức xạ nhiệt chủ yếu do các tia hồng ngoại có bước sóng đến 10µm, khi hấp thụ tia này vật hấp thụ sẽ tỏa ra nhiệt, bức xạ nhiệt phụ thuộc vào độ dài bước sóng, cường độ dòng bức xạ, thời gian chiếu xạ, diện tích bề mặt bị chiếu, vùng bị chiếu, góc chiếu luồng bức xạ và màu sắc của vật thể chịu bức xạ. Các tia hồng ngoại trong vùng ánh sáng thấy được và các tia hồng ngoại có bước sóng đến 1,5µm ít bị da hấp thụ nên có khả năng thấm sâu vào cơ thể. Vì thế lúc làm việc dưới nắng có thể bị chứng say nắng do các tia hồng ngoại có khả năng xuyên qua hộp sọ nung nóng màng não và các tổ chức. Những tia có bước sóng khoảng 3µm gây bỏng da mạnh nhất. Điều đó chứng tỏ không những cần bảo vệ khỏi ảnh hưởng của nhiệt độ cao mà cả nhiệt độ thấp. Ngoài ra tia hồng ngoại còn gây các bệnh giảm thị lực, đục nhân mắt…
Tia tử ngoại có 3 loại:

· Loại A có bước sóng từ 400 ÷ 315nm
· Loại A có bước sóng từ 315 ÷ 280nm

· Loại A có bước sóng nhỏ hơn 280nm

Tia tử ngoại A xuất hiện ở nhiệt độ cao hơn, thường có trong tia lửa hàn, đèn dây tóc, đèn huỳnh quang, tia tử ngoại B thường xuất hiện trong các đèn thủy ngân, lò hồ quang…

Tia tử ngoại gây các bệnh về mắt như giảm thị lực, bỏng da, ung thư da. Tia laze hiện nay được ứng dụng nhiều nhất trong công nghiệp, trong nghiên cứu khoa học gây bỏng da, bỏng võng mạc…

4. Phòng chống vi khí hậu xấu
a. Vi khí hậu nóng

· Tổ chức sản xuất lao động hợp lý
-  Những tiêu chuẩn vệ sinh đối với các điều kiện khí tượng nơi sản xuất được thiết lập theo các tiêu chuẩn vệ sinh khi thiết kế xí nghiệp. 

-  Lập thời gian biểu sản xuất sao cho những công doạn sản xuất tỏa nhiều nhiệt không cùng một lúc, mà rải ra trong ca lao động.

-  Lao động trong những điều kiện nhiệt độ cao cần được nghỉ ngơi thỏa đáng để cơ thể người lao động lấy lại được cân bằng.
· Quy hoạch nhà xưởng và các thiết bị

-  Sắp xếp các nhà phân xưởng nóng trên mặt bằng xí nghiệp phải sao cho sự thông gió tốt nhất, nên sắp xếp xen kẽ các phân xưởng nóng với phân xưởng mát.

-  Cần chú ý hướng gió trong năm khi bố trí các phân xưởng nóng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào phân xưởng qua các cửa. Xung quanh các phân xưởng nóng phải thoáng gió.

-  Bố trí các thiết bị nhiệt vào một khu vực xa nơi làm việc của công nhân

· Thông gió

-  Trong các phân xưởng tỏa nhiều nhiệt (như các thiết bị tỏa nhiệt, nhiều người làm việc …) cần có các hệ thống thông gió.
· Làm nguội

-  Bằng cách phun nước hạt mịn để làm mát, làm ẩm không khí, quần áo người lao động ngoài ra còn có tác dụng làm sạch bụi trong không khí

-  Để cách nhiệt người ta có thể dùng màn chắn bằng nước cách ly nguồn nhiệt với xung quanh. Màn chắn nước thường bố trí trước cửa lò. Màn nước dày 2mm có thể hấp thụ 80 -90% năng luợng bức xạ. Nước để phun phải dùng nước sạch (nước dùng để ăn) độ mịn các hạt bụi nước khoảng 50 - 60µm và đảm bảo sao cho độ ẩm nằm trong khỏang 13- 14g/ m3 . Có nhiều thiết bị tỏa nhiệt cần phải dùng vòi tắm khí để giảm nhiệt vận tốc gió phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Bảng dưới đây cho biết vận tốc chuyển động của dòng không khí thay đổi theo nhiệt độ không khí.
	Vận tốc gió (m/s)
	Nhiệt độ không khí (ºC)

	1
	25 – 30

	2
	27 – 33

	3
	>33


· Thiết bị và quá trình công nghệ
-  Trong các phân xưởng nhà máy nóng, độc cần được tự động hóa và cơ khí, điều khiển và quan sát từ xa để làm giảm nhẹ lao động và nguy hiểm cho công nhân.

-  Có thể giảm nhiệt trong các nhà máy có thiết bị tỏa nhiệt lớn bằng cách giảm sự thất thoát vào môi trường bằng các biện pháp tăng cường cách nhiệt cho các thiết bị tỏa nhiệt như:
+ Dùng những vật liệu cách nhiệt cao như : samốt, samốt nhẹ, diatomit…

+ Làm lớp cách nhiệt dày thêm nhưng không thể quá mức vì làm tăng thêm trọng lượng thiết bị.

+ Dùng các màn chắn nhiệt mà thực chất là gương phản xạ nhiệt bên trong thiết bị nhiệt, nhờ đó phía ngoài thiết bị nhiệt, nhiệt độ không cao lắm

-  Các cửa sổ thiết bị là nơi nhiệt thất thoát ra ngoài, cho nên diện tích cửa sổ phải tối thiểu, những lúc không cần thiết nên đóng kín.
-  Trong trường hợp vỏ các thiết bị do điều kiện kỹ thuật mà  nhiệt độ vãn còn cao không những gây nóng cho môi trường mà còn làm hỏng thiết bị , thì cần phải làm nguội vỏ thiết bị. Có nhiều phương pháp làm nguội nhưng phổ biến là dùng nước và nước hóa hơi hoặc dùng màn chắn nhiệt khác với kiểu màn phản xạ nhiệt trong các thiết bị nói trên. Đây là màn chắn nhiệt ngoài thiết bị, nó không những chắn bức xạ mà còn ngăn tia lửa và các vẩy thép bong ra khi nguội kim lọai hóa lỏng, sắt thép…trong luyện kim.Màn chắn có loại phản xạ và hấp thụ, có loại cố định và loại di động.

-  Màn chắn nhiệt thường được chế tạo bằng sắt tráng kẽm, tôn trắng, nhôm, lá nhôm mỏng…, có thể một lớp hoặc nhiều lớp, ở giữa 2 lớp có nước lưu chuyển để làm giảm nhiệt rất có hiệu quả.
· Phòng hộ cá nhân
Quần áo bảo hộ là loại quần áo đặc biệt chịu nhiệt, chống bị bỏng khi có tia lửa bắn vào người như than nóng đỏ, xỉ lỏng, nước kim loại nóng chảyv.v… nhưng lại phải thoáng khí để cơ thể trao đổi nhiệt tốt với môi trường bên ngoài, áo phải rộng thoải mái bỏ ngoài quần. Quần lại phải ngoài giày. Vì thế quần áo bảo hộ lao động trong trường hợp này phải chế tạo từ những loại vải đặc biệt có thể là vải bạt, sợi bông hoặc da nỉ thậm chí có khi bằng sợi amiăng thủy tinh… Để bảo vệ đầu cũng cần những loại vải đặc biệt để chống nóng và tránh bị bỏng. Bảo vệ chân tay bằng giày chịu nhiệt, găng tay đặc biệt , không dùng găng tay nhựa dễ bị biến mềm. Bảo vệ mắt bằng kính màu đặc biệt, mắt kính có khi được phủ một lớp kim loại mỏng phản xạ tốt bức xạ.
· Chế độ uống.

Trong điều kiện lao động nóng bức mồ hôi ra nhiều. Để giữ cân bằng nước trong cơ thể cần cho công nhân uống nước có pha thêm các muối: K, Na, Ca, phốt pho và bổ sung thêm các vitamin B, C, đường, axít hữu cơ. Nên uống ít một. Theo kinh nghiệm người Việt nam, chúng ta có nhiều thức uống từ thảo mộc như chè xanh, rau má, rau sam… có pha thêm muối ăn có tác dụng giải khát tốt, trong đó rau má trội hơn cả, ngoài việc duy trì cân bằng nước còn bồi bổ cho cơ thể, một lít nước rau má thường chứa 1g ion K và 30mg sinh tố C.
b. Các biện pháp phòng chống vi khí hậu lạnh
-  Trang bị đầy dủ trang phục ấm: áo quần, giày, nón mũ, găng tay ấm, phải chú ý giữ khô. 
-  Đóng kín cửa chống gió lùa.

-  Chú ý khẩu phần ăn phải cung cấp đủ lượng calo để bù đắp cho lao động và chống rét

-  Không bố trí người bị bệnh hen suyễn, thấp khớp, viêm đường hô hấp,…vào làm việc ở nơi nhiệt độ thấp.

-  Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ - bệnh nghề nghiệp

II. TIẾNG ỒN VÀ RUNG ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
1. Khái niệm.

a. Tiếng ồn

-  Tiếng ồn là tập hợp các âm thanh khác nhau về cường độ và tần số không có nhịp gây ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động.
-  Cường độ âm thanh là số năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích 1cm  trên phương truyền của sóng âm trong 1 giây đồng hồ gọi là cường độ âm thanh. Đơn vị dB.

-  Tần số của âm thanh là số chu kỳ thực hiện được trong thời gian 1 giây. Đơn vị là Hz. Tai người  nghe được âm thanh có tần số 20 - 20000Hz.

-  Khả năng thích nghi mức độ ồn của mỗi người có khác nhau nhưng chỉ giới hạn tối đa dưới 90dB
-  Người ta phân loại tiếng ồn theo đặc tính như sau: 

+ Tiếng ồn cơ khí: trường hợp trục bị rơ, mòn

+ Tiếng ồn va chạm: Rèn, dập

+ Tiếng ồn không khí: khí chuyển động với tốc độ cao như động cơ phản lực 

+ Tiếng nổ hoặc xung: động cơ diezen hoạt động

Bảng dưới đây cho biết các trị số gần đúng về mức ồn của một số nguồn.
	Tiếng ồn va chạm
	dB
	Tiếng ồn cơ khí
	dB

	Xưởng rèn
	98
	Máy tiện
	93 – 96

	Xưởng gò
	113- 114
	Máy khoan
	114

	Xưởng đúc
	112
	Máy bào
	97

	Xưởng tán
	117
	Máy đánh bóng
	108

	Xưởng nồi hơi
	99
	
	


b. Rung động
Rung động là dao động cơ học của vật thể đàn hồi sinh ra khi trọng tâm hoặc trục đối xứng của chúng xê dịch trong không gian hoặc sự thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có ở trạng thái tĩnh.
Trong lao động sản xuất, khi máy móc thiết bị hoạt động phát ra tiếng ồn thì đồng thời cũng gây ra rung động. 

2. Tác hại của tiếng ồn và rung động đến cơ thể người.

· Tổn thương thính giác – điếc: Làm việc trong điều kiện tiếng ồn cao, thời gian tiếp xúc dài sẽ gây giảm thính lực, thậm chí bị điếc vĩnh viễn
· Giảm thính lực tạm thời: thời gian tiếp xúc với tiếng ồn ngắn, mức độ ồn không quá cao sẽ gây suy giảm sức nghe

· Ảnh hưởng trong giao tiếp: Trong lao động sản xuất, tiếng ồn cao ảnh hưởng đến giao tiếp đối với mọi người xung quanh, gây căng thẳng, khó chịu và có thể bị tai nạn lao động.

· Tiếng ồn gây mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, tăng huyết áp, mất cân bằng gây hội chứ tiền đình, rối loạn cơ quan tiêu hóa, rối loạn thần kinh, các thao tác mất chính xác ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; ở phụ nữ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, hay cáu gắt và có nguy cơ một số bệnh mãn tính nặng lên.

· Rung động gây ra dao động của cả cơ thể hoặc dao động của từng bộ phận. Rung động gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây rối loạn tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục nam nữ, gây viêm khớp, vôi hóa các khớp.
· Rung động ở tần số thấp (dưới 20 Hz) gây nên suy, tổn thương cột sống và làm tăng các bệnh khác. Rung động ở tần số cao (10 – 1000Hz) gây nên bệnh rung chuyển nghề nghiệp, tổn thương gân, cơ, xương, khớp, thần kinh, gây đau cơ, khuyết xương, lồi xương, thưa xương và hoại tử xương.

3. Biện pháp phòng chống tiếng ồn và rung động

· Từ lúc lập tổng mặt bằng nhà máy phải nghiên cứu các quy hoạch xây dựng chống tiếng ồn và rung động, hạn chế sự lan truyền của chúng ngay trong phạm vi của xí nghiệp và cả khu vực xung quanh. Có thể trồng các dải cây xanh, phải đảm bảo các khoảng cách tối thiểu để tiếng ồn không  vượt mức cho phép. Cần chú ý hướng gió mùa chính trong năm, đặc biệt là mùa hè, sao cho gió thổi từ khu nhà tới nhà máy chứ không được ngược lại, các xưởng ồn nên tập trung đặt ở cuối hướng gió chính. Để giảm tiếng ồn do các phương tiện vận tải có thể áp dụng các biện pháp: cấm bóp còi, xây các tường chắn âm, làm mặt đường phẳng.
· Cơ giới hóa, tự động hóa, hoàn thiện quá trình công nghệ 
· Nhà xưởng xây cao, rộng, xung quanh tường và trần nhà bọc bằng vật liệu giảm âm như tấm xốp, mạt cưa, bông vải...
· Bao kín toàn bộ máy, thiết bị gây ra tiếng ồn bằng vật liệu giảm âm thanh. 

· Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị như tra dầu, mỡ, thay thế các bộ phận chi tiết đã bị mài mòn, hư hỏng. Máy móc thiết bị phải đảm bảo chắc chắn không gây rung chuyển, các ốc vít phải được bắt chặt.

· Thay thế các  bộ phận kim loại bằng vật cách âm như cao su, nhựa

· Dùng những bộ phận giảm rung bằng lò xo, cao su để giảm rung.
· Hút rung động: Để hút rung động người ta dùng các vật liệu đàn hồi dẻo để phủ các mặt cấu kiện dao động của máy móc, Lúc đó yêu cầu các vật liệu hút rung động phải gắn chặt với mặt dao động.

· Biện pháp cá nhân: Người lao động phải sử dụng các trong bị phòng hộ cá nhân như nút bịt tai, cái che tai, bao ốp tai. Phải thường xuyên lau chùi đảm bảo vệ sinh cho các thiết bị này. Giảm thời gian tiếp xúc với tiếng ồn. Hằng năm phải được khám sức khỏe nghề nghiệp.
III. BỤI TRONG SẢN XUẤT.
1. Khái niệm
Bụi phát sinh trong tự nhiên do gió, bão, động đất, núi lửa nhưng quan trọng hơn là trong sinh hoạt và sản xuất của con người trong nền công nông nghiệp hiện đại, bụi phát sinh từ các quá trình gia công chế  biến các nguyên liệu rắn như các khoáng sản hoặc kim loại như nghiền, đập, sàng, cắt, mài, cưa, khoan… Bụi còn phát sinh khi vận chuyển nguyên liệu hoặc sản phẩm dạng bột, gia công các sản phẩm từ bông, vải, lông thú, gỗ…

2. Phân loại: 
a. Theo nguồn gốc, có:

· Bụi hữu cơ: từ tơ, lụa, len, dạ, lông, tóc, bông, gai, đay, rơm, tre, gỗ, lúa, gạo. Bụi các hóa chất cao su, thuốc chữa bệnh, hóa chất diệt trừ sâu bệnh…
· Bụi vô cơ là bụi của các chất kim loại, khoáng chất như bụi than, bụi thạch anh, bụi đất đá, amiăng, vôi, bụi sắt, đồng,…

b. Theo kích thước: 

· Những hạt có kích thước nhỏ hơn 10µm gọi là bụi bay, đọng lại ở nhánh phế quản.
·  Những hạt có kích thước lớn hơn 10µm gọi là bụi lắng, không vào được phế nang

·  Bụi có kích thước lớn hơn 0,1µm và nhỏ hơn 5µm gọi là mây, loại này nguy hiểm nhất vì nó dễ chui vào tận phế nang phổi rồi đọng lại gây xơ hóa phổi. Bụi này có tới trên 80% lọt vào phổi.

·  Bụi có kích thước lớn từ 0,001µm – 0,5µm gọi là khói. Bụi này hình thành từ các vật rắn, lỏng bị nung nóng bốc hơi ngưng tụ lại hoặc phát sinh do đốt cháy các nguyên liệu có cacbon như cháy rừng, đun củi, đốt than…
3. Tác hại của bụi
a. Tác hại đến mắt: Bụi bám vào mắt gây viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc làm giảm thị lực
b. Tác hại trên da: 

· Tiếp xúc với bụi chứa asen và hợp chất asen gây ung thư da. 
· Bụi bám vào da bịt kín lỗ tuyến mồ hôi làm ảnh hưởng đến sự bài tiết mồ hôi gây cản trở sự điều hòa thân nhiệt, gây ghẻ lỡ, mụn nhọt, hắc lào.
·  Bụi cắm sâu vào trong da gây bệnh chàm nghề nghiệp

· Bụi crôm bám vào da gây tổn thương da, viêm da, mẩn ngứa.
c. Tác hại đến cơ quan hô hấp: 

· Bụi Silicvào phổi gây bệnh bụi phổi Silic, ở nước ta bênh này cao nhất chiếm 87,1% các bệnh được huởng chế độ bảo hiểm xã hội về bệnh nghề nghiệp, Bệnh này thường gặp ở thợ khoan đá, thợ mỏ, thợ làm gốm sứ, vật liệu chịu lửa…
· Bụi Crôm, asen và các hợp chất của chúng gây viêm mũi, họng, phế quản, viêm teo mũi
· Bụi thực vật, bụi ngũ cốc, bụi chè, thuốc lá, gỗ, niken, crôm gây hen phế quản nghề nghiệp.

· Bụi còn mang vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh cho người như viêm đường hô hấp, lao phổi…

d. Tác hại đến cơ quan tiêu hóa, tiết niệu.
· Bụi xi măng, bụi axit gây viêm lợi, viêm chân răng
· Bụi có tính hóa học lọt vào dạ dày bằng con đường ăn uống như kẽm làm giảm sự bài tiết của dịch vị. Các hạt bụi có kích thước lớn, cạnh sắc, nhọn vào dạ dày gây viêm niêm mạc dạ dày.

e. Tác hại khác: Gây cháy nổ, có nguy cơ chập diện, mài mòn thiết bị sản xuất, ngoài ra còn là nguồn truyền bệnh.

4. Biện pháp phòng chống
a. Biện pháp kỹ thuật
· Cơ giới hóa, tự động hóa quy trình công nghệ sản xuất phát sinh ra bụi, thay đổi phương pháp công nghệ. Ví dụ trong xưởng đúc làm sạch bằng nước thay cho làm sạch bằng cát, dùng phương pháp ướt thay cho phương pháp khô trong công nghiệp sản xuất xi măng.
· Nhà xưởng và nơi làm việc phải đảm bảo thông thoáng và đặt ở cuối chiều gió.

· Có hệ thống xử lý bụi: buồng lắng bụi, lưới lọc bằng vải, lưới thép, giấy, thiết bị lọc bụi bằng điện,… đặt tại nơi phát sinh, không được thải ra môi trường không khí xung quanh.

· Nơi phát sinh ra bụi phải được che chắn kín, bố trí xa bộ phận sản xuất khác.

· Xung quanh nơi phát sinh trồng nhiều cây xanh để cản giữ bụi.

· Sản xuất bằng phương pháp làm ướt để giảm lượng bụi lan tỏa ra môi trường.

· Thay thế nguyên vật liệu phát sinh bụi độc bằng nguyên vật liệu bằng nguyên vật liệu ít độc hại hơn. Ví dụ dùng đá mài cac buarun thay cho đá mài tự nhiên có thành phần chủ yếu là SiO2 
b. Biện pháp phòng hộ cá nhân
· Người lao động phải bắt buộc sử dụng các phương tiện, trang bị phòng hộ cá nhân phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh như dùng mặt nạ phòng bụi độc, đeo kính ảo vệ mắt, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang,…

· Làm việc xong phải tắm rửa thay quần áo, có đủ nước, nhà tắm cho người lao động sử dụng. Nghỉ ăn giữa ca phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ.

· Cấm ăn uống, hút thuốc tại nơi sản xuất.

· Đối với người lao động tiếp xúc với bụi, phải giảm thời gian làm việc và được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ.

· Biện pháp y tế.

· Không tuyển dụng người có tiền sử bệnh đường hô hấp và phổi (các bệnh phổi, viêm xoang, hen…), các bệnh tim mạch.

· Hàng năm khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng tiếp xúc bụi

IV. THÔNG GIÓ TRONG CÔNG NGHIỆP
1. Mục đích của thông gió.

Tùy theo dạng yếu tố độc hại mà thông gió có những nhiệm vụ sau:

a. Thông gió chống nóng.

Tổ chức trao đổi không khí giữa bên trong với bên ngoài, đưa không khí mát, khô ráo vào, đẩy không khí nóng ẩm ra ngoài, tạo điều kiện vi khí hậu tối ưu là một yêu cầu cần thiết trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ với biện pháp thông gió thông thường không sử dụng đến kỹ thuật điều tiết không khí thì không thể nào đồng htời khống chế cả 3 yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.
Thông gió chống nóng chỉ để khử nhiệt thừa sinh ra trong nhà xưởng và giữ cho nhiệt độ không khí ở một giới hạn khả dĩ có thể được tùy theo không khí ngoài trời.

b. Thông gió khử bụi và hơi độc.

Ở những nơi làm việc có nguồn tỏa bụi hoặc hơi khí có hại cần bố trí hệ thống hút không khí bị ô nhiễm thải ra ngoài. Trước khi thải cần phải lọc hoặc khử hết các chất độc hại để tránh ô nhiễm khí quyển đồng thời cũng tổ chức trao đổi không khí đưa không khí sạch từ bên ngoài vào để bù lại chỗ không khí đã bị thải đi. Lượng không khí sạch này phải đủ hòa loãng lượng bụi hoạc khí độc còn sót lại sao cho nồng độ của chúng giảm xuống dưới mức cho phép.
2. Các biện pháp thông gió.
a. Thông gió tự nhiên

Là trường hợp thông gió mà sự lưu thông không khí từ bên ngoài vào nhà và từ trong nhà thoát ra thực hiện được nhờ vào những yếu tố tự nhiên như nhiệt thừa và gió. Thông gió tự nhiên đơn giản, kinh tế, phù hợp với điều kiện kinh tế của nước ta.
-  Thiết kế nhà xưởng sao cho có thể làm tăng nguồn không khí và làm loãng nồng độ các chất độc hại. Nhà xưởng cần phải cao, thoáng gió, nhà 2 mái có cửa chớp lật bằng kính vừa đảm bảo thông gió vừa sử dụng được ánh sáng tự nhiên, tường nhà để nhiều cửa sổ rộng.
-  Dựa theo nguyên lý các hơi khí khi bị nóng bốc lên thoát ra ngoài, không khí bên ngoài nhà xưởng mát hơn tràn qua cửa đẩy không khí nhẹ hơn thoát ra ngoài qua cửa trên sát mái nhà (cửa chớp lật)

-  Không khí bên ngoài vào trong nhà xưởng bị nung nóng nhẹ hơn bốc lên, không khí bên ngoài nặng hơn tràn qua cử sổ đẩy  không khí nung nóng bay lên qua cửa mái nhà thoát ra ngoài. Quá trình đó xảy ra liên tục tạo bầu không khí trong sạch trong nhà xưởng.
-  Nhà xưởng phải xây dựng đúng hướng gió. Mở nhiều loại cửa phía hướng gió. Gió thổi qua các cửa vào trong phân xưởng, có áp lực cao hơn phía bên kia cửa phân xưởng, không khí bị ô nhiễm trong phân xưởng sẽ thoát ra ngoài.

b. Thông gió nhân tạo

-  Thông gió bằng quạt: Dùng quạt thông gió có công suất cao đặt trong tường sát trần nhà, khi quạt hoạt động hút không khí bẩn trong nhà đẩy ra ngoài trời. Đặt một hệ thống quạt nữa sát nền nhà hút khí trời vào nhà. Phương pháp này có hạn chế là không đẩy hết được không khí ô nhiễm ra ngoài và không khí này lại có thể bay qua khu vực làm việc khác.

-  Thông gió cục bộ: Gió được bơm vào qua ống dẫn khí chung rồi đi theo ống phụ đến tận bộ phận sản xuất có các yếu tó bất lợi như nhiệt độ quá cao, bụi nhiều, nồng độ hơi khí độc cao.

-  Hút gió: Đặt hệ thống quạt hút trên tường, trong tường sát trần nhà, khi quạt hoạt động hút không khí bẩn trong nhà đẩy ra ngoài trời. Không khí bên ngoài tràn vào qua khe hở.

-  Thông gió bằng phương pháp bơm và hút: Đậy là hệ thống phối hợp cả 2 hệ thống bơm và hút. Hệ thống này có ưu điểm là bơm vào từng bộ phận và hút khí bẩn ra ngoài ở từng vị trí .

c. Thông gió dự  phòng sự cố.

Trong những xưởng sản xuất mà quá trình công nghệ liên quan đến nhiều chất độc, dễ cháy nổ, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, người ta bố trí hệ thống thông gió dự phòng sự cố. Khi xảy ra sự cố tất cả công nhân phải sử dụng các phương tiện phòng chống hơi độc và nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc. Ngay lập tức hệ thống thông gió sự cố phải vận hành để khử hết khí độc hại, đưa không khí ô nhiễm ra khỏi nơi làm việc. Công tắc của hệ thống phải bố trí hợp lý và có thể ở ngoài phòng. Hệ thống thông gió trong trường hợp này là hệ thống hút ra để cho không khí trong phòng có sự cố không thể lan tràn qua các khu vực làm việc lân cận và ngược lại không khí sạch từ bên ngoài và các phòng lân cận chỉ có thể tràn vào thế chỗ cho phần không khí bị ô nhiễm đã được hút thải.
3. Làm sạch khí thải công nghiệp
Để đảm bảo môi trường trong sạch các khí thải  công nghiệp trước khi thải ra bầu khí quyển cần được lọc tới những nồng độ cho phép. Có các phương pháp làm sạch khí thải sau :
· Phương pháp đốt cháy có xúc tác: Để tạo thành CO2 và H2O có thể đốt cháy tất cả các chất hữu cơ, trừ khí thải của nhà máy tổng hợp hữu cơ, chế biến dầu mỏ…
· Phương pháp hấp thụ: Thường dùng silicagen để hấp thụ khí và hơi độc. Cũng có thể dùng than hoạt tính các loại, thường dùng để làm sạch các chất hữu cơ rất độc.

· Phương pháp hấp thụ: Được sử dụng rất rộng rãi vì chất hấp thụ thường dùng là nước, sản phẩm hấp thụ không nguy hiểm nên có thể thải ra ngoài cống rãnh. Nếu sản phẩm có tính chất nguy hiểm thì phải tách ra, chất hấp thụ sẽ làm hồi liệu tái sinh.
V. CHIẾU SÁNG TRONG SẢN XUẤT
Trong sản xuất, chiếu sáng ảnh hưởng nhiều tới năng suất lao động và an toàn lao động. Chiếu sáng hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện lao động thuận lợi, chiếu sáng không đạt yêu cầu gây khó khăn trong khi tiến hành công việc, dẫn tới giảm năng suất lao động và có thể là nguyên nhân gây ra các tai nạn và các bệnh về mắt.
1. Khái niệm
Ánh sáng thấy được là những bức xạ photon có bước sóng trong khoảng từ 380µm đến 760µm ứng với các dải màu tím, lam, xanh lục, vàng, da cam, hồng, đỏ…
Độ nhạy của mắt người không giống nhau đối với những bức xạ có bước sóng khácnhau. Mắt chúng ta nhạy với bức xạ đơn sắc màu vàng lục λ = 555µm

Mắt người chỉ chịu đựng độ chiếu sáng cực đại từ 4000 – 5000lux, nếu quá giới hạn này sẽ gây tai nạn. Ánh sáng mặt trời lúc trời quang, nắng to là 80000lux.
2. Tác hại của ánh sáng không phù hợp.

Ánh sáng thấp: gây mệt mỏi, đau đầu, năng suất và chất lượng thành phẩm kém. Thị lực giảm dần dẫn đến cận thị, ngoài ra còn có nguy cơ gây tai nạn lao động.

Ánh sáng quá cao làm nhiệt độ nơi làm việc nóng lên, gây tác hại đến cơ thể như: say nóng, say nắng, biến đổi chức phận sinh lý ; Ảnh hưởng đến mắt như: chói mắt, tổn thương võng mạc, giác mạc, màn tiếp hợp, tiếp xúc lâu có thể bị đục nhân mắt; ảnh hưởng đến da như gây sạm da, ban đỏ, cháy nắng, da khô mất khả năng đàn hồi, có khả năng gây ung thư da do các tia tử ngoại.

3. Chiếu sáng nơi sản xuất
a. Quy định chung 

Phải đảm bảo ánh sáng phù hợp cho từng công việc và thị lực mỗi người, không làm chói mắt, không có vật che tối vị trí làm việc

b. Ánh sáng tự nhiên
Tạo mọi điều kiện sử dụng nguồn ánh sáng tự nhiên, vừa rẻ tiền, vừa tiết kiệm và phù hợp với hoàn cảnh địa lý nước ta. Khi sử dụng ánh sáng tự nhiên cần có 3 điều kiện: tận dụng tối đa nguồn ánh sáng, chiếu sáng đều, tránh rọi vào vật gia công gây phản chiếu lại vào mắt.
c. Giải pháp kỹ thuật cho chiếu sáng:

· Nhà xưởng, nhà làm việc mở nhiều cửa, cửa phải rộng để có nhiều ánh sáng tự nhiên lọt vào, góc chiếu sáng ở bên trái bảo đảm từ 25 - 30º, cửa làm bằng khung kính để mùa đông đóng lại tránh gió lạnh.
· Chiếu sáng từ trên xuống qua cửa trời, qua cửa nhà chồng 2 mái.

· Tường nhà, trần nhà quét sơn hoặc vôi trắng dịu để tăng ánh sáng và gây cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
d. Ánh sáng nhân tạo

· Hệ thống đèn chiếu phải phù hợp, không tối, không quá sáng.

· Bóng đèn phải có chụp để chiếu vào công việc làm, chụp đèn sơn màu sáng, đèn và chụp phải thường xuyên lau chùi.

· Phải có hệ thống chiếu sáng chung bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh và ánh sáng cục bộ phù hợp từng công việc
VI. PHÒNG CHỐNG PHÓNG XẠ
1. Các chất phóng xạ và tia phóng xạ

a. Nguyên tố phóng xạ: là những nguyên tố có hạt nhân nguyên tử phát ra các tia có khả năng ion hóa các vật chất, các tia đó gọi là tia phóng xạ. Hiện tại người ta đã biết được chừng 50 nguyên tố phóng xạ tự nhiên và 1000 đồng vị phóng xạ nhân tạo.

Một số chất phóng xạ thường gặp: 

Co60 
chu kỳ bán hủy 5,3 năm tia phóng xạ là γ  
U238 
chu kỳ bán hủy 4,5. 10   năm tia phóng xạ là α, β

Ra236 
chu kỳ bán hủy 1620 năm tia phóng xạ là α, β, γ            

C14 
chu kỳ bán hủy 5600 năm tia phóng xạ là β
Ba130 
chu kỳ bán hủy là 13 ngày

I231 
chu kỳ bán hủy là 8 ngày
S36 
chu kỳ bán hủy là 87 ngày

P32 
chu kỳ bán hủy là 14 ngày

b. Hạt nhân nguyên tử : các nguyên tố phóng xạ có thể phát ra những tia phóng xạ như tia α, β, γ, tia rơngen, tia nơtơron… Những tia này mắt thường không nhìn thấy được, thoát ra do sự biến đổi bên trong hạt nhân nguyên tử và một số nguyên tố có khả năng ion hóa vật chất. Tia phóng xạ còn có khả năng đâm xuyên qua các vật chất, các chất đồng vị phóng xạ ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế, nghiên cứu khoa học. 

Trong công nghiệp dùng tia γ  phát ra từ Co60  để phát hiện những khuyết tật nằm sâu trong các tấm kim loại, kiểm tra chất lượng các mối hàn, kiểm tra đo lường tự mức độ cao các mặt dung dịch trong bể kín, theo dõi thành dày bị ăn mòn, thăm dò dầu mỏ khí đốt và các khoáng sản.

Trong nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp dùng P32   để nghiên cứu quá trình phát triển cây trồng, chiếu tia phóng xạ để xử lý hạt giống, bảo quản thực phẩm, dịêt trừ sâu bọ. Dùng các dồng vị phóng xạ để biết các vi lượng nguyên tố P, S, Cu, Fe…trong thành phần của thức ăn.

Trong ngư nghiệp giúp thăm dò chính xác khối lượng cá, tình trạng di chuển và điều kiện sống tốt nhất của chúng .

Trong y học, tia rơngen, tia γ được sử dụng để chẩn bệnh và điều trị bệnh ung thư. Một số đồng vị phóng xạ được sử dụng để nghiên cứu quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể, phát hiện các dấu hiệu bất thường của các bộ phận trong cơ thể, theo dõi sự phân bố và bài xuất một số loại thuốc. 

Trong kỹ thuật BHLĐ dùng tia P210 để ion hóa không khí và trung hòa các điện tích tĩnh điện xuất hiện bên trong phân xưởng nóng và nhiễm bụi để tránh cháy nổ.

2. Tác hại của tia phóng xạ và phương pháp phòng ngừa
Làm việc với tia phóng xạ có thể bị nhiễm xạ . Nhiễm xạ do các nguồn bức xạ từ ngoài cơ thể gọi là ngoại chiếu. Nhiễm xạ do các chất phóng xạ xâm nhập vào cơ thể qua con đường hô hấp, tiêu hóahay qua da gọi là nội chiếu. Có trường hợp là tác dụng hỗn hợp cả ngoại chiếu và nội chiếu. Nhiễm xạ do nội chiếu nguy hiểm hơn vì sự đào thải chất phóng xạ ra khỏi cơ thể không dễ dàng, thời gian bị chiếu xạ lâu hơn.

a. Tác hại của nhiễm xạ

· Nhiễm phóng xạ cấp tính xảy ra sớm sau vài giờ hoặc vài ngày khi toàn thân nhiễm xạ một liều lượng trên 200Rem. Khi nhiễm xạ cấp tính thường có các triệu chứng sau:

-  Chức phận thần kinh trung ương bị rối loạn

-  Da bị bỏng, tấy đỏ ở chỗ tia phóng xạ chiếu vào

-  Cơ quan tạo máu bị tổn thương nặng 
-  Gầy, sút cân

Trường hợp nhiễm phóng xạ cấp tính thường ít gặp trong sản xuất và nghiên cứu mà chủ yếu xảy ra trong các vụ nổ hạt nhân và tai nạn trong các lò phản ứng nguyên tử.

· Nhiễm phóng xạ mãn tính xảy ra khi liều lượng khoảng 200Rem hoặc ít hơn trong một thời gian dài và thường có các triệu chứng sau:
-  Thần kinh bị suy nhược.

-  Rối loạn các chức năng tạo máu

-  Có hiện tượng đục nhân mắt, ung thư da, ung thư xương

Đặc biệt là cơ quan cảm giác không thể phát hiện được tác động của phóng xạ lên cơ thể, chỉ khi nào có hậu quả mới biết được

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu ứng chiếu xạ

- Tổng liều chiếu xạ càng lớn thì càng nguy hiểm. Nếu nhiễm 600 rem trở lên thì sẽ tử vong, Nếu bị nhiễm khoảng 300Rem thì có thể cứu chữa được. Cùng một tổng liều chiếu xạ nhưng chia làm nhiều lần thì đỡ nguy hiểm hơn là gộp lại một lần. Tuy nhiên, liều chiếu xạ nhỏ cũng có thể gây ra những biến đổi không thuận lợi trong cơ thể, cho nên khó nói đến một liều chiếu xạ hoàn toàn không gây nguy hiểm.
- Về tác hại đối với gen thì những liều chiếu xạ dù nhỉ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn nguy hiểm. 

- Trong tự nhiên liều phóng xạ càng tăng khi lên cao so với mặt đất và gần nơi có quặng mỏ phóng xạ.

- Diện tích cơ thể bị chiếu xạ càng lớn thì càng nặng. Mức độ nặng nhẹ còn tùy thuộc vào vùng bị chiếu, nguy hiểm nhấy là vùng đầu, vùng bụng. Các tế bào non như tế bào ung thư và tế bào của thai nhi mẫn cảm với tia phóng xạ hơn tế bào già.
- Tác hại của chiếu xạ còn phụ thuộc vào trạng thái cơ thể, nếu cơ thể đã có bệnh, đói, nhiễm độc, nhiễm trùng thì sức chống đỡ đối với chiếu xạ kém hơn.

- Bản chất vật lý của từng loại tia xạ khác nhau, ảnh hưởng khác nhau đối với cơ thể

- Tác dụng nội chiếu còn phụ thuộc vào tốc độ phân rã của chất phóng xạ và tốc độ đào thải chất đó ra khỏi cơ thể.

c. Các biện pháp phòng chống phóng xạ
Trước khi sử dụng các chất phóng xạ cần nắm vững những yêu cầu vệ sinh, cần xác định giới hạn liều lượng cho phép. 

Nguồn phóng xạ được chia thành nguồn phóng xạ kín và nguồn phóng xạ hở.

Nguồn phóng xạ kín là nguồn mà chất phóng xạ được bọc kín trong một vỏ bọc nào đấy hoặc trong một trạng thái vật lý đảm bảo cho chất đó không thoát ra môi trường ngoài trong điều kiện sử dụng nó. Ngược lại nguồn phóng xạ hở là nguồn mà chất phóng xạ nằm trong vỏ bọc, trong một trạng thái vật lý mà chất đó có thể thoát ra ngoài.

· Làm việc với nguồn phóng xạ kín 
- Trong điều kiện bình thường không xuất hiện phóng xạ, cũng như khói bụi phóng xạ khác, chỉ cần đề phòng tia phóng xạ mà thôi.
- Khi sử dụng các nguồn phóng xạ với hoạt tính cao thì phải thông gió bắt buộc, những thiết bị có nguồn γ, nơtơron kín, phải để một chỗ riêng biệt hoặc để ở chái nhà một tầng. Trong mọi trường hợp phải đảm bảo mức nhiễm xạ ở những buồng lân cận dưới mức cho phép.

- Khi sử dụng các thiết bị có chùm tia định hướng, thì chỉ cần tránh chùm tia. Với những thiết bị mà chùm tia  không định hướng thì cảnh giác với tia xạ truyền thẳng và chùm tia nhiễu xạ.

· Làm việc với nguồn phóng xạ hở

- Đây là những công việc của những cán bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu, chế biến các chất phóng xạ, các công nhân khai thác quặng phóng xạ, công nhân luyện lim loại và hợp kim có chất phóng xạ. Do thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các chất phóng xạ, quặng, bụi quặng, hơi, khí, dung dịch chất phóng xạ, do đó những người này vừa bị tác dụng của ngoại chiếu lẫn nội chiếu.
- Các biện pháp phòng chống phóng xạ vào cơ thể gần giống như phòng chống nhiễm độc, hóa chất chống bụi trong công nghiệp.
d. Yêu cầu vệ sinh an toàn đối với phòng thí nghiệm phóng xạ.

-  Các phòng thí nghiệm phóng xạ phải bố trí riêng biệt, có chu vi bảo vệ từ 50 – 300m tùy thuộc độc tính và khối lượng chất phóng xạ sử dụng. Diện tích làm việc tối thiểu cho một công nhân viên thao tác là 4,7m2  . Các phòng thí nghiệm dùng chất phóng xạ có hoạt tính thấp có thể xây dựng trong một nhà chung với các phòng làm việc khác nhưng phải được ngăn cách riêng, xa các bộ phận khác và phải có cửa ra vào riêng.
-  Kiến trúc, trang thiết bị của phòng thí nghiệm phóng xạ cần giảm đến mức thấp nhất tính hấp thụ phóng xạ, dễ cọ rửa và tẩy xạ. Mặt sàn phải bóng, không có kẽ hở, chịu được axit. Nên lót sàn nhà bằng nhựa tổng hợp, vải sơn hoặc cao su cứng. Tường từ độ cao 2m trở xuống và mặt sàn phải sơn bóng nhẵn, chỗ tiếp nối tường và trần nên làm thành góc tròn. Các mặt bàn thí nghiệm, các tủ công tác cần làm bằng những chất nhẵn bóng, chịu axít và dễ lau chùi như thủy tinh, gạch chịu axit, gạch men,…Dụng cụ đã bị nhiễm xạ phải để riêng, tránh nhầm lẫn. Phải thường xuyên thông gió phòng thí nghiệm. Lỗ không khí ra ngoài phải đặt ở cuối chiều gió chính và phải cao hơn các nóc công trình lân cận 3- 4m, ở xa chỗ lấy không khí vào phòng ít nhất là 20m
e. An toàn cá nhân

-  Quần áo bảo hộ lao động, áo choàng đặc biệt, giày và những dụng cụ đặc biệt  để tránh nhiễm xạ. Quần áo, găng tay tốt nhất phải bằng sợi bông nhưng phải đảm bảo trơn bóng, ít bắt bụi, giày, ủng cao su v. v… Cần phải gia công theo công nghệ hàn để đảm bảo không đọng các tạp chất phóng xạ, dễ tẩy rửa.

-  Các phương tiện bảo vệ cá nhân là để phòng chống chất phóng xạ dây vào da hay xâm nhập vào cơ thể và phòng chống bức xạ α và có thể cả tia β, còn không thể ngăn tia γ, nơtơron như chúng ta đã biết.  
-  Chấp hành một cách nghiêm ngặt những quy định về vệ sinh cá nhân, không ăn uống, hút thuốc nơi làm việc. Không mang quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động vào nhà ăn.
-  Cán bộ, công nhân viên phải được học cấp cứu. Trước khi ra về phải thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, không mang về nhà bất cứ thứ gì có khả năng nhiễm bẩn phóng xạ. Cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.
f. Xử lý phế thải phóng xạ
-  Để tránh sự lây lan chất thải phóng xạ ra môi trường sống, thì những phế thải này cần phải được khử bỏ.
-  Một trong những khó khăn lớn là với công nghệ hiện nay thì không có một phương pháp nào về vật lý hay hóa học có thể trung hòa được các chất phóng xạ mà chỉ có cách duy nhất là bao kín các chất phóng xạ để chúng không bức xạ ra ngoài môi trường hoặc có bức xạ ra ngoài thì phải dưới mức cho phép.

-  Đối với các chất phóng xạ có hoạt tính cao đòi hỏi phải có nhiều thiết bị phức tạp như các bể lắng, các tấm lọc để lọc không khí bị nhiễm xạ…

-  Để giảm thể tích của phế thải rắn người ta có thể tiến hành ép. Những giấy. gỗ, áo choàng…đã bị nhiễm xạ có thể đốt nhưng cần phải lưu ý đến việc tránh làm bẩn không khí.
-  Các chất khí, hơi phóng xạ thì có thể dùng phương pháp hấp thụ hoặc pha loãng đến liều xạ cho phép. Các sọt rác phải bằng kim loại, đậy kín và có bàn đạp.

-  Cách tốt nhất để phòng tránh nhiễm xạ là  áp dụng các biện pháp cơ khí hóa, tự động hóa, điều khiển từ  xa. 
VII. PHÒNG CHỐNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
1. Tác hại của điện từ trường

Hiện nay, trong nhiều ngành kinh tế, quốc phòng, trong các phòng nghiên cứu chúng ta sử dụng nhiều thiết bị máy móc liên quan đến điện từ trường tần số cao, siêu cao như rađa trong quốc phòng và cácsân bay…, lò trung tần, cao tần trong luyện kim, các thiết bị phát sóng truyền thanh, truyền hình, máy vi tính, máy thu hình, hàn điện, đèn sấy khô bản in, đèn khử trùng, dây tải điện cao thế…
Không gian quanh vùng có các thiết bị cao tần, siêu cao tần xuất hiện điện từ trường có tác dụng bất lợi cho cơ thể con người, như: 
· Tác hại đến thần kinh trung ương có biểu hiện : ảnh hưởng tuần hoàn não, gây nhức đầu, ăn ngủ kém, giảm trương lực cơ, tăng tiết mồ hôi, đầu ngón tay xanh tím dẫn đến cơ thể suy nhược.

· Tác hại đến mắt: làm đục nhân mắt, tổn thương giác mạc

· Tác hại đến hệ tim mạch: Tim đập chậm, huyết áp giảm

· Tác hại đến cơ quan tạo huyết làm biến đổi sinh lý hồng cầu, bạch cầu.

· Tác hại đến cơ quan sinh dục: tiếp xúc ở liều cao ảnh hưởng đến buồng trứng, tinh hoàn.
· Tiếp xúc ở liều cao tăng thân nhiệt, ảnh hưởng đến chuyển hóa và cảm giác ngoài da.

2. Biện pháp phòng chống

· Các thiết bị cao tần cần được rào chắn, bao bọc để tránh tiếp xúc phải những phần có điện thế, cần có các panen và các bảng điều khiển, khi cần phải có điều khiển từ xa.
· Nước làm nguội thiết bị cũng có điện áp cần phải tìm cách nối đất.

· Để bao vây vùng có điện từ trường dùng các màn chắn bằng những kim loại có độ dẫn điện cao, vỏ máy cần được nối đất.

·  Diện tích làm việc cho mỗi công nhân phải đủ rộng.

· Trong phòng đặt các thiết bị cao tần không nên có những thiết bị, dụng cụ bằng kim loại nếu không cần thiết vì sẽ tạo ra nguồn bức xạ điện từ thứ cấp.
· Vấn đề thông gió cần được đặt ra theo yêu cầu về thông gió , chú ý là chụp hút đặt trên miệng lò không được làm bằng kim loại vì sẽ bị cảm ứng.
· Với lò nung cao tần ( để nung và tôi kim loại ), bài toán rào chắn điện từ trường chưa được giải quyết trọn vẹn. Kinh nghiệm cho thấy các lá chắn điện từ trường nên làm bằng Cu hoặc Al, không nên làm bằng sắt. Để công nhân tránh xa vùng nguy hiểm nên vận chuyển từ xa các chi tiết để tôi, nung.
· Điện trường của đường dây và trạm cao thế, đặc biệt là đường dây và trạm 220kV thường có trị số khá cao, có thể gây nguy hiểm cho người sống và làm việc ở gần đó. Để đảm bảo an toàn cho dân cư khi thiết kế, xây lắp cần tuân thủ các quy định hiện hành:
+ Khu dân cư, khu vực có người làm việc thường xuyên cường độ điện trường phải dưới 5kV/m.

+ Cấm người đi vào vùng điện trường có cường độ trên 20kV/m

+ Khi công nhân làm việc trong vùng có cường độ điện trường lớn hơn 5kV/m thì phải có biện pháp bảo vệ hay phải giảm thời gian làm việc trong trường.
Để hạn chế tác hại của điện trường người ta áp dụng các biện pháp: mặc quần áo chắn đặc biệt, dùng các lưới chắn, lồng chắn, tấm chắn v.v… Để giảm cường độ điện trường tác dụng lên người. Các bộ phận bằng kim loại của công trình cần được nối đất.

Hàng năm phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đo môi trường, tập huấn cho người lao động biết tác hại của điện từ trường để họ phòng ngừa.
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 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CÁC YẾU TỐ GÂY CHẤN THƯƠNG TRONG SẢN XUẤT
1. Yếu tố nguy hiểm gây chấn thương trong sản xuất

· Các bộ phận và cơ cấu sản xuất: cơ cấu chuyển động, trục, khớp nối truyền động, đồ gá, các bộ phận chuyển động tịnh tiến…

· Các mảnh dụng cụ, vật liệu gia công văng bắn ra: dụng cụ cắt, đá mài, phôi, chi tiết gia công, các mảnh vật liệu khi làm sạch vật đúc, đập, dập, nghiền vật liệu cứng, giòn.

· Dòng điện qua người gây điện giật, bỏng

· Các yếu tố về nhiệt: kim loại nóng chảy, vật liệu được nung nóng, thiết bị nung, thiết bị gia côngdùng tia lửa, khí nóng, hơi nước nóng… có thể gây bỏng các bộ phận cơ thể con người.
· Chất độc sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp có thể xâm nhập vào cơ thể do quá trình thao tác, tiếp xúc.

· Các chất lỏng hoạt tính: các axit và kềm ăn mòn

· Bụi công nghiệp gây các tổn thương cơ học, bụi gây nhiễm độc, sinh ra các bệnh nghề nghiệp. Bụi có thể gây cháy nổ hoặc ẩm điện gây ngắn mạch.

· Nguy hiểm nổ: nổ hóa học và nổ vật lý

· Những yếu tố nguy hiểm khác:

+ Làm việc trên cao

+ Vật rơi trên cao xuống

+ Trơn trượt, vấp ngã khi đi lại

2. Phân loại các nguyên nhân gây chấn thương trong sản xuất
a. Các nguyên nhân kỹ thuật
-  Máy, trang bị sản xuất, quá trình công nghệ chứa đựng các yếu tố nguy hiểm, có hại: tồn tại các khu vực nguy hiểm, bụi khí độc, hỗn hợp nổ, ồn, rung, bức xạ có hại, điện áp nguy hiểm.
- Độ bền của chi tiết, máy không đảm bảo gây sự cố trong quá trình sử dụng.

- Thiết bị che chắn an toàn: các bộ phận chuyển động, vùng có điện áp nguy hiểm, bức xạ mạnh…

- Thiếu hệ thống phát tín hiệu an toàn, các cơ cấu phòng ngừa quá tải như van an toàn, phanh hãm, cơ cấu khống chế hành trình…

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy tắc kỹ thuật an toàn, chẳng hạn thiết bị áp lực không được kiểm nghiệm trước khi đưa vào sử dụng…

- Thiếu điều kiện cơ khí hoặc tự động hóa những khâu lao động nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại như vận chuyển vật nặng lên cao, cấp dỡ vật liệu ở lò luyện,…
- Thiếu hoặc sử dụng các phương tiện cá nhân không thích hợp.
b. Các nguyên nhân về tổ chức lao động 

- Tổ chức chỗ làm việc không hợp lý: chật hẹp, tư thế thao tác khó khăn…

- Bố trí máy, trang bị sai nguyên tắc, sự cố trên máy có thể gây nguy hiểm cho nhau….

- Bảo quản bán thành phẩm và thành phẩm không đúng nguyên tắc an toàn: để lẫn các hóa chất có thể phản ứng với nhau, xếp các chi tiết quá cao, không ổn định…

· Thiếu phương tiện đặc chủng cho người lao động làm việc phù hợp…

· Tổ chức huấn luyện, giáo dục bảo hộ lao động không đạt yêu cầu

· Tổ chức thời gian làm việc không hợp lý

c. Các nguyên nhân về vệ sinh công nghiệp

· Vi phạm các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp khi thiết kế nhà máy hay phân xưởng sản xuất: bố trí các nguồn phát sinh hơi, khí, bụi độc ở đầu hướng gió hoặc không khử độc, lọ bụi trước khi thải ra ngoài…
· Phát sinh khí, bụi độc trong thời gian sản xuất do sự rò rỉ từ các htiết bị, bình chứa, thiếu hệ thống thu, khử độc ở những nơi phát sinh.

· Điều kiện vi khí hậu xấu, vi phạm tiêu chuẩn cho phép.

· Chiếu sáng chỗ làm việc không hợp lý

· Ồn, rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép

· Trang bị phòng hộ cá nhân không đảm bảo đúng yêu cầu sử dụng của người sử dụng lao động

· Không thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về vệ sinh cá nhân

II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN CƠ BẢN
1. Biện pháp an toàn dự phòng tính đến yếu tố con người

· Thao tác lao động, nâng và mang vác vật nặng đúng nguyên tắc an toàn, tránh các tư thế cúi gập người, lom khom, vặn mình, giữ cột sống thẳng, tránh thoát vị đĩa đệm, chấn thương cột sống…
· Đảm bảo không gian thao tác vận động trong tầm với tối ưu, thích ứng 90% số người sử dụng: tư thế làm việc, điều khiển thuận lợi với cơ cấu điều khiển, ghế ngồi phù hợp…

· Đảm bảo điều kiện lao động thị giác: khả năng nhìn rõ quá trình làm việc, nhìn rõ các phương tiện thông tin, cơ cấu điều khiển, các ký hiệu, biểu đồ, màu sắc

· Đảm bảo điều kiện sử dụng thông tin thính giác, xúc giác

· Đảm bảo tải trọng thể lực: tải trọng đối với tay, chân, tải trọng động, tải trọng tĩnh…

· Đảm bảo tâm lý phù hợp, tránh quá tải hay đơn điệu

2. Thiết bị che chắn an toàn

a. Mục đích của thiết bị che chắn an toàn:

· Cách ly vùng nguy hiểm với người lao động

· Ngăn ngừa tai nạn lao động như: rơi, ngã, vật rắn bắn vào người…

Tùy theo yêu cầu che chắn mà cấu tạo của thiết bị che chắn đơn giản hay phức tạp và sử dụng các loại vật liệu khácnhau.

b. Một số yêu cầu đối với thiết bị che chắn:

· Ngăn ngừa được tác động xấu do bộ phận của thiết bị sản xuất gây ra.

· Không gây trở ngại cho thao tác của người lao động

· Không ảnh hưởng đến năng suất lao động, công suất của thiết bị.
3. Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa
a. Mục đích sử dụng thiết bị và cơ cấu phòng ngừa:

Ngăn chặn tác động xấu do sự cố của quá trình sản xuất gây ra, hạn chế sự cố trong sản xuất. Sự cố gây ra có thể do: quá tải, chuyển động vượt quá khỏi vị trí giới hạn, nhiệt độ cao hay thấp hơn mức qui định, cường độ dòng điện không ổn định ở trị số yêu cầu. Khi xảy ra các sự cố trên, các thiết bị và cơ cấu phòng ngừa có thể tự điều chỉnh được hoặc tự động dừng hoạt động củ máy hay bộ phận của máy.

b. Một số yêu cầu đối với thiết bị và cơ cấu phòng ngừa:

· Phải loại trừ được nguy cơ sự cố hoặc tai nạn khi đối tượng phòng ngừa vượt quá giới hạn quy định.
· Phải tính toán chính xác, chế tạo đúng thiết kế và tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn

Các thiết bị và cơ cấu phòng ngừa có có nhiều chủng loại, có cấu tạo và công dụng rất khác nhau tùy thuộc vào đối tượng phòng ngừa và quá trình công nghệ. Để bảo vệ thiết bị điện khi dòng điện vượt quá giới hạn cho phép có thể dùng cầu chì, CB, rơle nhiệt,…để bảo vệ thiết bị chịu áp lực khi áp suất vượt quá giới hạn cho phép có thể dùng van an toàn kiểu tải trọng, kiểu lò xo, …
4. Tín hiệu an toàn.

a. Mục đích sử dụng tín hiệu an toàn

· Báo trước cho người lao động những nguy hiểm có thể xảy ra

· Hướng dẫn thao tác: bảng điều khiển hệ thống tín hiệu bằng tay điều khiển cần trục, ô tô…

· Nhận biết quy định về kỹ thuật và kỹ thuật an toàn qua dấu hiệu về màu sắc, hình vẽ

b. Một số yêu cầu đối với tín hiệu an toàn

· Dễ nhận biết

· Khả năng nhầm lẫn thấp, độ tin cậy cao

· Dễ thực hiện, phù hợp với tập quán, cơ sở khoa học và yêu cầu của tiêu chuẩn hóa

c. Tín hiệu an toàn có thể dùng:
· Ánh sáng, màu sắc

· Âm thanh: còi, chuông, kẻng…

· Màu sơn, hình vẽ, bằng chữ

· Đồng hồ, dụng cụ đo lường để đo dòng điện, điện áp, áp suất, nhiệt độ, ánh sáng…

5. Khoảng cách an toàn
Khoảng cách an toàn là khoảng không gian tối thiểu giữa người lao động và các phương tiện, thiết bị hoặc khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng với nhau để không bị tác động xấu của các yếu tố sản xuất, chẳng hạn khoảng cách cho phép giữa đường dây điện trần đến vị trí người làm việc, khoảng cách an toàn khi nổ mìn…

Tùy thuộc vào quá trình công nghệ, đặc điểm của từng loại thiết bị mà quy định các khoảng cách an toàn khác nhau. Có các dạng khoảng cách an toàn sau:

· Khoảng cách an toàn về điện

· Khoảng cách an toàn về cháy nổ

· Khoảng cách an toàn về phóng xạ

· Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện vận chuyển

· Khoảng cách an toàn trong một số ngành nghề riêng biệt như: lâm nghiệp, xây dựng, cơ khí…
6. Cơ khí hóa, tự động hóa và điều khiển từ xa
Là biện pháp nhằm giải phóng người lao động ra khỏi khu vực làm việc có các yếu tố nguy hiểm, độc hại. Các trang thiết bị cơ khí hóa, tự động hóa thay thế con người thực hiện các thao tác trong điều kiện làm việc xấu, đồng thời vẫn đảm bảo được năng suất lao động.
a. Cơ cấu điều khiển có thể là các nút đóng, mở máy, hệ thống tay gạt, vô lăng điều khiển…để điều khiển theo ý muốn người lao động và không nằm gần vùng nguy hiểm, phải phù hợp với người lao động, tạo điều kiện thao tác thuận tiện, điều khiển chính xác, dễ phân biệt, tránh được tai nạn lao động.
b. Phanh hãm: nhằm chủ động điều khiển vận tốc chuyển động của phương tiện, bộ phận theo ý muốn của người lao động.

c. Khóa liên động là lọai cơ cấu nhằm tự động loại trừkhả năng gây tai nạn lao động khi người lao động vi phạm quy trình trong vận hành, thao tác như: đóng bộ phận bao che rồi mới được mở máy…
d. Điều khiển từ xa: có tác dụng đưa người lao động ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời giảm nhẹ điều kiện lao động nặng nhọc như điều khiển đóng mở hoặc điều chỉnh các van trong công nghiệp hóa chất, trong tiếp xúc với phóng xạ…

Để thực hiện một quá trình điều khiển từ xa , quá trình sản xuất phải được cơ khí hóa và tự động hóa.

· Cơ khí hóa với mục đích tạo ra năng suất lao động cao hơn nó còn giải phóng người lao động ra khỏi những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Có thể cơ khí hóa từng phần hay toàn bộ một quá trình sản xuất.

· Tự động hóa là biện pháp hiện đại hơn để tạo ra năng suất lao động cao hơn đồng thời cũng đảm bảo tốt hơn điều kiện lao động của con người.
Một quá trình tự động hóa về mặt kỹ thuật phải đảm bảo những yêu cầu sau:

+ Các bộ phận truyền động đều phải được bao che thích hợp

+ Đủ thiết bị bảo hiểm, khóa liên động

+ Đủ hệ thống tín hiệu, báo hiệu đối với tất cả các trường hợp sự cố

+ Có thể điều khiển riêng từng máy, từng công đoạn, có thể dừng máy hay một công đoạn theo yêu cầu

+ Có các cơ cấu tự động kiểm tra

+ Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn có liên quan như ve62 điện, thiết bị chịu áp lực, nối đất an toàn các thiết bị điện.

+ Đảm bảo thao tác chính xác, liên tục.

7. Phương tiện bảo vệ cá nhân

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là biện pháp kỹ thuật bổ sung, hổ trợ nhưng có vai trò rất quan trọng, nhằm phòng ngừa chống ảnh hưởng xấu của các yếu tố nguy hiểm do sản xuất gây ra cho người lao động. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân gồm nhiều loại, tùy theo điều kiện, tính chất của công việc lao động mà lựa chọn trang bị thích hợp.

· Trang bị bảo vệ mắt gồm:

- Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do vật rắn bắn phải, khỏi bị bỏng…

- Loại bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương bởi các tia năng lượng

· Trang bị bảo vệ cơ quan hô hấp:

Mục đích của loại trang bị này là tránh các loại hơi, khí độc, các loại bụi thâm nhập vào cơ quan hô hấp. Loại trang bị này thường là các bình thở, bình tự cứu, mặt nạ, khẩu trang…

· Trang bị bảo vệ cơ quan thính giác:

Mục đích của loại trang bị này là nhằm ngăn ngừa tiếng ồn tác động xấu đến cơ quan thính giác của người lao động. Loại trang bị này thường gồm: Nút bịt tai, bao ốp tai

· Trang bị phương tiện bảo vệ đầu:

Tùy theo yêu cầu cần bảo vệ là chống chấn thương cơ học, chống cuốn tóc hoặc các tia năng lượng… mà sử dụng các loại mũ khác nhau.

· Trang bị phuơng tiện bảo vệ chân và tay:
Bảo vệ chân thường dùng ủng hoặc giày các loại: chống ẩm ướt, chống ăn mòn của hóa chất, cách điện, chống trơn trượt, chống rung động…

Bảo vệ tay thường dùng bao tay các loại, yêu cầu bảo vệ tay cũng tương tự như đối với bảo vệ chân.

· Quần áo bảo hộ lao động: bảo vệ thân người lao động khỏi tác động của nhiệt, tia năng lượng, hóa chất, kim loại nóng chảy bắn phải và cả trong trường hợp áp suất thấp hoặc cao hơn bình thường.

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước, việc cấp phát, sử dụng theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi cấp phát và kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.
BÀI 6

AN TOÀN HÓA CHẤT

I. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
Hóa chất: là các nguyên tố hóa học, các hợp chất và hỗn hợp có nguồn gốc từ tự nhiên hay được con người tổng hợp thành.

Sự nhiễm độc: Bình thường con người có khả năng đối phó với nhiều hóa chất khác nhau trong giới hạn nhất định. Sự nhiễm độc chỉ xảy ra khi giới hạn bị vượt  quá và cơ thể không có khả năng đối phó.
Độc tính của hóa chất: Là khả năng gây tác hại của nó cho một cơ thể sống. Hóa chất khác nhau có độc tính khác nhau.

Hóa chất nguy hiểm: Là những hóa chất trong quá trình sản xuất, sử dụng, bảo quản có thể gây cháy, nổ, ăn mòn, nhiễm độc nguy hiểmcho người và phá hoại tài sản.

Bụi không khí: là sự phân tán các phân tử chất rắn trong không khí. Đám bụi này được sinh ra bởi các hoạt động xay, nghiền, khoan đập các khối vật chất. Cỡ của những hạt bụi này có phạm vi từ nhìn thấy được bằng mắt thường  cho tới không nhìn thấy được. Đám bụi không thể nhìn thấy sẽ tồn tại trong không khí một thời gian cùng với sự nguy hiểm của nó, vì có khả năng lọt sâu vào phổi.
Ảnh hưởng cấp tính: là ảnh hưởng xuất hiện ngay sau khi hóa chất xâm nhập vào cơ thể, gây ra bởi sự tiếp xúc ngắn, đơn lẻ với số lượng lớn hoặc nồng độcao của một hóa chất. Thông thường có các triệu chứng như sổ mũi, nhức đầu, bải hoải, buồn nôn, đi lỏng, toát mồ hôi, run và cảm giác mệt mỏi. Nếu tác động mạnh còn gây ra co giật, rối loạn hành vi hoặc gây ngất xỉu.
Ảnh hưởng mãn tính: là ảnh hưởng gây ra bởi sự tiếp xúc nhiều lần với một hóa chất trong một thời gian dài. Trong trường hợp này, hóa chất được tích lũy trong cơ thể, đến một lúc nào đó chúng có khả năng gây đột biến tế bào, kích thích u ác tính phát triển, ảnh hưởngđến tế bào thai và gây ra dị dạng…
Cả hai ảnh hưởng cấp tính và mãn tính có thể mất đi sau khi chấm dứt sự tiếp xúc và được điều trị thích hợp, song chúng cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.

II. HOÁ CHẤT ĐỘC GÂY BỆNH NGHỀ NGHIỆP
1. Chì và hợp chất của chì

Chì và hợp chất của chì được dùng nhiều trong công nghiệp vật liệu như accu chí, đồ sành sứ, sản xuất bột chì màu, xăng pha chì…

Chì có thể vào cơ thể thông qua đường hô hấp, tiêu hóa và qua da, gây độc chủ yếu cho hệ tiêu hóa ( gây táo bón, đau bụng dữ dội, viêm ruột…), hệ tạo máu (làm giảm hồng cầu, bạch cầu), hệ thần kinh (suy nhược, viêm dây thần kinh…)

2. Thủy ngân và hợp chất của nó 

Thủy ngân và hợp chất của nó được sử dụng phổ biến trong công nghiệp sản xuất vinyl clorua, làm thuốc giun calomen, thuốc lợi tiểu, thuốc bảo vệ thực vật…

Chúng có thể vào cơ thể theo đường hô hấp, tiêu hóa và hấp thụ qua da, gây nhiễm độc mãn tính, làm thương tổn hệ thần kinh ( giảm trí nhớ, làm mất ngủ), gây rối loạn tiêu hóa, viêm răng lợi, gây rối loạn chức năng gan… với nữ giới còn gây rối loạn kinh nguyệt và gây sẩy thai.
3. Cácbon ô xít

Cácbon ô xít không màu, không mùi, không kích thích, tỉ trọng 0,967 được tạo ra do cháy không hoàn toàn ở mỏ, lò cao, máy nổ…thường gây ngạt thở hóa học khi hít phải nó. Nhiễm độc cấp thường gây ra đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, sút cân…

4. Ben zen

Ben zen được dùng nhiều trong kỹ nghệ nhuộm, dược phẩm, nước hoa, làm dung môi hòa tan dầu mỡ, sơn, cao su, làm keo dán giày dép, có trong xăng 5 – 20%... Vào cơ thể chủ yếu bằng đường hô hấp, gây ra hội chứng thiếu máu nặng, giảm hồng cầu và bạch cầu… làm tổn thương hệ thần kinh trung ương.
5. Thuốc trừ sâu trong bảo vệ cây trồng, diệt nấm mốc, ruồi muỗi

Hợp chất lân hữu cơ hay dùng như parathion (C8H10NO5PS) wofatox dipterex, DDVP (dymetyldiclorovinyl photphat) … thường gây nhiễm độc cấp tính do chất độc thấm qua da, đường hô hấp, làm ức chế men cholinesteraza, không truyền được các xung động thần kinh, đưa tới việc làm liệt cơ hoặc gây ra hội chứng suy nhược thần kinh sau thời gian dài làm việc với chúng.
III. QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP, ĐƯỜNG ĐÀO THẢI CHẤT ĐỘC QUA CƠ THỂ
1. Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể người

Hóa chất có thể đi vào cơ thể người theo 3 con đường: 

· Đường hô hấp: khi hít thở các hóa chất dưới dạng khí, hơi,hay bụi

· Hấp thụ qua da: Khi hóa chất dây dính vào da

· Đường tiêu hóa: Do ăn, uống phải thức ăn hoặc sử dụng những dụng cụ ăn đã bị nhiễm hóa chất

2. Đường đào thải: 
Đào thải qua hô hấp,đường tiết niệu, đường tiêu hóa, qua da, qua tuyến nước bọt, qua sữa mẹ…

IV. TÁC HẠI CỦA HOÁ CHẤT
1. Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người

a. Kích thích

· Kích thích đối với da: Khi một hóa chất tiếp xúc với da, chúng có thể sẽ làm biến đổi các lớp bảo vệ khiến cho da bị khô, xù xì và xót. Tình trạng này được gọi là viêm da.

· Kích thích đối với mắt: Hóa chất tác động vào mắt có thể gây tác động từ khó chịu nhẹ, tạm thời đến thương tật lâu dài. Mức độ thương tật phụ thuộc vào lượng, độc tính của hóa chất và cả các biện pháp cấp cứu. Các chất gây kích ứng đối với mắt thường là : axít, kềm và các dung môi.

· Kích thích đối với đường hô hấp: Các chất hòa tan như: amoniac, sunfuarơ, axít và kềm ở dạng mờ sương, khí hoặc hơi khi tiếp xúc với đường hô hấp (mũi và họng) sẽ gây ra cảm giác bỏng rát, chúng được hấp thụ vì sự ẩm ướt của đường mũi họng. 
b. Dị ứng

Dị ứng có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.
· Dị ứng da: da bị dị ứng có tình trạng giống như viêm da (mụn nhỏ hoặc phỏng nước). Những chất gây dị ứng thường gặp là nhựa epoxy, thuốc nhuộm azo, dẫn xuất nhựa than đá, axit cromic..

· Dị ứng đường hô hấp: đường hô hấp nhạy cảm là căn nguyên của bệnh nghề nghiệp. Những triệu chứng của bệnh này là ho nhiều về đêm, khó thở, thở khò khè và ngắn. Các chất gây tác hại này là toluen disoscianat, fomaldehit…

c. Gây ngạt
Sự ngạt thở là biểu hiện của việc đưa không đủ oxy vào các cơ quan của cơ thể. Có 2 dạng ngạt thở:

· Ngạt thở đơn thuần

Chất gây ngạt thở đơn thuần thường ở dạng khí như: CO2, CH4, N2, C2H6, H2,… Khi lượng các khí này tăng sẽ làm giảm tỉ lệ oxy trong không khí và gây ngạt thở. Các triệu chứng thường gặp là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và rối loạn hành vi.

· Ngạt thở hóa học

Chất gây ngạt hóa học ngăn cản máu vận chuyển oxy tới các cơ quan của cơ thể. Một trong những chất này là oxit cacbon. Các chất khác như hydroxianua hoặc hydrosunfua… cản trở khả năng tiếp nhận oxy của tế bào, ngay cả khi máu giàu oxy.
d. Gây tê và gây mê
Tiếp xúc với nồng độ cao một trong các hóa chất như: Etanol, propanol (ancol béo); axeton và metyl etyxeton (xeton béo); axetylen, hydro cacbon; …có thể làm suy yếu hệ thần kinh trung ương, gây ngất, thậm chí dẫn đến tử vong. Những chất này gây ảnh hưởng giống như say rượu. Khi tiếp xúc thường xuyên với những chất này ở nồng độ thấp một số người bị nghiện chúng.
e. Gây tác hại tới hệ thống các cơ quan của cơ thể

· Gây tác hại cho gan: Tùy thuộc vào loại hóa chất, hiện tượng và thời gian tiếp xúc mà có thể dẫn tới hủy hoại mô gan, gây ra bệnh xơ gan và giảm chức năng gan. Các dung môi như: acol, cacbon tetraloetylen, clorofom có thể gây tổn thương gan dẫn tới viêm gan với các triệu chứng vàng da, vàng mắt

· Gây tác hại cho thận: Các hóa chất cản trở sự đào thải chất độc của thận gồm: etylenglycol, cacbon disunphua, cacbon tetraclorua. Các hợp chất khác như: cadmi, chì, nhựa thông, etanol, toluen, xylen … sẽ làm hỏng chức năng của thận.

· Gây tác hại cho hệ thần kinh: Do tác động của các hóa chất nguy hiểm, hệ thần kinh có thể bị tổn thương, rối loạn tâm thần, suy giảm hệ thần kinh. Các triệu chứng thường gặp mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, khó ngủ; Nặng hơn sẽ là rối loạn vận động, liệt và suy tri giác.
· Gây tác hại cho bộ phận sinh dục: Ảnh hưởng của hóa chất có thể làm mất khả năng sinh sản ở đàn ông và sảy thai ở phụ nữ đang mang thai.

· Ung thư: Khi tiếp xúc lâu dài với một số hóa chất có thể tạo sự phát triển tự do của tế bào, dẫn đến khối u – ung thư.

Các chất: asen, amiăng, niken,…có thể gây unh thư phổi. Bụi gỗ và bụi da, niken crom có thể gây ung thư mũi và xoang. Ung thư bàng quang do tiếp xúc với benzidin. Ung thư da do tiếp xúc với asen, sản phẩm dầu mỏ và nhựa than. Ung thư tủy xương do benzen.

· Hư thai: Dị tật bẩm sinh có thể là do hậu quả của việc tiếp xúc với các chất như: hóa chất thủy ngân, khí gây mê, các dung môi hữu cơ; các chất này gây cản trở quá trình phát triển bình thường của bào thai.
· Bệnh bụi phổi hay bệnh ho dị ứng do hít nhiều bụi. Phát hiện những thay đổi của phổi ở giai đoạn sớm là vô cùng khó khăn. Với bệnh bụi phổi thì khả năng hấp thụ oxy sẽ giảm và bệnh nhân sẽ có hiện tượng thở ngắn, gấp, trong các hoạt động phải dùng nhiều sức lực. 
2. Những nguy cơ cháy nổ.
Đa số các hóa chất đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Việc sắp xếp, bảo quản, vận chuyển, sử dụng không đúng cách đều có thể dẫn đến tai nạn từ một đám cháy nhỏ dẫn tới thảm họa thiệt hại lớn về người và tài sản.
V. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG – CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP
1. Các biện pháp cơ bản trong phòng ngừa tác hại của hóa chất

a. Hạn chế  hoặc thay thế hóa chất độc hại

- Loại bỏ các chất hoặc quá trình gây độc hại, nguy hiểm hoặc thay thế chúng bằng thứ khác ít nguy hiểm hơn hoặc không còn nguy hiểm nữa, chẳng hạn: 
+ Sử dụng sơn hoặc keo tan trong nước thay thế cho sơn hoặc keo tan trong dung môi hữu cơ. Sử dụng hóa chất ít độc hại hơn như đồng đẳng của benzen thay cho benzen trong dung môi pha sơn.
+Dùng triclo metan làm tác nhân tẩy nhờn thay cho triclo- etylen và dùng những chất có điểm bốc cháy cao thay thế cho những chất có điểm bốc cháy thấp.

b. Che chắn hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm

- Bao che toàn bộ máy móc, những điểm phát sinh bụi hoặc bao che quá trình sản xuất các chất ăn mòn,…để hạn chế sự lan tỏa hơi, khí độ hại, nguy hiểm tới môi trường làm việc.
- Bố trí các quy trình và công đọan sản xuất các hóa chất độc hại ở các vị trí hợp lý, cách xa người lao động trong nhà máy và xa nơi tập trung dân cư.

- Với các hóa chất nguy hiểm cháy nổ cần có quy định cụ thể về lượng và kho chứa, tách rời các hóa chất kỵ nhau, vị trí và cấu trúc xây dựng, phương tiện bảo vệ cá nhân hợp lý, quy chế sắp xếp, giao nhận cho thủ kho và người làm việc gần đó để ngăn cách mọi nguy cơ nguy hiểm hoặc ô nhiễm môi trường có thể xảy ra.
c. Thông gió 
Tùy theo điều kiện cụ thể mà người ta thiết kế thi công và sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên, hệ thống thổi cục bộ, hệ thống hút cục bộ, ống khói cao, hệ thống thông gió chung…Trồng cây xanh theo tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo lượng oxy cần thiết và giảm lượng hóa chất độc hại, cháy nổ góp phần bảo đảm điều kiện vệ sinh lao động, tăng năng suất và vệ sinh môi trường công nghiệp.

Hệ thống thông gió phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

d. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ thêm cho các biện pháp kỹ thuật trong việc bảo đảm an toàn cho người lao động. Có các loại phương tiện sau: Mặt nạ phòng độc, mặt nạ cung cấp không khí, các loại kính an toàn bảo vệ mắt, quần áo bảo vệ, găng tay, tạp dề, ủng, …Các loại này phải được làm bằng chất liệu không thấm nước hoặc không bị tác động phá hoại bởi hóa chất tiếp xúc khi làm các công việc tương ứng.

c. Vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân nhằm giữ cho cơ thể sạch sẽ, tránh nhiễm độc qua da, qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa. 
2. Các biện pháp khẩn cấp
Các biện pháp khẩn cấp là những hành động thích hợp cần làm ngay để ngăn chận nguy hiểm hay thảm họa có thể xảy ra hoặc bắt đầu xảy ra như kế họach khẩn cấp, những đội cấp cứu, sơ tán, sơ cứu, phòng cháy, chữa cháy, quy trình xử lý rò rỉ và tràn đổ hóa chất ở nơi làm việc.
· Kế hoạch khẩn cấp có những nội dung chính sau: kế họach sơ tán khi có chỉ dẫn về báo hiệu của hệ thống báo động khẩn cấp, có sự chỉ dẫn và đảm bảo sự thông suốt và an toàn của lối thóat nạn, phương tiện bảo hộ cần thiết – nếu cần, nhữngbiện pháp kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài, cách xử lý các tình huống nguy cấp có thể xảy ra.
· Tổ chức đội cấp cứu: đội cấp cứu tập hợp những người có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hiểu biết và có tinh thần trách nhiệm cao. Đội cấp cứu phải được huấn luyện đầy đủ quy trình cấp cứu cơ bản 

· Tại nơi làm việc phải có biển báo hoặc dấu hiệu lối vào, lối ra khi có sự cố. Những lối thoát hiểm phải đảm bảo: luôn thông thoáng, đủ ánh sáng ngay cả khi mất điện, phải có phương tiện bảo vệ cá nhân ( phải được duy trì trong tình trạng tốt, ổn định, sẵn sàng thuận tiện cho việc sử dụng).
· Biện pháp sơ cứu kịp thời khi có nhiễm độc:
+ Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nhiễm độc, thay bỏ quần áo, chú ý giữ yên tĩnh và ủ ấm cho nạn nhân

+ Cho ngay thuốc trợ tim hoặc hô hấp nhân tạo sau khi đảm bảo khí quản thông suốt

+ Nếu mất tri giác thì châm vào 3 huyệt: Khúc trì, ủy trung, thập tuyến cho chảy máu hoặc bấm ngón tay vào các huyệt đó rồi đưa nạn nhân tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.

+ Rửa sạch nhiều lần hoặc trung hòa làm giảm nồng độ hóa chất ở da và mắt nhanh chóng để tránh tổn thương nặng hơn rồi đưa ngay bệnh nhân tới bệnh viện
+ Sử dụng chất giải độc đúng hoặc phương pháp giải độc đúng cách (gây nôn, sau đó cho uống 2 muỗng than hoạt tính hoặc than gạo giã nhỏ với 1/3 chén nước rồi uống nước đường gluco hay nước mía hoặc rửa dạ dày…)

3. An toàn trong tổ chức, quản lý hóa chất tại doanh nghiệp
Mục đích của công tác này là phân định rõ quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ hợp tác hành động giữa người sử dụng lao động, người lao động và những cá nhân, tổ chức có mối quan hệ với doanh nghiệp. Công tác này bao gồm các nội dung chính sau:

· Thiết lập mục tiêu

· Lập chương trình hoạt động của doanh nghiệp

· Kiểm toán tối thiểu và xử lý chất thải

· Kiểm soát quy trình làm việc với hóa chất

BÀI 7

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN

I. CÁC TAI NẠN DO ĐIỆN GÂY RA
1. Điện giật và đốt cháy do điện
-  Khi người tiếp xúc với các phần tử có điện áp sẽ có dòng điện chạy qua cơ thể. Nếu dòng điện đủ lớn sẽ gây tác dụng sinh lý đối với cơ thể người thì gọi là điện giật.
-  Khi có dòng điện rất lớn chạy trong cơ thể có thể gây bỏng hoặc cháy các bộ phận trong cơ thể mà nó đi qua gọi là đốt cháy do điện.
2. Hỏa hoạn, cháy nổ do điện

Do để các vật liệu dễ cháy nổ ngay cạnh các thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện có dòng điện chạy qua dây dây dẫn quá giới hạn cho phép làm nóng dây dẫn hoặc khi đóng cắt mạch, chạm chập…phát ra hồ quang, các vật liệu đó có thể bị bốc cháy gây hỏa hoạn, cháy nổ.

II. CÁC TÌNH HUỐNG DẪN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN GIẬT
· Chạm điện trực tiếp như chạm vào thanh dẫn, dây dẫn, các cuộn dây trong máy điện

· Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện. Chẳng hạn chạm điện vào vỏ máy thiết bị điện đang làm việc khi cách điện pha – vỏ bị hỏng, người chịu một điện áp bước giữa 2 bước chân do có dòng điện chạm đất gây nên tại chỗ chạm đất.
III. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI.

Dòng điện chạy qua cơ thể người gây ra các tác dụng sau:

1. Tác dụng nhiệt 

Tác dụng nhiệt của dòng điện đối với cơ thể người thể hiện qua hiện tượng gây bỏng, phát nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác trên cơ thể dẫn đến phá hủy các bộ phận này hoặc làm rối loạn hoạt động của chúng khi dòng điện chạy qua.

2. Tác dụng điện phân

Tác dụng điện phân của dòng điện thể hiện ở sự phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, dẫn đến phá hủy các thành phần của máu và các mô trong cơ thể.
3. Tác dụng sinh học 

 Tác dụng sinh học của dòng điện biểu hiện chủ yếu qua sự phá vỡ cân bằng sinh học, kích thích các tế bào, co giật cơ bắp, làm rối loạn sự hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể dẫn đến phá hủy các chức năng sống .

IV. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƯỜI
1. Trị số và loại dòng điện qua người

Bảng dưới đây cho chúng ta kết quả thực nghiệm về tác dụng của dòng điện khi qua cơ thể người 
	Cường độ dòng điện (mA)
	Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người

	
	Dòng điện xoay chiều tần số 50 – 60Hz
	Dòng điện một chiều

	0,6 ÷ 1,5
5 ÷ 7

8 ÷ 10

20 ÷ 25

50 ÷ 80

80 ÷ 100


	Bắt đầu thấy tê ngón tay
Bắp thịt co lại và rung

Tay khó rời vật mang điện, ngón tay, khớp tay, bàn tay cảm thấy đau

Tay không rời vật mang điện, đau tăng lên, khó thở

Cơ quan hô hấp bị tê liệt, tim bắt đầu đập mạnh
Cơ quan hô hấp bị tê liệt, nếu thời gian quá 3 giây tim sẽ bị tê liệt dẫn đến ngừng đập
	Không có cảm giác 
Đau như kim châm và thấy nóng
Nóng tăng lên 

Nóng càng tăng lên, cơ tay co lại nhưng chưa mạnh 

Cảm thấy nóng mạnh, cơ tay co rút, khó thở
Cơ quan hô hấp bị tê liệt (nghẹt thở)




Qua bảng trên ta thấy dòng điện qua người càng cao càng nguy hiểm và dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn dòng điện một chiều. Các trị số dòng điện qua người an toàn là:
· Dòng điện xoay chiều (50-60HZ) an toàn qua người ≤ 10mA

· Dòng điện một chiều an toàn qua người ≤ 50mA

2. Tổng trở người

Tổng trở cùng với điện áp tiếp xúc là hai yếu tố xác định giá trị dòng điện đi qua cơ thể người khi tiếp xúc với phần tử có điện.

· Đặc tính tổng trở của từng người khác nhau, chúng phụ thuộc vào hệ cơ bắp, cơ quan nội tạng, hệ thần kinh, điều kiện môi trường xung quanh…; đối với một người cũng không thể có cùng một tổng trở trong những điều kiện khác nhau hay những thời điểm khác nhau.

· Tổng trở người có thể chia ra 2 thành phần chính: tổng trở da và tổng trở của các bộ phận bên trong cơ thể. Nếu lớp da còn nguyên vẹn và khô thì tổng trở có giá trị từ 10000 đến 100000Ω thậm chí còn cao hơn, nhưng khi lớp da không còn nguyên vẹn lại ẩm ướt tổng trở cơ thể có thể giảm xuống chỉ còn 600 đến 800Ω.

· Tổng trở người không phải là môt trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng của da, chiều dày của lớp sừng da, diện tích và áp suất tiếp xúc, điện áp tiếp xúc và thời gian duy trì dòng điện, trị số, tần số và loại dòng điện, trạng thái thần kinh của người, môi trường xung quanh.
3. Điện áp chạm

 Điện áp chạm (Uc) là điện áp đặt lên cơ thể người khi tiếp xúc với dòng điện, thường là giữa tay và tay hoặc giữa tay và chân. Điện áp tiếp xúc càng cao thì dòng điện qua người càng lớn nên càng nguy hiểm. Giá trị điện áp chạm cho phép ở mỗi nước một khác nhau, ở nước ta theo TCVN 4756-1989 là 42V.Tiêu chuẩn IEC 364-41 đề ra các điện áp chạm quy ước phụ thuộc vào điều kiện môi trường: 
· Phòng khô:            Uccp = 50V

· Phòng ẩm:             Uccp = 25V

· Phòng đọng nước: Uccp = 12V

4. Thời gian dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng lâu thì tác hại đến người càng nghiêm trọng vì điện trở càng giảm dần và dòng điện sẽ tăng lên.

Thời gian đủ để tránh tai nạn điện trầm trọng là:

· t < 0,2s với điện áp thấp đến 250V

· t < 0,1s với điện áp 250 < U < 500V

5. Đường đi của dòng điện qua người

Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trờ người cũng thay đổi. Dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như  tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Bảng dưới đây cho thấy tỉ lệ dòng điện đi qua tim để đánh giá mức độ nguy hiểm của đường đi dòng điện qua cơ thể
	Dòng điện qua người
	Tỷ lệ phần trăm của dòng điện qua tim (%)

	Từ tay qua tay

Từ tay phải qua chân

Từ tay trái qua chân

Từ chân qua chân
	3.3

6,7

3,7

0,4


Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn. 
6. Tần số của dòng điện

Mức độ nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể có liên quan đến tần số.Theo một số tài liệu thì tần số dòng điện 50-60Hz là nguy hiểm hơn cả. Tần số càng cao càng ít nguy hiểm. Dòng điện có tần số trên 500000Hz không giật nhưng vẫn có thể gây bỏng. 
7. Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh
· Người bị mệt mỏi hoặc yếu sức thì khả năng chịu tác dụng của dòng điện kém hơn người khỏe mạnh, tương tự người gìa và trẻ em kém hơn nam giới. Những người bị bệnh ngoài da, bệnh tim mạch, tổn thương hệ thống thần kinh, những người say rượu, say thuốc,…khi tiếp xúc với điện rất nguy hiểm.

· Môi trường có nhiệt độ, độ ẩm cao, có nhiều bụi làm giảm điện trở người, do đó mức độ nguy hiểm tăng lên.

V. DÒNG ĐIỆN ĐI VÀO TRONG ĐẤT
1. Dòng điện đi trong đất

Trường hợp dây điện bị đứt rơi xuống đất hay dòng điện chạy qua hệ thống nối đất đi vào trong đất thì sẽ có dòng điện chạy tản vào trong đất. Càng xa chỗ chạm đất điện thế càng giảm dần. Đo trực tiếp điện áp rơi trên từng điểm ta có các số liệu sau: 68% điện áp rơi trong phạm vi cách vật nối đất 1m, 24% từ 1m dến 10m, cách xa vật nối đất 20m còn 8%, trên 20m điện thế bằng không.
2. Điện áp bước

Khi người đi vào vùng đất có điện thế, điện áp giữa 2 chân người gọi là điện áp bước. Điện áp bước phụ thuộc vào điện thế của đường dây bị chạm, độ rộng của bước chân và khỏang cách đến điểm chạm đất.
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l(m)

|




3. Điện áp tiếp xúc

Khi chân người tiếp xúc trực tiếp với đất còn tay chạm vào thiết bị điện bị chạm vỏ thì điện áp giữa tay và chân người được gọi là điện áp tiếp xúc.Càng đứng xa thiết bị nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn.
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BÀI 8
PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC MẠNG ĐIỆN VÀ 
CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN
I. Phân tích về an toàn trong mạng điện đơn giản

1. Chạm vào cả 2 cực của mạng điện

Trong các mạng điện này, không phân biệt là có nối đất hay không nối đất, trường hợp nguy hiểm nhất là khi người chạm cả 2 cực của mạng điện vì gần như toàn bộ điện áp của mạng sẽ đặt lên người. Dòng điện qua người có trị số lớn nhất và bằng :
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Rng  :  Điện trở của người 

                          [image: image4.jpg]



2. Chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện đối với đất
[image: image5.jpg]da) h) ‘)




Khi người có điện trở Rng chạm vào 1 cực của mạng điện sẽ tạo thành một mạch kín. Dòng điện qua người có trị số: 
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Trong đó rcđ1, rcđ2 là điện trở cách điện của dây 1 và dây 2 với đất

Từ công thức tính Ing trên ta rút ra các nhận xét sau:

· Khi rcđ1 =  rcđ2 = rcđ , ta có : 
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· Thấy được vai trò của cách điện đối với điều kiện an toàn. Ví dụ nếu lấy U = 220V, Rng = 1000Ω để có dòng điện qua người là Icp = 10mA thì cần rcđ ≥20000 Ω = 20kΩ 

· Trường hợp nguy hiểm nhất  là người chạm vào 1 dây trong khi dây kia đang chạm đất. Vì lúc đó người phải chịu gần như toàn bộ điện áp của mạng giống như trường hợp chạm vào cả 2 cực như trên.
3. Chạm vào 1 cực của mạng điện có nối đất
a. Mạng có 1 dây: là mạng chỉ dùng 1 dây dẫn để dẫn điện đến nơi tiêu thụ, còn dây dẫn về lợi dụng các đường ray, đất,… (trong các máy hàn điện, mạng điện của tầu điện…)
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Ta có:   
[image: image9.wmf]
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 (r0 là điện trở nối đất làm việc)

· Nếu coi ro = 0 , thì  
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· Nếu người đứng trên nền có điện trở rn, thì 
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Ta thấy , nếu chân người tiếp xúc trực tiếp với đất chạm vào mạng điện này, người sẽ chịu gần như toàn bộ điện áp của mạng điện, rất nguy hiểm vì thế khi sử dụng và làm việc với mạng điện này cần phải chú ý treo cao dây dẫn cách một khoảng an toàn.
b. Mạng có 2 dây 
Ta xét 2 trường hợp sau:

· Khi người chạm vào dây dẫn 2 (hình vẽ 5.11a) lúc đó xem như chân người đứng chạm vào dây 1 nên gần như người phải chịu toàn bộ điện áp của mạng điện:   Ung = U , rất nguy hiểm
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· Khi người chạm vào dây dẫn 1, giả sử tại điểm B, có thể xem như chân người đang ở điểm A, nên điện áp đặt vào người Ung bằng điện áp UAB
         Ung = UAB = RAB.Ilv  (RAB điện trở của đoạn dây AB, Ilv dòng điện làm việc của mạng)
Điện áp đặt vào người lớn nhất khi người chạm vào điểm C, ta có:
               UngMax = RAC.Ilv  = 5% U  (RAC điện trở của đoạn dây AC, 5% U tổn thất điện áp cho phép trên đường dây AC)
Ví dụ : Nếu điện áp của mạng U = 220V  thì điện áp người lớn nhất người phải chịu khi chạm vào dây 1 là: 

             UngMax = 5% U = 5%. 220 = 11V 

Đây chính là trường hợp người chạm vào dây trung tính của mạng điện dân dụng xoay chiều 1 pha của nước ta
II. Phân tích về an toàn trong mạng điện 3 pha

Dây trung tính là dây nối với điểm trung tính làm nhiệm vụ dẫn dòng điện trở về nguồn khi mạng không đối xứng. Điểm trung tính và dây trung tính gọi chung là trung tính.
Nếu trung tính không nối đất hoặc nối đất qua tổng trở lớn được gọi là trung tính cách điện đối với đất. Nếu trung tính trực tiếp nối với hệ thống nối đất có điện trở nhỏ gọi là trung tính nối đất trực tiếp.

Mạng có điệnáp U ≤ 1kV (là mạng hạ áp) thường là 220V/127V hoặc 380V/220V có thể là trung tính nối đất hoặc không nối đất. Nước ta hiện đang dùng phổ biến mạng 3 pha 4 dây 380V/220V trung tính nối đất trực tiếp.

Các tình huống có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm của dòng điện trong mạng 3 pha:

· Chạm trực tiếp vào 1 pha, 2 pha hoặc 3 pha.

· Chạm gián  tiếp (chạm khi thiết bị điện có sự cố hỏng cách điện hoặc phải chịu điện áp bước)

Chạm vào vỏ thiết bị hỏng cách điện( thường là do 1 pha chạm vỏ) có thể coi là trường hợp chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha.

1. Chạm vào 2 pha khác nhau.

Với bất kỳ mạng điện 3 pha nào, nguy hiểm nhất vẫn là trường hợp người đồng thời chạm phải 2 pha khác nhau. Vì khi có điện áp đặt vào người có trị số lớn nhất (ứng với điện áp dây nhất định)
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2. Chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính cách điện đối với đất
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Trường hợp chung khi người chạm vào 1 pha , dòng điện qua người có trị số theo biểu thức sau:

Trong đó :
· ga, gb, gc :  Điện dẫn cách điện của các pha so với đất
· CA, CB, CC: Điện dung của các pha đối với đất

· gng:  Điện dẫn của người 
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Từ công thức trên ta có thể xét một số trường hợp riêng như sau:
a. Khi   ga   =  gb =  gc  =  
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                       CA = CB  =  CC =  0
              Ta có : 
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Trong trường hợp này, dòng điện qua người phụ thuộc rất nhiều vào điện trở của người Rng và điện trở cách điện Rcđ của mạng đối với đất. Nếu Rcđ đủ lớn có thể giảm Ing đến mức an toàn. Trường hợp này thường xảy ra trong mạng điện áp thấp (U<1000V), có chiều dài đường dây ngắn nên điện dung của các pha đối với đất nhỏ không đáng kể.

b.Trường hợp mạng có U >1000V: Vì điện áp lớn nên điện dung lớn, không thể bỏ qua được nhưng ở mạng cao áp cách điện thường rất tốt nên điện trở cách điện lớn (tức là điện nhỏ, có thể bỏ qua). Vì thế để tính gần đúng dòng điện qua người trong trường hợp này có thể coi:

CA = CB  =  CC = C

ga   =  gb =  gc  = 
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c. Trường hợp một pha đang có sự cố chạm đất, người chạm vào 1 trong 2 pha còn lại: trường hợp này rất nguy hiểm vì lúc đó người sẽ phải chịu áp lớn hơn điện áp pha và có thể đạt tới điện áp dây nên dòng điện qua người cũng tăng theo.
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Trên hình ta thấy khi pha B chạm đất, người chạm vào pha A. Lúc đó nếu bỏ qua điện trở chỗ chạm đất thì dòng điện qua người sẽ là:

Ing  = IN(1)= 
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 (Với UAB là điện áp dây của mạng)
Thực tế vận hành xảy ra do mất an toàn thường do các nguyên nhân sau:

· Dòng điện chạm đất 1 pha (còn gọi là dòng điện ngắn mạch một pha IN(1)) thường rất nhỏ không đủ để các thiết bị bảo vệ phát hiện được.

· Được phát hiện, nhưng vì phải đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng nên phải tiếp tục làm việc cho đến khi đóng được nguồn dự trữ hoặc đến khi sửa chữa xong pha có sự cố.
3. Chạm vào một pha của mạng điện có trung tính nối đất trực tiếp

Nối đất trung tính nhằm mục đích giữ điện áp gần như không thay đổi khi có chạm đất một pha N(1). Vì thế nối đất trung tính có ý nghĩa cực kỳ to lớn về kinh tế cũng như về an toàn.

* Về lĩnh vực kinh tế

Khi có chạm đất 1 pha N(1) thì các pha còn lại có điện áp pha tăng đến điện áp dây ( tăng lên 
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lần). Do đó, khi chọn cách điện cho các thiết bị điện ở mạng điện này cần phải chọn theo điện áp dây. Trong khi đó, nếu ở mạng điện có trung tính nối đất chỉ cần chọn cách điện của các thiết bị điện theo điện áp pha. Như vậy, sẽ tiết kiệm được vật liệu cách điện, có lợi về kinh tế.

* Về lĩnh vực an toàn

· Mạng điện có điện áp U>1000V

Ở mạng điện này dù trung tính có nối đất hay không nối đất, khi người chạm điện trực tiếp hay gián tiếp thì đều rất nguy hiểm. Tuy nhiên trong trường hợp khi có sự cố chạm đất một pha mà người chạm vào một trong 2 pha còn lại thì mạng điện có trung tính nối đất sẽ ít nguy hiểm hơn so với mạng điện có trung tính cách đất ở cùng cấp điện áp.
Mặt khác trong mạng có trung tính nối đất, vỏ thiết bị điện thường được nối với trung tính nên khi có chạm vỏ sẽ biến thành sự cố ngắn mạch pha – trung tính nên dòng sự cố tăng, các thiết bị bảo vệ sẽ tác động nhanh cắt sự cố khỏi nguồn sẽ an toàn cho người và thiết bị. Còn khi trung tính cách đất do dòng sự cố chạm đất nhỏ, thiết bị bảo vệ có thể không làm việc dẫn đến sự cố duy trì, nếu người chạm phải rất nguy hiểm.
· Mạng điện có điện áp đến 1000V

Theo quy định hiện hành, mạng 380V/220V trung tính nối đất trực tiếp phải thực hiện đồng thời bảo vệ nối đất và bảo vệ nối dây trung tính.
III. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật

Những thống kê về tai nạn điện giật cho thấy rằng, nếu việc xử lý, cấp cứu được tiến hành càng nhanh thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống càng cao, trong 1 phút nếu được tách khỏi nguồn điện và được sơ cấp cứu thì tỷ lệ được cứu sống khoảng 98%, còn nếu kéo dài đến 6 phút thì tỷ lệ được cứu sống chỉ còn khoảng 10%. 
Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật cần thực hiện theo trình tự sau:

1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

a. Trường hợp cắt được nguồn điện

Nhanh chóng cắt ngay nguồn điện bằng cách cắt các thiết bị đóng cắt gần nhất như công tắc, cầu dao, CB, máy cắt điện,… Khi cắt cần chú ý:

· Nếu ngưới bị nạn đang ở trên cao thì cần có biện pháp hứng đỡ khi nạn nhân rơi xuống

· Có thể dùng dao, búa, rìu,… có cán cách điện để chặt đứt dây dẫn điện.

b. Trường hợp không cắt được nguồn điện

· Nếu người bị nạn do điện hạ thế

Người cứu cần có biện pháp an toàn cá nhân tốt như dùng các vật cách điện như sào, gậy gỗ, tre khô… để gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Nếu nạn nhân nắm chặt vào dây điện cần phải đứng trên các vật cách điện khô như bàn, ghế gỗ, thảm hoặc đi ủng, mang găng tay cách điện để gỡ nạn nhân hoặc cũng có thể dùng dao, búa, rìu,… có cán cách điện để chặt đứt dây dẫn điện.
·  Nếu người bị nạn do điện cao thế 

Khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện cần phải có các dụng cụ an toàn như găng tay, ủng , thảm, sào cách điện…Trường hợp không có các dụng cụ an toàn thì cần làm ngắn mạch đường dây (tạo ngắn mạch để các thiết bị bảo vệ tự động cắt đường dây ra khỏi nguồn) bằng cách lấy dây đồng hoặc nhôm, thép ném lên đường dây tạo ngắn mạch các pha.
2. Sơ cấp cứu tại chỗ

Ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, phải căn cứ vào tình trạng của nạn nhân để xử lý cho thích hợp.

a. Nạn nhân chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê man trong chốc lát, còn thở yếu,… cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh và cấp tốc đi mời y – bác sĩ ngay hoặc chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.

b.  Nạn nhân mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời lạnh phải đặt trong phòng thoáng), nới rộng quần áo, thắt lưng và xem có gì trong miện thì lấy ra rồi cho ngửi amoniac, xoa bóp cho nóng lên đồng thời đi mời y – bác sĩ ngay.
c. Nạn nhân bị tắt thở

Nếu nạn nhân bị tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân sinh co giật cần đặt nạn nhân nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng, lau sạch nước bọt và các chất bẩn; kiểm tra miệng xem có vướng gì không rồi thực hiện hô hấp nhân tạo. Cần kiên trì thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi có y – bác sĩ đến, có ý kiến quyết định mới thôi.

d. Phương pháp cấp cứu.

· Đặt nạn nhân nằm ngữa trên sàn cứng, đầu hơi thấp, kê gáy bằng vật mềm và để đầu ngữa về sau gáy. Kiểm tra xem trong miệng có vướng gì không, kéo lưỡi , hút nhớt dãi hoặc lấy các dị vật (nếu có) để khai thông đường hô hấp. Kéo ngữa đầu nạn nhân ra sau sao cho cằm  và cổ trên cùng một đường thẳng đảm bảo cho không khí vào được dễ dàng. Đẩy hàm dưới về phía trước, đề phòng lưỡi rơi xuống đóng thanh quản. 
· Người cứu quỳ ngang vai hít vào hết sức cho ngực căng lên, một tay nâng cằm bóp miệng nạn nhân nhỏ lại. Một tay bịt mũi ấn trán xuống, úp miệng mình lên miệng nạn nhân sao cho kín rồi thổi mạnh vào miệng nạn nhân cho ngực phồng lên mới đạt kết quả (nên đặt gạc sạch lên miệng nạn nhân khi thổi). Nếu không thể thổi vào miệng nạn nhân được thì bịt kín miệng nạn nhân lại rồi thổi vào mũi. Việc thổi khí cần làm nhịp nhàng và liên tục 10 – 12 lần trong 1 phút với người lớn, 20 lần / 1 phút đối với trẻ em. Lặp lại động tác trên kiên trì cho đến khi có y – bác sĩ đến.
· Ép tim (xoa bóp tim ngoài lồng ngực). Kiểm tra xem tim của nạn nhân đã đập chưa, nếu tim vẫn ngừng đập ta kết hợp ép tim như sau: Hai tay chồng lên nhau đặt ở 1/3 dưới xương ức của nạn nhân, ép sâu từ 3 – 4cm, rồi nới tay để lồng ngực trở về vị trí cũ; cứ thế tiếp tục, động tác nhịp nhàng dứt khóat, ép từ 4 – 6 lần thì dừng lại thổi ngạt từ 1 đến 2 lần (nếu có 2 người thì một người thổi ngạt, một người ép tim). Kiên trì thao tác như thế cho đến khi nạn nhân hồi phục hoặc đồng tử giãn hết mới thôi hoặc có xe cấp cứu đến.
BÀI 9
CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN
I. Quy tắc chung

- Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện 

- Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính theo đúng quy chuẩn các phần tử bình thường không mang điện nhưng có nguy cơ bị rò điện

- Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc

- Nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành các quy định, quy trình, quy phạm về an toàn điện

- Tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng quy tắc an toàn

- Thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị điện và hệ thống điện

II. Các biện pháp tổ chức

1. Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ điện

· Từ 18 tuổi trở lên, đầy đủ sức khỏe

· Có hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ thiết bị, sơ đồ và những bộ phận có khả năng gây nguy hiểm và có khả năng ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị tai nạn điện.
2. Tổ chức làm việc

Tất cả các công nhân khi cần sửa chữa thiết bị điện đều phải có phiếu giao nhiệm vụ. Phiếu này phải ghi rõ loại và đặc tính công việc, địa điểm, thời gian, bậc thợ được phép làm việc, điều kiện an toàn mà tổ phải hoàn thành trách nhiệm. Phiếu được lập thành 2 bản: 1 lưu lại bộ phận giao việc, 1 bản giao cho tổ công nhân thi hành. Chỉ có người chỉ huy tổ mới có quyền ra lệnh làm việc. Trước khi làm việc người chỉ huy phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Sau khi hướng dẫn xong, tất cả các thành viên phải ký vào phiếu giao nhiệm vụ.
3. Kiểm tra trong thời gian làm việc

Tất cả các công việc cần tiếp xúc với mạng điện, cần trèo cao, trong phòng kín cần có ít nhất 2 người. Một người thực hiện công việc, một người theo dõi và kiểm tra. Trong thời gian làm việc, người theo dõi được giải phóng hoàn toàn khỏi các công việc khác mà chuyên trách đảm bảo các nguyên tắc kỹ thuật an toàn.
III. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện

· Các biện pháp chủ động đề phòng xuất hiện tình trạng nguy hiểm có thể gây tai nạn

· Đảm bảo tốt cách điện của thiết bị

· Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện
· Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly

· Sử dụng tín hiệu, biển báo, khóa liên động

· Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện khi xuất hiện tình trạng nguy hiểm
· Thực hiện nối dây trung tính bảo vệ (nối không)

· Thực hiện nối đất bảo vệ, cân bằng thế, nối không

· Sử dụng máy cắt điện an toàn, thiết bị chống rò điện

· Sử dụng các phương tiện bảo vệ, dụng cụ phòng hộ

1. Nối đất bảo vệ

Bảo vệ bằng cách nối đất được xem như một trong những biện pháp bảo rất cổ điển nhưng lại là một biện pháp rất hay dùng để bảo vệ điện giật do tiếp xúc gián tiếp vì nó rất đơn giản và ít tốn kém

Tác dụng của nối đất là để tản dòng điện vào trong đất và giữ mức điện thế thấp trên các vật được nối đất. Có các dạng nối đất sau:

a. Nối đất làm việc

Là  nối một số điểm của mạng điện (thường là các điểm trung tính) với hệ thống nối đất, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, kinh tế khi vận hành hệ thống điện cả trong chế độ làm việc bình thường cũng như khi xảy ra sự cố
b. Nối đất chống sét

Là nối thiết bị chống sét (kim thu sét, dây thu sét, lưới thu sét,…) với hệ thống nối đất nhằm tản dòng điện sét vào trong đất và giữ cho điện áp tại mọi điểm không quá lớn đảm bảo an toàn cho các công trình, thiết bị và con người khi có sét đánh.

c. Nối đất an toàn ( hay nối đất bảo vệ) 

Là nối các bộ phận bình thường không mang điện áp (như khung máy, vỏ máy, các giá đỡ kim loại, chân sứ…) của thiết bị điện với hệ thống nối đất, nhằm đảm bảo an toàn khi cách điện giữa chúng và phần tử mang điện bị hỏng. Khi cách điện bị hỏng, trên các bộ phận này sẽ xuất hiện điện áp nhưng do đã được nối đất nên giữ được mức điện áp thấp, giảm dòng điện chạy qua người… do đó đảm bảo an toàn cho người khi tiếp xúc với chúng.
· Một hệ thống nối đất có thể là:
· Nối đất tự nhiên là tận dụng những vật dẫn điện có sẵn trong đất, như ống dẫn nước kim loại, nền móng bê tông cốt thép… (trừ các ống dẫn nguyên liệu lỏng và khí dễ cháy nổ). Điện trở nối đất tự nhiên được xác định bằng cách đo lường thực tế .
· Nối đất nhân tạo được thực hiện bằng cách chôn các điện cực kim loại sâu trong đất và nối chúng lại với nhau. Điện cực tốt nhất là bằng đồng. Để giảm bớt tốn kém có thể dùng cọc sắt thép.. Điện trở nối đất thường dùng cọc dài 2 ÷ 3m bằng sắt tròn hoặc sắt góc, thường được chôn ở độ sâu 0,5÷ 0,8m , đặt theo hình tia hoặc mạch vòng . 

· Điện trở nối đất gồm 2 thành phần: Điện trở của các địên cực và điện trở của khối đất chung quanh điện cực tham gia quá trình tản dòng điện vào trong đất.

Trong quá trình tính toán, thường chỉ quan tâm chủ yếu đến điện trở của khối đất tham gia quá trình tản dòng điện vào trong đất gọi là điện trở tản. Điện trở tản phụ thuộc chủ yếu vào điện trở suất của đất chôn điện cực. Điện trở suất của đất thay đổi trong phạm vi rất rộng do thành phần đất rất phức tạp, phụ thuộc vào các yếu tố như: Loại đất (đất cát, đất thịt, đất sét…); Nồng độ muối, axít …chứa trong đất; Độ ẩm và nhiệt độ của đất; độ chặt của đất. Bảng dưới đây cho biết điện trở suất của một số loại đất.
	STT
	Loại đất
	Phạm vi biến đổi của điện trở suất (Ωm)
	Trị số có thể dùng khi thiết kế sơ bộ(Ωm)

	1
	Than bùn
	10 ÷ 30
	20

	2
	Đất vườn
	40
	40

	3
	Cát
	400 ÷ 1000
	700

	4
	Đất pha cát
	150 ÷ 400
	300

	5
	Đất sét
	8 ÷ 70
	40

	6
	Đất pha sét
	40 ÷ 150
	100

	7
	Đất đá vôi
	
	1000 ÷ 2000


· Tính toán nối đất 
Khi tính toán, thiết kế hệ thống nối đất nhân tạo, nên làm theo trình tự sau:

Bước 1. Xác định trị số điện trở nối đất theo yêu cầu.

Bước 2. Đo điện trở suất của vùng đất dự kiến nối đất, hoặc lấy gần đúng khi biết đặc tính của chúng.

Bước 3. Kiểm tra độ bền nhiệt của dây dẫn hay thanh dẫn

Bước 4. Tiến hành thi công lắp đặt

Bước 5. Dùng thiết bị đo lường để kiểm tra hệ thống nối đất và trị số điện trở nối đất yêu cầu.
· Phạm vi ứng dụng của bảo vệ nối đất

Nếu dây trung tính của mạng điện cách điện đối với đất thì nên dùng bảo vệ nối đất.

· Khi điện áp lớn hơn 150V (220V, 380V, 500V) phải dùng bảo vệ nối đất cho tất cả các thiết bị điện không phụ thuộc vào môi trường xung quanh

· Khi điện áp nhỏ hơn 150V thì chỉ cần dùng bảo vệ nối đất trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Nhà xưởng đặc biệt nguy hiểm về an toàn điện (nơi có độ ẩm rất cao)

+ Nhà xưởng có nguy cơ dễ cháy nổ

+ Thiết bị điện đặt ngoài trời

2. Bảo vệ nối dây trung tính
Bảo vệ nối dây trung tính (BVNDTT) là thực hiện nối các phần kim loại bình thường không mang điện với dây trung tính hay dây không.
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· Mục đích dùng BVNDTT nhằm biến đổi sự cố chạm vỏ thiết bị điện thành sự cố ngắn mạch pha – trung tính làm tăng dòng sự cố giúp các thiết bị bảo vệ (cầu chì, CB, máy cắt điện,…) tác động nhanh cắt thiết bị điện có sự cố ra khỏi nguồn điện tránh nguy hiểm cho con người trong các mạng điện hạ áp trung tính nối đất trực tiếp.
· Phạm vi ứng dụng bảo vệ nối dây trung tính

Bảo vệ nối dây trung tính được áp dụng rộng rãi cho các thiết bị điện hạ áp trong mạng điện 3 pha có dây trung tính nối đất trực tiếp, là mạng điện được sử dụng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường.

Dây trung tính được dùng để cấp điện cho phụ tải một pha đồng thời vừa dùng làm dây bảo vệ cho các thiết bị điện.
Một số điều cần lưu ý khi thực hiện bảo vệ nối dây trung tính

· BVNDTT chỉ thực hiện được khi dây trung tính ít nhất phải được nối đất ở đầu nguồn với điện trở nối đất r0 , ngoài ra trên mỗi đoạn dài khỏang 280 – 300m cần nối đất lặp lại dây trung tính một lần. Mục đích của nối đất lặp lại có tác dụng giảm điện áptồn tại trên dây trung tính và trên thiết bị điện khi có cạm vỏ
· Không được đắt bất kỳ thiềt bị bảo vệ (cầu chì, CB, máy cắt điện,…) trên đường dây trung tính mà vẫn phải nối đất.
· Trong thực tế thường chọn tiết diện của dây trung tính bằng 50-100% tiết diện của dây pha cùng vật liệu dẫn điện.

3. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò
Một biện pháp hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới để đảm bảo vệ hữu hiệu chống những nguy hiểm do chạm điện trực tiếp và gián tiếp (đặc biệt ở chạm điện gián tiếp vì ta thường hay mất cảnh giác) là sử dụng các thiết bị chống dòng điện rò hay còn gọi là aptomat vi sai hay máy cắt vi sai  có ký hiệu là RCD (ResidualCurent Devices). RCD có thể làm việc ở dòng điện 6mA, 10mA, 30mA đến 500mA bằng cách cắt nguồn một cách tự động với thời gian đủ nhỏ từ 0,1 ÷ 5 giây để ngăn ngừa những tổn thương do dòng điện gây ra đối với người
IV. Đề phòng tĩnh điện
1. Nguyên nhân phát sinh 

Do sự ma sát giữa các vật cách điện với nhau hoặc giữa vật cách điện và dẫn điện, do sự va đập của các chất lỏng cách điện khi chuyển rót, hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại.

Trong điều kiện sản xuất, điện tích tĩnh điện phát sinh và tích lũy khi vận chuyển các chất không dẫn điện ở trong thùng chứa không được tiếp đất và ở trong đường ống đặt cách ly với đất; khi trong chất khí có chứa bụi hay chất lỏng ở dạng sương mù bị nén hoặc đốt nóng xì ra khỏi ống hay bình chứa; khi vận chuyển hỗn hợp bụi không khí bằng đường ống; khi đai truyền ma sát vào trục và các quá trình khác có ma sát.
2. Tác hại

Trong các trường hợp trên điện áp có thể đạt tới 20 – 50kV. Việc tích  lũy điện áp như thế rất nguy hiểm vì  khi điện áp là 3kV tia lửa điện có thể  gây cháy phần lớn các khí cháy; còn khi 5kV thì cháy phần lớn các loại bụi cháy.

Điện tích tĩnh điện còn có thể tích lũy ngay trên người khi người cách đất và sử dụng quần áo len, tơ và sợi nhân tạo, khi di chuyển trên sàn cách điện và thao tác với các chất cách điện.
3. Biện pháp phòng chống

· Truyền điện tích tĩnh điện đi bằng cách tiếp đất cho các thiết bị sản xuất, các bể chứa, ống dẫn,…

· Tăng độ  ẩm tương đối của không khí  trong các phòng có nguy hiểm tĩnh điện lên 70% hoặc làm ẩm các vật (vì phần lớn các vụ nổ do tĩnh điện gây ra khi độ ẩm của không khí thấp từ 30- 40% và dẫn điện kém) và một số các biện pháp khác. Trong đó có sự ion hóa không khí để nâng cao tính dẫn điện của không khí.
· Trong bộ phận đai truyền chuyển động (coi như máy phát tĩnh điện vĩnh cửu có điện áp rất cao) tốt nhất phải tiếp đất các phần kim loại, còn dây chuyền thì bôi lớp dấu dẫn điện đặc biệt (ví dụ gra phít) lên bề mặt ngoài trong lúc máy nghỉ.

· Để truyền điện tích tĩnh điện tích lũy trên người đi thì làm sàn dẫn điện hoặc vùng tiếp đất, tiếp đất quả đấm tay mở cửa, tay vịn cầu thang và tay quay các thiết bị máy móc.
· Trang bị giày dẫn điện cho công nhân

· Cấm mặc quần áo có khả năng nhiễm điện, cấm đeo nhẫn, vòng có thể tích điện tích tĩnh điện. 

V. Bảo vệ chống sét

1. Hiện tượng sét

Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa đám mây dông mang điện tích với đất hoặc giữa các đám mây dông mang điện tích trái dấu nhau.

Điện áp giữa mây dông và đất có thể đạt tới trị số hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu vôn. Khoảng cách phóng điện (tức là độ dài của tia chớp) từ vài km đến hàng chục km.

2. Tác hại của dòng điện sét

· Sét như một nguồn điện có điện áp cao và dòng điện rất lớn nên rất nguy hiểm
· Dòng điện sét đi qua vật nối đất gây ra vùng đất có điện thế

· Dòng điện sét có nhiệt độ rất lớn, có thể gây nên đám cháy lớn.

· Sét còn phá hủy về mặt cơ học, có nhiều trường hợp các tháp cao, cây cối bị nổ tung.

· Điện áp có thể cảm ứng trên các vật dẫn (cảm ứng tĩnh điện) khi có phóng điện sét ở gần. Điện áp cảm ứng có thể lên đến hàng chục kV, rất nguy hiểm.

3. Bảo vệ chống sét

Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào các công trình, người ta dùng hệ thống chống sét.
Hệ thống chống sét bao gồm: Kim thu sét, dây dẫn sét và bộ phận nối đất. Kim thu sét được làm bằng đồng, nhôm hoặc thép có mũi nhọn, được lắp đặt ở độ cao lớn hơn độ cao của công trình. Kim được nối với dây dẫn sét xuống đất và nối với bộ phận nối đất. 
Khoảng không gian chung quanh cột thu sét được cột bảo vệ bằng cách thu sét vào cột được gọi là phạm vi bảo vệ.

Phải luôn định kỳ kiểm tra hệ thống chống sét nhất là những kỳ trước mùa mưa.
Công tác thiết kế, xây dựng, nghiệm thu và kiểm tra các công trình chống sét được thực hiện theo quy phạm thiết kế chống sét cho các công trình kiến trúc.
BÀI 10
KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ
I. AN TOÀN TRÊN MÁY TIỆN

Trong các nhà máy cơ khí, máy tiện thường chiếm một tỷ lệ lớn. Trên máy tiện có rất nhiều bộ phận chuyển động như vít me, trục trơn, mâm cặp, vật gia công... Những bộ phận này có thể gây ra tai nạn lao động.

1. Các  tai nạn lao động thường xảy ra và nguyên nhân

· Phoi tiện bắn vào người đặc biệt là vào mắt gây tổn thương. Phoi tiện có nhiều loại như phoi vụn, phoi xếp, phoi dây...,có loại rất sắc nên có thể cứa vào chân, tay gây chấn thương chảy máu, đứt gân...
· Tóc, khăn quàng cổ bị quấn vào vật gia công  hay mâm cặp.

Nguyên nhân do tóc không gọn gàng, không mang mũ bảo hộ, khăn quàng không gọn, khi đứng thao tác dễ quấn vào các cơ cấu quay.

· Vạt áo hay tay áo bị quấn vào vật gia công hay trục vít me.
Nguyên nhân do áo không gọn gàng, tay áo không khuy...

· Vật gia công văng vào người.
Nguyên nhân do gá  không chắc chắn, tốc độ cắt quá cao gây  rung động, làm cho phôi rời khỏi vị trí đã bị kẹp chặt.

· Vật gia công uốn cong quật vào người
Nguyên nhân do chiều dài vật gia công nhô ra (dạng công xôn) khỏi vấu cặp hay trục chính quá dài, khi vật quay bị uốn cong  đập vào người. Thông thường chiều dài nhô ra phía sau trục chính ≤ 0,5m.

2. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy tiện

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy tiện cần thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc sau:

a. Trước khi sử dụng máy

· Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (quần, áo bảo hộ lao động, giày hoặc dép có quai hậu, kính bảo hộ) không sử dụng găng tay.
+ Kiểm tra phần điện xem có ổn định không ? có bị rò điện ra máy không ?

+ Kiểm tra hệ thống dầu và bơm dầu bôi trơn xem dầu có đủ không ? Bơm có hoạt động tốt không ?

+ Kiểm tra các tay gạt, núm điều khiển đã về vị trí an toàn hay chưa ?

b.  Trong khi sử dụng

· Không thay đổi tốc độ trục chính hay bước tiến dao khi trục chính còn quay. Muốn thay đổi phải tắt máy và chờ cho trục chính dừng hẳn mới được thay đổi Nghiêm cấm việc dùng tay miết vào mâm cặp làm phanh hãm tốc độ trục chính vì dễ gây đứt  tay. 

· Vật gia công phải gá đúng quy định và chắc chắn. Không dùng ống nối để kéo dài tay quay của chìa vặn mâm cặp, không gá vật có chiều dài nhô ra lớn quá quy định, đặc biệt cần chú ý khi gá hay tháo phôi phải đưa tay gạt tốc độ về vị trí an toàn (đối với các máy khởi động bằng cần gạt dễ bị rơi làm máy chạy bất ngờ gây tai nạn)

· Không để vật liệu, phôi, dụng cụ bừa bãi.

· Không dùng tay gỡ phoi. Khi có phoi quấn vào phôi phải tắt máy và dùng móc móc phoi. Cố gắng chọn tốc độ cắt và dao có góc bẻ phoi để hạn chế sự xuất hiện của phoi dây. 

· Khi máy đang chạy không được bỏ đi nơi khác vì nếu xảy ra sự cố không xử lý kịp thời được.

Ngoài ra, trong từng trường hợp gia công cụ thể sẽ có quy định riêng, ví dụ khi cắt ren, tốc độ trục chính nhỏ để bàn dao xô vào mâm cặp...

c. Sau khi sử dụng

Sau khi thôi làm việc phải vệ sinh lau máy, trước khi lau máy phải tắt điện vào máy, đưa tay gạt về vị trí an toàn.

II.  AN TOÀN TRÊN MÁY PHAY

1. Các tai nạn lao động thường xảy ra và nguyên nhân

Tai nạn lao động thường xảy ra trên máy phay cũng giống như trên máy tiện. Tuy nhiên, do đặc điểm của máy phay là vật gia công chuyển động thẳng, dao cắt chuyển động quay nên có thể gây ra một số tai nạn như sau.

· Kẹt tay vào bánh răng.

Nguyên nhân khi tháo, lắp bánh răng thay thế không tắt máy, hay vị trí tay giữ bánh răng khi siết chặt không đúng.

· Tay quấn vào dao.

Nguyên nhân khi sử dụng găng tay cầm vào dao mà vô tình mở máy làm dao quay, hay khi máy đang chạy mà dùng tay gạt phoi ở gần vị trí dao đang cắt gọt.

· Phoi bắn vào người và mắt.

· Nguyên nhân do vật gia công ngang tầm mặt, dao phay cắt gián đoạn vào phôi nên phôi ngắn, lực văng lớn làm phôi bắn ra với tốc độ cao.

· Mảnh dao bắn vào người.

Nguyên nhân do mũi dao thường làm bằng vật liệu cứng dòn, dễ vỡ, khi thao tác để dao va đập mạnh vào phôi hay bàn máy làm mảnh mũi dao vỡ ra văng vào người.
2. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy phay

Nhìn chung, khi sử dụng máy phay cũng như khi sử dụng máy tiện, tuy nhiên do kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy phay khác với máy tiện, nên để đảm bảo an toàn cần chú ý thêm một số vấn đề sau:

· Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và không được sử dụng găng tay.

· Khi sử dụng cơ cấu chạy nhanh bàn máy phải chú ý không cho chạy hết chiều dài hành trình đề phòng vượt quá giới hạn gây gãy bánh răng hay hỏng cơ cấu truyền động.

· Khi tháo dao phải có tấm gỗ kê lên bàn máy, tránh tình trạng cụm gá dao và dao rớt trực tiếp trên bàn máy.

· Vị trí đứng thao tác sao cho phoi không bắn vào người gây tai nạn.

· Khi thay bánh răng thay thế phải tắt điện vào máy để phòng kẹt tay vào bánh răng.

· Không lấy tay trực tiếp gạt phoi trên máy đặt biệt khi máy đang quay vì như vậy dễ bị cuốn tay vào dao

III.  AN TOÀN TRÊN MÁY MÀI HAI ĐÁ.

1. Các tai nạn lao động thường xảy ra và nguyên nhân

Đá mài là dụng cụ cắt với tốc độ cao (V = 30 - 300m/s). Vật liệu chế tạo là những hạt mài (như cát silic, gốm, bakelit) được dính kết lại với nhau bằng chất kết dính. Đặc điểm của đá mài là hạt mài luôn bắn ra trong quá trình mài, dễ vỡ ... nên khi sử dụng máy mài 2 đá để mài dụng cụ cắt thường xảy ra một số tai nạn như sau:

· Phoi bắn vào mắt.

Bụi hạt mài có chứa hoá chất gây độc cho mắt, hơn nữa hạt mài thường rất nhỏ, khó tìm thấy và đôi khi không gây cảm giác khó chịu ngay nên dễ chủ quan nhưng hậu quả lại rất lớn . Nhiều trường hợp để lâu gây hỏng mắt.
· Vỡ đá văng vào người.

Nguyên nhân do đá đã có rạn nứt từ trước hay do mài vật mỏng gây kẹt vào khe hở giữa đá và bệ tỳ làm vỡ đá. Vì đá chuyển động với vận tốc cao nên khi bắn vào người gây chấn thương nguy hiểm. Đã có rất nhiều trường hợp đá vỡ gây chết người.
· Quệt ngón tay vào đá.

Khi mài vị trí tay cầm vật mài gần với điểm mài, khi mài sơ ý để ngón tay chạm vào đá gây mòn vẹt ngón tay và chảy máu.
2. Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy mài.

a. Khi lắp đá mài:

Đá mài trước khi lắp phải được bảo đảm nghiêm ngặt về vận chuyển và bảo quản, không được để đá chồng lên nhau hay để nghiêng đá để tránh vỡ đá hay rạn nứt đá. Khi mang ra lắp phải kiểm tra xem đá có bị rạn nứt không? Việc kiểm tra được thực hiện bằng mắt hoặc dụng cụ chuyên dùng. Một cách kiểm tra đơn dản là  cầm đá ở dạng treo lên sau đó cầm búa gõ nhẹ vào đá (như hình vẽ) nghe tiếng kêu để phán đoán xem đá có bị rạn nứt không, nếu tiếng kêu như tiếng kim loại là được. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra này độ chính xác không cao và phụ thuộc vào kinh nghiệm rất nhiều.
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Khi lắp đá cần đảm bảo chắc chắn độ đồng tâm với trục máy cao, không gây cho đá bị rạn nứt. Sau khi lắp cần kiểm tra và điều chỉnh độ cân bằng của đá.

Sau khi lắp đá xong cần cho đá quay với vận tốc cao trong thời gian 3 đến 5 phút để xem có hiện tượng khác thường nào không ? Nếu không có coi như đảm bảo yêu cầu, nếu có phải xem xét lại phải tìm ra nguyên nhân để chỉnh lại cho đúng.

Vỏ che chắn của đá mài phải thiết kế sao cho nó có thể ngăn chặn không cho đá mài khi vỡ bắn ra ngoài. Khe hỡ giữa đá và vỏ che chắn nằm trong khoảng 10 đến 15mm. Chiều dày vật liệu làm vỏ che chắn không được quá mỏng và phải theo tiêu chuẩn .

Ngoài ra cần lưu ý trong việc chọn đá mài, đá mài phải phù hợp với vật liệu gia công, nếu chọn vật liệu không đúng có thể gây ra ứng suất nhiệt lớn dẫn đến vỡ đá mài (hình vẽ)


a) Mài thô và tinh


b) Mài thô và tinh khi đặt chi tiết thấp hơn tâm

c) Mài tròn và mài vô tâm

d) Mài phẳng

e) Máy mài tay


f) Đá mài làm việc ở điểm cao nhất
b. Khi sử dụng đá

Trước khi mài phải có kính bảo hộ để đề phòng bụi đá bắn vào mắt và thực hiện một số qui định an toàn sau :

- Kiểm tra khe hở giữa đá và bệ tỳ khe hở khoảng 2mm đến 3mm là được.
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- Khi mài không đứng đối diện với đá mài, phải đứng chếch sang một bên để mài đề phòng khi vỡ đá thì giảm khả năng mảnh đá bắn vào người gây chấn thương

- Tay cầm vào vật phải chắc chắn, khi mài nếu vật mài nóng lên phải làm nguội bằng nước sau đó mới mài tiếp.

- Lực tỳ vào đá vừa phải và không được mài vào mặt bên của đá.

- Không được hai người cùng mài trên một viên đá vì như vậy dễ xãy ra tai nạn.

- Không được tụ tập động người xung quanh máy mài, đặc biệt ở hướng đá có thể vỡ bắn ra.

- Không được mài vật có bề dày nhỏ hơn 3mm. Khi vật có bề dày nhỏ, việc cầm khó chắc chắn dễ gây tuột khỏi tay và kẹt vào khe hở giữa đá và bệ tỳ làm vỡ đá.

- Sau khi mài xong phải tắt máy.

IV.  AN TOÀN TRÊN MÁY ĐỘT, DẬP CẮT, CÁN.

1. Các tai nạn lao động thường xảy ra và nguyên nhân.

Máy đột, dập cắt, cán thường có tốc độ không lớn nhưng công suất máy rất lớn. Khi sử dụng nếu không có biện pháp an toàn tốt có thể xảy ra một số tai nạn sau :

- Cắt đứt ngón tay.

Nguyên nhân chủ yếu của tai nạn này có thể do sự cố máy khi đang điều chỉnh phôi máy đã hoạt động làm cho chày cắt đi xuống cắt vào ngón tay hay do thao tác nhầm lẫn, vị trí tay đang ở vùng nguy hiểm đã cho máy hoạt động gây mất an toàn.

- Kẹp ngón tay, bàn tay vào giữa phôi và bàn máy (có thể là mặt khuôn).

Nguyên nhân chủ yếu do tay cầm phôi ngay vị trí trên mặt bàn máy, khi máy làm việc ép phôi xuống gây kẹt tay.

- Cuốn tay vào máy cán

Đây là dạng tai nạn xảy ra chủ yếu trên máy cán, nguyên nhân do sơ ý, không tuân thủ quy định an toàn, vị trí tay cầm phôi không đúng, khi máy làm việc kéo theo tay vào vùng cán gây tai nạn.

- Rơi phôi vào chân

Phôi sử dụng trên máy đột, dập cắt, cán thường là phôi dạng tấm có kích thước lớn, cồng kềnh nên rất dễ để rơi vào chân gây tai nạn.

Ngoài các tai nạn kể trên, trong một số trường hợp khi vật gia công ở dạng nóng (gia công nóng) có thể xảy ra tai nạn bị bỏng.

2.  Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy đột, dập cắt, cán.

Từ các tai nạn thường xảy ra như đã nói ở trên, mức độ thương tậ trong mỗi trường hợp khác nhau, từ nhẹ đến nặng, thậm chí gây tử vong. Vì vậy, khi sử dụng máy cần tuân thủ một số qui định về an toàn như sau:

- Phải có đầy đủ trang bị an toàn lao động khi sử dụng máy:

Ngoài quần, áo bảo hộ lao động còn có một số trang bị an toàn khác. Chẳng hạn khi sử dụng mắy cắt, đề phòng rơi vật nặng vào chân thì trang bị an toàn lao động là loại giày bằng da cứng, hay khi sử dụng máy cán nóng cần có quần, áo bằng sợi amiăng để cách nhiệt…

- Máy phải có cơ cấu an toàn

Cơ cấu an toàn trorng từng máy đã được trang bị từ trước, nhưng trong quá trình sử dụng , người thợ phải thường xuyên kiểm tra để tránh tình trạng cơ cấu bị mất tác dụng, gây hậu quả nghiêm trọng cho người và máy.

- Không dùng tay trực tiếp lấy sản phẩm từ trong lòng khuôn đột, dập

Khi sử dụng tay để lấy trực tiếp sản phẩm rất dễ xảy ra tai nạn chày đột, dập hoạt động bất ngờ gây tai nạn như đã trình bày ở trên. Vì vậy cách tốt nhất là sử dụng kìm gắp hay que móc để lấy sản phẩm như hình vẽ:
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Khi làm việc trên máy dập cắt cần chú ý vị trí tay cầm phôi sao cho phù hợp. sau khi để phôi đúng vị trí, tay giữ phôi chuyển ra vị trí thích hợp sao cho không bị kẹt tay giữa phôi và bàn máy và vị trí chân đứng tránh không cho sản phẩm khi cắt đứt rơi vào chân (hình 7.6).
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- Khi sử dụng máy cán, để đề phòng tay bị cuốn theo phôi vào máy thì phải luôn luôn chú ý vào vị trí quả cán làm việc, không sử dụng găng tay cầm trực tiếp vào phôi vì như vậy găng tay dễ mắc vào phôi và bị cuốn vào máy gây nguy hiểm. Tốt nhất là sử dụng kìm cặp phôi hoặc có thanh chắn an toàn như hình vẽ.
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Khoảng cách từ thanh chắn đến quả cán lớn hơn chiều dài cách tay, như vậy trong trường hợp nếu sơ ý thì tay cũng không thể đưa vào vùng quả cán làm việc.

Ngoài ra khi sử dụng máy cần làm tốt công tác kiểm tra máy và cơ cấu an toàn trước khi sử dụng để phòng tránh các khả năng xảy ra sự cố gây mất an toàn.

V. AN TOÀN TRÊN MÁY BÚA


1.  Các lao động tai nạn lao động thường xảy ra và nguyên nhân.

Máy búa dùng để tạo ra lực đập lên chi tiết làm cho chi tiết biến dạng theo yêu cầu. Công suất của máy lớn, lực va đập mạnh. Khi sử dụng máy nếu không đảm bảo nguyên tắc an toàn sẽ có thể gây ra các tai nạn sau:

- Mảnh kim loại bắn vào người 

Khi búa tác động vào vật với lực lớn và đột ngột, các miếng hay mảnh kim loại có thể bắn ra gây chấn thương cho người xung quanh. Do nhiệt độ khi rèn cao nên ngoài gây chấn thương thì còn gây bỏng, vết thương rất lâu lành.

- Văng dụng cụ cầm tay vào người:

Dụng cụ cầm tay như kìm, mũi đột, chạm chặt … nếu không cầm chắc chắn, đúng thao tác, khi búa tác động vào phôi, do lực tác dụng đột ngột, gây lực rung làm văng dụng cụ ra, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

- Rơi vật nóng vào chân gây chấn thương và bỏng:

Khi lấy phôi từ lò nung ra hay khi rèn xong mang phôi ra ngoài, do vật nặng, nếu không cầm chắc chắn có thể bị rơi vào chân, gây chấn thương, bỏng.

2.  Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy búa

Để đảm bảo an toàn khi làm việc trên máy búa, ngoài việc kiểm tra hệ thống an toàn còn phải tuân theo một số nguyên tắc sau:

- Phải có trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Trang bị bảo hộ lao động gồm quần, áo, giày, găng tay … những trang bị này nhằm hạn chế mức độ nguy hiểm.

- Phải có đầy đủ dụng cụ đúng tiêu chuẩn.

Dụng cụ sử dụng nếu không đầy đủ hay không đúng tiêu chuẩn thì sẽ hạn chế khả năng tác dụng của nó, điều đó có thể là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây nên tai nạn lao động. Chẳng hạn như  kìm kẹp phôi nhỏ sử dụng kẹp vật lớn, khả năng chắc chắn không có, khi có lực tác dụng sẽ làm cho vật không ổn định, vật có thể văng ra khỏi mặt đe, gây tai nạn.

- Làm sạch vật trước khi rèn trên máy:

Vật sau khi lấy ra khỏi lò nung thường có một lớp bị cháy, phải làm sạch sơ bộ lớp này trước khi rèn bởi vì khi có lực tác dụng, lớp kim loại này sẽ bắn ra xung quanh, gây bỏng cho người làm việc ở khu vực đó.

- Làm sạch mặt đe trước khi rèn.

Mặt làm việc của đe phải được làm sạch, đặc biệt không để dính dầu, mỡ vì dễ làm trượt vật trong quá trình rèn .

Ngoài ra cần chú ý không rèn vật quá mỏng, không để cho đầu búa đánh trực tiếp lên mặt đe vì như vậy dễ gây hỏng máy và có thể gây sự cố mất an toàn.

BÀI 11

KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Thiết bị chịu áp lực

Thiết bị chịu áp lực là thiết bị dùng để tiến hành các quá trình nhiệt học, hoá học, sinh học, cũng như để bảo quản, vận chuyển … các môi chất ở trạng thái có áp suất như khí nén, khí hoá lỏng … Thiết bị áp lực gồm nhiều loại khác nhau và có tên gọi riêng (ví dụ bình khí, nồi hơi, máy nén khí , thùng chứa, bình hấp, chai, đường ống dẫn khí, đường ống dẫn chất lỏng …) Trong thực tế sản xuất công nghiệp thường gặp các loại như nồi hơi, chai oxy, bình khí axetylen, thùng hấp, đường ống dẫn khí … Đặc điểm chung nhất của các thiết bị chịu áp lực là áp suất bên trong rất lớn nên khả năng chịu áp lực của các chi tiết đòi hỏi rất cao, quy trình vận hành sử dụng nghiêm ngặt vì nếu để xãy ra sự cố thường gây ra nổ và cháy nguy hiểm 
2. Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực

Đối với các thiết bị chịu áp lực thường có một số yếu tố đặc trưng nguy hiểm sau:

a. Nguy cơ nổ

Thiết bị chịu áp lực làm việc trong điều kiện áp suất bên trong lớn hơn áp suất bên ngoài rất nhiều, do đó giữa chúng luôn có xu hướng cân bằng áp suất, giải phóng năng lượng khi điều kiện cho phép (như độ bền của thiết bị không đảm bảo, nhiệt độ cao làm áp suất trong thiết bị tăng lên, va chạm mạnh …). Sự giải phóng năng lượng để cân bằng áp suất diễn ra đưới dạng các vụ nổ. Hiện tượng nổ thiết bị chịu áp lực chỉ đơn thuần là nổ vật lý nhưng cũng có khi là sự kết hợp giữa hai hiện tượng nổ hoá học và nổ vật lý xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian rất ngắn (ví dụ bình oxy khi sử dụng để hàn, do ngọn lửa hàn cháy quạt về làm cháy oxy, sự cháy nổ hoá học đó làm áp suất trong bình tăng lên đột ngột vượt quá khả năng chịu lực của thiết bị dẫn đến nổ bình chứa, đó là nổ vật lý).

Nổ vật lý là hiện tượng phá huỷ thiết bị để cân bằng áp suất giữa trong và ngoài khi áp suất môi chất trong thiết bị vượt quá trị số cho phép đã được tính trước. Nguyên nhân có thể do chọn sai vật liệu chế tạo thiết bị, có thể do lão hoá, do bị ăn mòn, hay do hiện tượng gia tăng áp suất, do một cơ cấu nào đó bị mất tác dụng … mà ta có thể nêu ra dưới đây:

- Áp suất tăng không kiểm soát được do van an toàn không còn tác dụng.

- Nhiệt độ tăng do bị đốt nóng quá mức, do bức xạ nhiệt … làm tăng áp suất bên trong.

- Chiều dày thành thiết bị thay đổi do hiện tượng mài mòn cơ học, hoá học.

- Do sự va chạm mạnh.

- Do thao tác sử dụng sai, thao tác khi nạp bình quá nhanh.

Khi nổ vật lý xảy ra, thông thường thiết bị phá huỷ ở điểm yếu nhất. Hiện tượng nổ hoá học thường xảy ra trước nổ vật lý. Đặc điểm của nổ hoá học là áp suất rất lớn (áp suất khi nổ đạt 11 – 13 lần so với trước khi nổ), vì thế nó phá huỷ thiết bị thành nhiều mảnh nhỏ bắn ra xung quanh với tốc độ lớn gây nguy hiểm tính mạng cho con người và thiết bị khác xung quanh.

b. Nguy cơ bỏng

Khi sự cố xảy ra, dù thiết bị có chứa chất có nhiệt độ cao hay thấp đều gây ra nguy cơ bỏng nhiệt. Sự cố có thể do các nguyên nhân: Xì hở môi chất, nổ vỡ thiết bị, tiếp xúc với thiết bị có nhiệt độ cao mà không bọc cách nhiệt … Bên cạnh các hiện tượng bỏng nhiệt còn có một hiện tượng bỏng không kém phần nguy hiểm là hiện tượng bỏng do các hoá chất, chất lỏng có hoạt tính cao như axít, chất oxy hoá mạnh, kiềm … Hiện tượng bỏng nhiệt ở các thiết bị áp lực thường gây chấn thương rất nặng do áp suất của môi chất rất lớn (đạt tới 756kcal/kg khi áp suất ở 6at) nên vết bỏng thường sâu, diện rộng, rất khó chữa. Phần lớn nguyên nhân gây ra là do thao tác vận hành sử dụng không đúng, vi phạm chế độ làm việc an toàn. Ngoài ra còn do các nguyên nhân khác như cơ cấu van mất tác dụng, thiết bị bị mòn hỏng, đường ống bị vỡ…

III. NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ CỦA THIẾT Bị CHỊU ÁP LỰC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA.

1. Những nguyên nhân gây ra sự cố của thiết bị chịu áp lực

Hiện tượng xảy ra sự cố của các thiết bị chịu áp lực do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có thể tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân sau:

a. Nguyên nhân kỹ thuật

- Thiết bị được thiết kế chế tạo không đảo bảo quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết cấu không phù hợp, dùng sai vật liệu, tính toán sai (nhất là độ bền), làm cho thiết bị không đủ khả năng chịu lực ở chế độ lâu dài đước tác dụg của các thông số vận hành, tất cả các điều đó đều tạo ra nguy cơ gây nên sự cố.

- Thiết bị quá cũ, hư hỏng nặng. Việc sửa chữa không kịp thời hay chất lượng sửa chữa kém.

- Không có thiết bị đo lường kiểm tra hoặc thiết bị đo lường kiểm tra không đủ độ tin cậy.

- Không có cơ cấu an toàn hoặc cơ cấu an toàn không làm việc theo chức năng yêu cầu.

- Hệ thống đường ống và các thiết bị phụ trợ không đảm bảo đúng qui định.

- Tình trạng nhà xưởng, hệ thống chiếu sáng, thông tin không đảm bảo khả năng giám sát, theo dõi, xử lý sự cố một cách kịp thời.

b. Nguyên nhân tổ chức 

Đó là những nguyên nhân liên quan đến tổ chức hoạt động sử dụng thiết bị áp lực, đến trình độ hiểu biết của con người trong quá trình khai thác sử dụng thiết bị. Sự hoạt động an toàn của thiết bị phụ thuộc vào sự hoàn thiện của máy móc nhưng chủ yếu vẫn dựa vào trình độ của người vận hành và ý thức của người tổ chức quản lý. Biểu hiện của vấn đề này bao gồm:

- Người quản lý thiếu quan tâm đến vấn đề an toàn trong khi khai thác, sử dụng thiết bị chịu áp lực. Tình trạng quản lý thiết bị lỏng lẻo, không tuân thủ nguyên tắc, không có hồ sơ kỹ thuật về thiết bị nên nhiều khi thiết bị đã quá thời gian sử dụng, hay chưa đăng kiểm vẫn đưa vào hoạt động là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố xảy ra.

- Trình độ vận hành của người sử dụng thiết bị yếu, thao tác sai, nhầm lẫn là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự cố. Hay do ý thức, trách nhiệm bảo quản giữ gìn không tốt làm cho thiết bị xuống cấp trước thời hạn theo qui định đặc biệt là cơ cấu an toàn mất tác dụng trước.

2. Những biện pháp phòng ngừa sự cố

Để ngăn ngừa sự cố xảy ra, trong quá trình thiết kế thiết bị, khai thác sử dụng thiết bị cần có các biện pháp sau:

a. Biện pháp kỹ thuật

- Khi thiết kế chế tạo

Các giải pháp kỹ thuật an toàn cho thiết bị chịu áp lực thường được xem xét ngay từ khâu đầu tiên, đó là: Thiết kế, chế tạo. Các giải pháp đó bao gồm từ việc chọn lựa kết cấu, tính độ bền, chọn vật liệu, giải pháp công nghệ gia công chế tạo…

Mục tiêu của khâu thiết kế chế tạo là đảm bảo khả năng làm việc lâu dài, loại trừ các khả năng hình thành nguy cơ gây sự cố.

- Thực hiện chế độ kiểm nghiệm dự phòng

Đây là công việc tiến hành thường xuyên theo định kỳ và phải được coi trọng một cách đúng mức. Việc kiểm tra không những có tác dụng loại bỏ các cơ cấu, thiết bị không đảm bảo mà còn mang tính giáo dục ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị. Chế độ kiểm nghiệm dự phòng bao gồm:

     + Kiểm tra, xem xét bên trong và bên ngoài thiết bị để xác định tình trạng kỹ thuật, phát hiện những hư  hỏng, khuyết tật để loại bỏ , thay thế.

     + Thử nghiệm độ kín của thiết bị để tránh xì hơi môi chất bên trong bằng cách sử dụng khí nén.

     + Thử nghiệm độ bền bằng áp lực chất lỏng để xác định khả năng chịu lực của thiết bị.

     + Kiểm tra xác định chiều dày thành thiết bị (đặc biệt đối với thiết bị đã qua sử dụng nhiều lần), kiểm tra các khuyết tật.

Công việc kiểm tra, khám nghiệm được áp dụng ngay khi thiết bị mới chế tạo ra, sau khi sửa chữa lớn. Tiến hành một cách thường xuyên theo định kỳ hay bất thường tuỳ theo tính chất sử dụng và mức độ nguy hiểm của thiết bị khi có sự cố.

- Sửa chữa dự phòng

Công tác sửa chữa dự phòng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động an toàn của thiết bị, việc sửa chữa kịp thời sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm sự cố, tăng tuổi thọ của thiết bị.

- Công tác sửa chữa thiết bị áp lực bao gồm:

     + Sửa chữa sự cố để khắc phục những hư hỏng nhỏ xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng.

     + Sửa chữa định kỳ bao gồm sửa chữa vừa và lớn nhằm thay thế từng phần hoặc toàn bộ thiết bị không còn khả năng làm việc an toàn.

b. Biện pháp về tổ chức

Như đã trình bày ở trên, công tác tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị có rất nhiều liên quan đến nguyên nhân xảy ra sự cố, gây tai nạn lao động. Vì vậy, để ngăn ngừa và hạn chế sự cố xảy ra thì cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Quản lý thiết bị theo các qui định trong tài liệu tiêu chuẩn, quy phạm như công tác ghi chép quá trình sử dụng, chế độ đăng kiểm, chế độ bảo quản, qui trình vận chuyển … Đồng thời qui định rõ trách nhiệm giữa người quản lý và người vận hành, nhằm tránh tình trạng vô trách nhiệm, ý thức kém.

- Đào tạo, huấn luyện người vận hành. Theo số liệu thống kê, 80% sự cố thiết bị chịu áp lực xảy ra là do người vận hành xử lý không đúng hoặc vi phạm qui trình vận hành. Điều đó cho thấy việc đào tạo, huấn luyện giúp cho người vận hành hiểu biết một cách thấu đáo về chuyên môn, về kỹ thuật an toàn, nắm vững thao tác khi vận hành và cách xử lý khi có sự cố xảy ra. Tuyệt đối không để những người chưa được đào tạo, huấn luyện vào vận hành sử dụng thiết bị áp lực.

- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật. Các tiêu chuẩn, quy phạm hướng dẫn vận hành là những phương tiện giúp cho việc quản lý kỹ thuật, khai thác thiết bị một cách có hiệu quả và an toàn. Hệ thống tài liệu bao gồm:
     + Các tiêu chuẩn về độ bền, khả năng chịu áp lực của thiết bị.

     + Các qui trình vận hành thíết bị.

     + Lý lịch thiết bị, đặc biệt là thiết bị quan trọng cần ghi chép đầy đủ ngày sản xuất, nơi sản xuất, số lần đã sử dụng, đã sửa chữa, thay thế bộ phận nào? Bao giờ… Qua đó để người quản lý theo dõi, thực hiện các qui định về an toàn một cách chính xác.

IV. NHỮNG YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

1. Yêu cầu về quản lý thiết bị.

- Nồi hơi và thiết bị chịu áp lực phải được đăng ký tại cơ quan kiểm tra kỹ thuật an toàn, cơ quan đó có trách nhiệm khám nghiệm thiết bị ngay khi đăng ký và theo định kỳ. Nồi hơi và các thiết bị đó khi đăng kiểm phải là các thiết bị có đủ hồ sơ theo qui định chung trong các tiêu chuẩn qui phạm. Sau khi đăng ký phải được lập và ghi vào sổ theo dõi.

- Không được phép đưa vào vận hành các nồi hơi và thiết bị áp lực chưa đăng kiểm.

- Nồi hơi và các thiết bị áp lực phải được kiểm tra định kỳ theo qui định. Thực tế trong nhiều năm qua, do nhiều lý do khác nhau, một số đơn vị sử dụng thiết bị áp lực đã không làm tốt vấn đề này. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến xảy ra sự cố vì thiết bị không còn khả năng làm việc an toàn vẫn đưa vào sử dụng.

- Trong mỗi cơ sở sản xuất đều phải có bộ phận thanh tra an toàn. Bộ phận này có quyền đình chỉ hoạt động của nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực khi phát hiện thấy những trục trặc, hư hỏng của thiết bị trực tiếp đe dọa và gây sự cố tai nạn lao động, đồng thời có trách nhiệm nhắc nhở hay phản ánh với cấp trên về thái độ, cách thức thực hiện nguyên tắc an toàn của người sử dụng vận hành, nhằm mục đích ngăn ngừa sự cố xảy ra do thiếu ý thức của người vận hành.

2. Yêu cầu đối với thiết kế, lắp đặt sửa chữa.

a. Yêu cầu đối với thiết kế

- Việc thiết kế chọn lựa kết cấu của thiết bị phải xuất phát từ đặc tính của môi chất công tác, của quá trình hoạt động của thiết bị.

- Kết quả của thiết bị phải đảm bảo độ vững chắc, độ ổn định, thao tác thuận tiện, tháo lắp dễ, dễ kiểm tra và quan trọng nhất là phải đủ độ tin cậy. Tránh tình trạng kết cấu quá cồng kềnh, phức tạp nhưng độ tin cậy không cao, ngược lại cũng không được phép đơn giản hoá quá mức, loại bỏ các cơ cấu mà theo cảm tính cho là không cần thiết. Bất kỳ một thiết bị nào cũng phải được thiết kế đầy đủ theo tiêu chuẩn quy phạm đã được ban hành.

- Vật liệu sử dụng chế tạo, kết cấu, kích thước của thiết bị phải đảm bảo độ bền cơ hoá, hoá học, nhiệt học. Đặc biệt cần chú ý đến hệ số an toàn chung, hệ số an toàn của thiết bị phụ thuộc vào mức độ và tính chất nguy hiểm của thiết bị.

b.Yêu cầu về lắp đặt

- Khi tiến hành lắp đặt phải tuân theo thiết kế, không được tự ý thay đổi, cải tiến hay vứt bỏ các bộ phận chi tiết của thiết bị. Trong quá trình lắp đặt nếu có phát sinh hay nhận thấy cần thay đổi cho phù hợp thì phải báo lại cho bộ phận thiết kế tính toán thay đổi lại.

- Đảm bảo kích thước, khoảng cách giữa các thiết bị với nhau, giữa thiết bị với bộ phận máy xung quanh, giữa thiết bị với tường xây và kết cấu khác theo thiết kế.

- Kiểm tra các bộ phận, chi tiết trước khi lắp đặt. Trong khi lắp, nếu có chi tiết không đảm bảo thì phải thay thế ngay (ví dụ bulông hay đai ốc bị chờn ren).

- Sau khi lắp đặt cần vận hành sử dụng thử, sau đó tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật.

c. Yêu cầu về sửa chữa

- Việc sửa chữa thiết bị chịu áp lực chỉ được phép tiến hành ở những nơi có đầy đủ các điều kiện về con người (thợ sửa chữa đã được đào tạo), máy móc, thiết bị, công nghệ sửa chữa, thiết bị và dụng cụ kiểm tra đảm nhiệm. Các cơ sở đó phải thực hiện đúng theo qui định và phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Khi tiến hành sửa chữa cần đảm bảo rằng áp suất môi chất bên trong đã đảm bảo an toàn. Trong trường hợp áp suất bên trong còn lớn, mức độ nguy hiểm cao thì cần phải lập kế hoạch, quy trình sửa chữa tỷ mỷ, có ý kiến thống nhất của nhiều người và cấp lãnh đạo, sau đó mới tiến hành để đảm bảo an toàn.

- Khi tiến hành các công việc sửa chữa liên quan đến hàn thì phải do thợ hàn có bằng hàn áp lực tiến hành và sau khi hàn phải kiểm tra, đánh giá mối hàn theo các tiêu chuẩn qui phạm.

d. Yêu cầu đối với công tác kiểm tra và vận dụng kiểm tra
Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên và không chỉ do các cơ quan chức năng các cấp thực hiện mà cả cán bộ quản lý cơ sở cũng phải tiến hành kiểm tra.

Việc kiểm tra được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục để xác định khả năng làm việc an toàn của thiết bị áp lực. Qua đó loại bỏ hay tiến hành sửa chữa bộ phận chi tiết hư hỏng nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Đồng thời thông qua kiểm tra, thanh tra phát hiện ra các sai sót trong quá trình thực hiện sử dụng thiết bị áp lực vào sản xuất, quá trình chuyên chở, bảo quản thiết bị. Ngoài ra, công tác kiểm tra còn có ý nghĩa thiết thực là giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người đối với vấn đề an toàn của thiết bị áp lực.

Khi kiểm tra phải có thiết bị, dụng cụ kiểm tra chính xác, độ tin cậy cao. Dụng cụ kiểm tra, đo lường gồm có:

+ Dụng cụ đo áp suất, đo chân không.

+ Dụng cụ đo nhiệt độ.

+ Dụng cụ đo mức (mức chất lỏng, mức nguyên liệu…), đo lưu lượng.

+ Dụng cụ đo và kiểm tra biến dạng, đo tác động của nhiệt độ và áp suất

Những dụng cụ này phải có đầy đủ ở những nơi tiến hành kiểm tra ( nơi đăng kiểm). Một số loại dụng cụ được trang bị cho cơ sở có thiết bị như nồi hơi, bình áp suất, nơi sản xuất (ví dụ nơi nạp oxy, nạp ga …) để giúp người vận hành theo dõi các thông số làm việc của thiết bị nhằm loại trừ những thay đổi có khả năng gây ra sự cố.

Các thiết bị dụng cụ kiểm tra đo lường đối với từng dạng thiết bị là khác nhau về kiểu cách, chủng loại và số lượng. Để thực hiện chức năng, các thiết bị, dụng cụ kiểm tra và công tác kiểm tra phải thoả mãn một số yêu cầu sau:

- Có cấp chính xác phù hợp. Theo qui phạm và các tiêu chuẩn thì cấp chính xác của dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng cho thiết bị sản xuất từ 1,5 đến 2,5.

- Có thang đo phù hợp.

- Có khả năng kiểm tra sự hoạt động cũng như sự chính xác các chỉ số.

- Dễ quan sát.

- Phù hợp vói môi chất cần kiểm tra. Không được sử dụng lẫn lộn các dụng cụ cho các loại môi chất khác nhau.

- Không sử dụng các loại dụng cụ đã quá hạn kiểm chuẩn, nếu đã quá hạn mà còn sử dụng thì thông số đạt được khi kiểm tra kém chính xác.

- Không được sử dụng dụng cụ kiểm tra đã hư hỏng.

e. Yêu cầu đối với cơ cấu an toàn

Cơ cấu an toàn là phương tiện bảo vệ bắt buộc đối với nồi hơi và thiết bị chịu áp lực. Nó đảm bảo cho không bị phá huỷ khi áp suất và nhiệt độ của môi chất vượt quá giới hạn cho phép.

Cơ cấu an toàn có rất nhiều loại, hoạt động theo nguyên tắc khác nhau như : Tác động trực tiếp, gián tiếp, van, màng ngăn … Mỗi loại có tính chất tác động khác nhau. Để đảm bảo khả năng bảo vệ chống nổ, vỡ thiết bị, cơ cấu an toàn phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau: 

- Đảm bảo độ tin cậy khi hoạt động.

- Đạt độ chính xác theo yêu cầu. Độ chính xác không thay đổi hay thay đổi không đáng kể khi nhiệt độ và áp suất xung quanh  thay đổi (ví dụ khi nhiệt độ thay đổi, vật liệu làm chi tiết của cơ cấu an toàn bị thay đổi, sự giãn nở của vật liệu làm cho độ chính xác của cơ cấu kém).

- Đảm bảo khả năng thông thoát, tức khả năng giải phóng môi chất qua tiết diện van khi áp suất trong thiết bị vượt giới hạn cho phép.

- Đảm bảo độ kín khít.

- Không gây nguy hiểm khi tác động.

Tuy nhiên khi sử dụng cơ cấu an toàn cần tuân theo những qui định cụ thể như:

+ Không sử dụng cơ cấu an toàn khi chưa qua kiểm định.

+ Phải thường xuyên kiểm tra khả năng khả năng hoạt động của cơ cấu, thay thế các chi tiết, cơ cấu an toàn một cách kịp thời.

+ Không sử dụng cơ cấu an toàn một cách tuỳ tiện.

+ Khi lắp đặt cơ cấu an toàn phải tuyệt đối tuân theo các qui định của quy phạm hay thiết kế.

g. Yêu cầu đối với hệ thống ống dẫn chịu áp lực

Hệ thống đường ống áp lực bao gồm : Các loại khoá, van tiết lưu, van một chiều, vòi, phụ kiện đường ống. Chất lượng của các chi tiết, phụ kiện và cách lắp đặt có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Để đảm bảo mục tiêu này, hệ thống ống dẫn chịu áp lực phải có yêu cầu sau:

- Đảm bảo độ kín, khít khi đóng mở,

- Không có khuyết tật, rạn nứt, ren không bị hư hỏng.

- Van phải có kết cấu phù hợp, thao tác thuận tiện và an toàn.

- Van và phụ tùng đường ống phải có nhãn hiệu rõ ràng, có ký hiệu mũi tên chỉ chiều chuyển động của môi chất, chiều xoay van khi đóng, mở phải được thiết kế, chế tạo theo tiêu chuẩn.

Việc chọn van, phụ tùng đường ống phải được căn cứ vào môi chất sử dụng. Tính chất của môi chất, thông số làm việc của môi chất, lưu lượng của môi chất … có ảnh hưởng rất nhiều đến độ bền và khả năng chịu lực của hệ thống. Vì vậy khi thiết kế chế tạo phải tính đến các yếu tố này.

BÀI 12

KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG HẠ
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Phân loại thiết bị.

Thiết bị nâng là những thiết bị dùng để nâng, hạ tải trọng. Theo TCVN 4244-86 thì các thiết bị nâng hạ bao gồm những loại chính sau:

a. Máy trục

Là loại thiết bị nâng hoạt động theo chu kỳ dùng để nâng, chuyển tải trọng không gian. Máy trục có nhiều loại như sau: Máy trục kiểu cần, máy trục kiểu cầu, máy trục kiểu đường cáp… Dưới đây giới thiệu một số máy trục điển hình.

- Máy trục kiểu cần là máy trục có bộ phận mang tải treo ở cần hoặc xe con di chuyển theo cần. Tuỳ thuộc vào cấu tạo, vào hệ di chuyển, các loại máy này được phân thành : Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn…

- Máy trục kiểu cầu là máy có bộ phận mang tải trên cầu của xe con hoặc palăng di chuyển theo yêu cầu chuyển động. Máy trục kiểu cầu bao gồm: cầu trục       như hình vẽ, cổng trục, nửa cổng trục.
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- Máy trục kiểu đường cáp là máy trục có bộ phận mang tải treo xe con di chuyển theo cáp cố định trên các trụ đỡ. Máy trục kiểu đường cáp bao gồm: Máy trục cáp và cầu trục cáp.

b.  Xe tời chạy trên đường ray ở trên cao

Là loại thiết bị dùng để nâng tải, di chuyển tải dọc theo đường ray đến một điểm khác, sau đó hạ tải. Loại thiết bị này sử dụng rất rộng rãi trong các nhà máy cơ khí xây dựng, bến cảng, công trường xây dựng lớn

c. Palăng

Là thiết bị nâng được treo vào kết cấu cố định hoặc treo vào xe con. Palăng có dẫn động bằng động cơ điện gọi là palăng điện. Palăng có dẫn động bằng tay gọi là palăng thủ công. Cụm cơ cấu chính của palăng là trục vít bánh vít có khả năng tự hãm cao (không có truyền động ngược như hình dưới), biến đổi lực lớn (giảm lực nâng theo nguyên lý lợi về lực, thiệt đường đi) nên có thể nâng vật có tải trọng lớn một cách dễ dàng. Chính nhờ đặc điểm này mà cơ cấu palăng hiện nay được sử dụng rất rộng rãi.

[image: image31.jpg]




d. Tời

Là thiết bị dùng để nâng, hạ, kéo tải. Tời có thể hoạt động như một thiết bị hoàn chỉnh riêng, hoặc có thể đóng vai trò là một bộ phận của thiết bị nâng khác. Cơ cấu dẫn động của tời có thể bằng động cơ điện hay bằng tay (gọi là tời thủ công).

e. Máy nâng

Là máy có bộ phận mang tải được nâng, hạ theo khung dẫn hướng, sau đó di chuyển đến một điểm tập kết hàng hoá. Máy nâng thường được dùng để nâng những vật có khối lượng lớn, cồng kềnh nên dễ gây nguy hiểm. Cơ cấu nâng thường dùng là xích, dẫn động bằng chính động cơ của xe, cơ cấu này được gắn vào xe để di chuyển như hình vẽ
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Do có ưu điểm là tính cơ động cao, khả năng nâng tải trọng lớn, nên máy nâng được sử dụng rất rộng rãi, nhất là những nơi cần bốc giỡ hàng hoá, hộp côngtennơ như ở cảng, ở các công trường xây dựng, lắp ráp dây chuyền sản xuất… Tuy nhiên máy nâng cũng có nhược điểm là chiều cao thấp, trọng tâm của tải trọng ở về một phía nên ổn định không cao, dễ gây lật máy nâng.

2. Các thông số cơ bản của thiết bị nâng

Như đã trình bày, thiết bị nâng bao gồm rất nhiều loại, nhưng đặc trưng nhất là cần trục.

Các thông số cơ bản của thiết bị nâng là những thông số xác định đặc tính và kích thước, lực, động học và tính chất làm việc của thiết bị nâng. Các thông số cơ bản        bao gồm:

- Tải trọng Q : Trọng tải của thiết bị là trọng lượng cho phép lớn nhất của tải được tính toán trong điều kiện làm việc cụ thề. Đối với các thiết bị nâng như : Máy trục kiểu cầu, máy trục kiểu đường cáp, palăng, máy nâng thì tải trọng của chúng không thay đổi. Một số loại khác như máy trục kiểu cần, cần cẩu thì tải trọng biến đổi theo tầm với, ứng với mỗi tầm với có trọng tải tương ứng, tầm với càng ngắn thì trọng tải càng lớn và ngược lại, tầm với càng dài thì tải trọng càng nhỏ.
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- Tầm với l : Là khoảng cách từ trục quay của phần quay đến trục quay của móc tải

- Mômen tải M : Mômen tải là tích số giữa trọng tải và tầm với tương ứng. Vì thế khái niệm này chỉ có ở các máy trục kiểu cần.

- Độ dài cần L : Là khoảng cách giữa tâm của ắc cần lắc và ắc ròng rọc ở đầu cần.

- Độ cao nâng móc H : Là khoảng cách tính từ đường mức thiết bị nâng xuống tâm của móc.

- Vận tốc nâng (hạ) V : Là vận tốc di chuyển theo phương thẳng đứng của vật nặng.

- Vận tốc quay n : Là vận tốc quay trong một phút của phần quay (thường là tang quấn cáp).

Các thông số cơ bản của thiết bị nâng liên quan mật thiết với nhau và liên quan đến độ an toàn làm việc của thiết bị nâng (chẳng hạn khi tải trọng Q lớn thì chiều dài tầm với phải ngắn, tốc độ nâng nhỏ và ngược lại). Vì vậy đối với mỗi thiết bị, khi sử dụng cần nắm chắc các thông số cơ bản này, có như thế mới ngăn ngừa được sự cố như đứt cáp, cong cần … xảy ra.

II. CÁC SỰ CỐ VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA MẤT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÂNG

1. Rơi tải trọng

Xảy ra chủ yếu là do vật quá tải làm đứt cáp nâng tải, cáp nâng cần, cáp buộc tải … Có nhiều trường hợp do cáp quá cũ, bị đứt nhiều sợi, khả năng chịu tải giảm xuống nên bị đứt. Nhưng cũng có trường hợp do người sử dụng thiết bị nâng khi nâng tải hay khi quay tải bị vướng vào các vật xung quanh, lực giữ làm căng cáp đột ngột gây đứt cáp.

Ngoài các nguyên nhân kể trên, một số trường hợp rơi tải xảy ra do cơ cấu phanh, cóc hãm hư hỏng, mối nối cáp không đảm bảo…

Do tính chất công việc, một số cầu trục hiện nay không dùng cơ cấu móc mà dùng cơ cấu hút từ, hiện tượng rơi vật xảy ra do tải quá mức qui định, bề mặt tiếp xúc kém, điện áp của nam châm điện giảm…

2. Sập cần

Là sự cố thường xảy ra và gây chết người do mối nối cáp không đúng kỹ thuật, khoá cáp mất hay hỏng. Cũng có trường hợp khi nâng vật có tải trọng lớn ở tầm với xa nhất, trọng lượng vật tạo nên lực căng cáp giữ cần lớn làm đứt cáp, gây sự cố sập cần.

3. Đổ cầu

Do vùng đất mặt bằng làm việc không ổn định, đất bị lún gây nghiêng cầu, hay do mặt bằng làm việc có độ nghiêng quá mức qui định, trụ cầu bị nghiêng. Cũng có trường hợp khi đang quay tải bị vướng vào vật xung quanh cũng gây đổ cầu. Tuy nhiên cũng có trường hợp do gió mạnh, khi cẩu vật lên cao, sức gió làm gia tăng độ nghiêng đã có của trụ cầu, gây sự cố đổ cầu.

4. Tai nạn về điện

Tai nạn về điện có thể xảy ra trong các trường hợp sau :

- Thiết bị điện chạm vỏ (còn gọi là dò điện) gây cho người vận hành bị điện giật

- Cần cẩu chạm vào đường dây mang điện hay bị phóng điện hồ quang do vi phạm khoảng cách an toàn đối với điện áp cao.

III.  CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
1. Các biện pháp kỹ thuật an toàn và yêu cầu đối với thiết bị nâng
Thiết bị nâng bao gồm rất nhiều bộ phận chi tiết tạo thành. Một số chi tiết quan trọng như cáp, xích, tăng, cóc hãm, phanh … có liên quan rất nhiều đến vấn đề an toàn. Vì vậy những chi tiết này cần đảm bảo các yêu cầu nhất định.

a. Cáp

Cáp là chi tiết quan trọng trong bất kỳ loại máy trục nào. Cáp sử dụng là loại cáp có khả năng chịu kéo, uốn xoắn tốt. Vì thế việc sử dụng cáp cần chú ý các điểm sau :

- Chọn cáp.

     + Chọn loại cáp phù hợp vói tính chất sữ dụng của nó.

     + Kích thước và độ bề cáp phải đủ khả năng chịu lực tác dụng lên cáp. Thông thường khi chọn cáp phải đảm bảo :
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Trong đó :
P là lực kéo đứt cáp



S là lực lớn nhất tác dụng lên dây cáp trong quá trình làm việc



K là hệ số an toàn. Hệ số phụ thuộc vào dạng dẫn động, chế độ làm việc của thiết bị nâng và công dụng của dây cáp (bảng )

     + Cáp phải có đủ chiều dài cần thiết.

Đối với cáp buộc thì chiều dài phải đảm bảo khi buộc góc tạo thành giữa các nhánh cáp không lớn hơn 90o (thường dùng khoảng 60o trở xuống).

Đối với cáp ở cơ cấu nâng, hạ tải thì phải có độ dài sao cho khi tải hoặc cần ở vị trí thấp nhất thì tang cuộn cáp vẫn còn một số vòng dự trữ cần thiết, số vòng này phụ thuộc cào cách cố định đầu cáp vì khi ấy lục căng cáp nén vào tang, chỉ có một phần tác dụng vào khoá cáp, không gây bựt tung khoá làm tuột cáp.

Bảng Hệ số an toàn K của cáp
	STT
	Loại máy sử dụng cáp – cộng cụ cáp
	Trị số K

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Cáp nâng tải và kéo cần ổ các thiết bị nâng chuyển thô sơ

Cáp nâng tải và nâng cần trục ở máy

      a. Chế độ làm việc nhẹ

      b. Chế độ làm việc trung bình

      c. Chế độ làm việc nặng và rất nặng

Cáp chăng cần

Cáp của máy trục gầu ngoạm

      a. Gầu ngoạm có hai truyền động (xúc ngoạm và nâng gầu)

      b. Gầu ngoạm có một truyền động

      c.Gầu có chung cáp (cáp kéo và cáp nâng gầu)

Cáp dùng nâng người (cáp thang máy chẳng hạn)

Cáp buộc tải dưới 50 tấn

Cáp buộc tải dưới 50 tấn

Cáp của máy xúc
	4.0

5.0

5.5

6.0

3.5

6.0

5.0

5.0

9.0

8.0

Trên 8.0

6.0


+ Loại bỏ cáp

Sau một thời gian sử dụng cáp bị mòn do ma sát, cáp bị uốn, xoắn nhiều, khả năng chịu mỏi giảm dần dẫn đến gẫy, đứt sợi, cáp bị rỉ và bị gẫy… Tất cả các hiện tượng đó phát triển dần và đến một lúc nào đó thì cáp mới bị đứt một cách hoàn toàn. Ngoài ra cáp còn bị hỏng do thắt nút, do bị kẹp… Do đó phải kiểm  tra thường xuyên tình trạng cáp, sau đó căn cứ vào quy phạm hiện hành để loại bỏ cáp không còn đủ tiêu chuẩn.

b.  Tang và ròng rọc.

* Tang: Công dụng của tang dùng để cuộn cáp hay xích khi nâng. Tang phải đáp ứng các yêu cầu sau:

·  Đảm bảo đường kính theo yêu cầu

·  Cấu tạo tang phải đảm bảo yêu cầu làm việc

·  Tang phải loại bỏ khi rạn nứt

* Ròng rọc: Dùng để thay đổi hướng chuyển động của cáp hay xích để làm lợi về lực hay tốc độ. Ròng rọc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

·  Đảm bảo đường kính theo yêu cầu

·  Cấu tạo phù hợp với chức năng làm việc

·  Ròng rọc phải loại bỏ khi rạn nứt hay mòn sâu quá 0,5 đường kính cáp.

c. Phanh và cóc hãm

Phanh được sử dụng ở tất cả các máy trục. Tác dụng của phanh là để dừng chuyển động của một cơ cấu nào đó.

Khi sử dụng phanh cần chú ý các vấn đề sau:

· Chọn phanh: Mômen phanh phải lớn hơn mômen do tải trọng sinh ra.

· Loại bỏ phanh: trong các trường hợp sau:

     + Má phanh phải được loại bỏ khi mòn không đều, mòn quá (mòn tới đinh vít giữ má)

     + Bánh phanh bị mòn sâu quá 1mm

     + Má phanh không mở đều, tiếp xúc với bánh phanh một góc nhỏ hơn 805 so với quy định.

     + Má phanh hay bánh phanh có vết nứt

     + Độ hở giữa má phanh và bánh phanh lớn hơn quy định 0,5mm khi đường kính bánh phanh 150-200mm và lớn hơn 1-2mm  với bánh phanh 300mm)

d. Yêu cầu đối với các thiết bị an toàn trên máy

Để ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong quá trình sử dụng thiết bị nâng thì mỗi thiết bị nâng phải được trang bị một số hệ thống an toàn phù hợp như:

· Thiết bị khống chế quá tải: Dùng để ngắt dẫn động của cơ cấu nâng khi tải trọng vượt quá 110% quy định.

· Thiết bị hạn chế độ cao nâng: Dùng để ngaăn ngừa trường hợp nâng tải lên đến đỉnh cần  

· Thiết bị hạn chế góc nâng, hạ cần: Nhằm ngắt dẫn động cơ cấu nâng khi góc tạo nên giữa cần và phương ngang vượt quá trị số an toàn.

· Thiết bị hạn chế góc quay của cần sẽ tự động ngắt dẫn động của cơ cấu khi góc quay đạt tới giới hạn cho phép .

· Thiết bị chống máy trục di chuyển tự do
· Thiết bị báo hiệu máy trục đi vào vùng nguy hiểm của đường dây tải điện.
e. Yêu cầu an toàn khi lắp đặt

- Lắp đặt thiết bị ở vị trí thuận tiện, tránh được sự cần thiết phải kéo lê tải trước khi nâng

- Nếu là thiết bị dùng nam châm điện để mang tải thì cấm đặt chung trên nhà cùng với các thiết  bị khác 

- Đối với cần trục, khoảng cách từ phần cao nhất của cần trục và phần thấp nhất của các kết cấu ở trên phải lớn hơn 180cm. Khoảng cách thấp nhất từ mặt đất, mặt sàn đến phần thấp nhất của cần trục phải lớn hơn 20cm.

- Khi lắp máy trục gần dây tải điện thì phải đảm bảo khoảng cách từ máy trục đến dây điện gần nhất theo quy định an toàn và lớn hơn giá trị cho trong bảng sau:

	Điện áp (kV)
	Đến 1
	1 - 20
	35 - 110
	150 - 220
	Đến 300
	Đến 500

	Khoảng cách (m)
	1,5
	2
	4
	5
	6
	9


· Đối với cần trục lắp đặt trên xà lan, ca nô có quy định cụ thể riêng cho từng loại phù hợp giữa tải trọng cần nâng với độ ổn định của hệ thống neo chằng xà lan, ca nô.

· Khi lắp đặt đường ray phải đảm bảo ray thẳng, phẳng trong phạm vi dung sai cho phép.
f. Yêu cầu an toàn khi vận hành.
- Trước khi cho thiết bị nâng hoạt động phải kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của tất cả các cơ cấu và chi tiết quan trọng.

- Phát tín hiệu cho những người xung quanh biết trước khi cho cơ cấu hoạt động .

- Tải phải được chằng buộc chắc chắn và chỉ được phép nâng tải nhỏ hơn trọng tải của thiết bị.

- Cấm để người đứng trên tải khi nâng, chuyển

- Tải phải nâng cao hơn chướng ngại vật ít nhất 50cm, cấm đưa tải qua vị trí có người ở dưới.

- Không được vừa nâng tải vừa quay hoặc di chuyển thiết bị nâng. Không được kéo hoặc đẩy tải đang treo. Không được móc tải, điều chỉnh tải khi tải ở độ cao so với sàn đứng lớn hơn 20cm và chỉ được tháo các bộ phận giữ tải khi tải đã ở tình trạng ổn định.

- Cấm dùng thiết bị nâng để kéo dây đang bị đè nặng.

2. Các biện pháp tổ chức

a. Công tác tổ chức quản lý

Thiết bị nâng là thiết bị có mức độ nguy hiểm cao, do đó công tác quản lý thiết bị nâng phải chặt chẽ ngay từ khi chế tạo, sử dụng và sửa chữa, bao gồm các việc sau:

· Lập hồ sơ về công tác tổ chức

+ Các văn bản về phân công trách nhiệm

+ Hồ sơ tổ chức nhân sự thợ vận hành điều khiển (sức khỏe, trình độ được đào tạo hoặc bậc thợ)

· Lập hồ sơ kỹ thuật cho từng thiết bị

+ Lý lịch thiết bị theo quy định

+Thuyết minh hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng, bảo quản

+ Các biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị

· Tổ chức bảo dưỡng và sữa chữa theo định kỳ

Sữa chữa thiết bị nâng là công tác phải tiến hành định kỳ theo yêu cầu sử dụng đã quy định, gồm các việc sau:

      + Bảo quản trong từng ca làm việc, đặc biệt chú ý đến các cơ cấu an toàn.

      + Kiểm tra định kỳ như quy phạm đã quy định

      + Sữa chữa nhỏ chủ yếu để sữa chữa các chi tiết dễ bị ăn mòn và hư hỏng.

      + Sữa chữa toàn bộ (đại tu): Tiến hành khi máy đã làm việc một thời gian tương đối dài.

· Tổ chức kiểm tra, khám nghiệm nội dung bao gồm:

+ Kiểm tra ngoài

+ Thử không tải: thử tất cả các cơ cấu, các thiết bị an toàn, thiết bị điện, chiếu sáng, điều khiển, chỉ báo…

+ Thử tải tĩnh: Bằng cách treo tải bằng 125% trọng tải ở vị trí bất lợi nhất cho máy ở độ cao 10 – 30cm và giữ ở độ cao đó trong 10 phút. Sau đó hạ tải xuống và kiểm tra để phát hiện các vết rạn, nứt, hư hỏng (nếu có).

+ Thử tải động: cho máy mang tải bằng 110% trọng tải và tạo ra các động lực để thử từng cơ cấu của máy trục.

Sau mỗi lần thử, kiểm tra các vết rạn nứt, nếu không có vấn đề gì coi như đạt yêu cầu .

b. Đào tạo huấn luyện

Công việc vận hành, sử dụng thiết bị nâng là công việc nặng nhọc, đòi hỏi có chuyên môn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người sử dụng thiết bị phải được đào tạo chu đáo, có khả năng vận hành và xử lý các tình huống một cách an toàn. Tuyệt đối cấm người chưa qua đào tạo sử dụng thiết bị nâng.

c. Công tác thanh tra 

Công tác thanh tra nhằm mục đích:

· Quản lý sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn

· Nắm chắc số lượng, chủng loại và tình trạng kỹ thuật của thiết bị nâng.

d. Công tác tổ chức nơi làm việc

Việc tổ chức tốt nơi làm việc có ý nghĩa rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn. 

· Nơi làm việc gọn gàng, tầm nhìn của người vận hành không bị vướng

· Vùng máy làm việc phải được rào chắn, có hệ thống biển báo nguy hiểm.

· Hệ thống cầu trục trong các xưởng sản xuất không được đi qua khu vực có người làm việc bên dưới, không cắt ngang qua đường đi chính mà đi theo lối riêng.

· Khi thiết bị làm việc, chỉ có những người có trách nhiệm mới được ở gần khu vực làm việc, những người này làm nhiệm vụ chằng buộc tải, móc tải, chỉnh tải, tháo tải theo chỉ dẫn của người chỉ huy.

· Khi thời tiết xấu, xét thấy không an toàn thì ngừng việc, không thể vì bấ cứ lý do gì mà cho thiết bị làm việc.

· Trước và sau khi làm việc phải kiểm tra tình trạng của thiết bị.
CHƯƠNG VII

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP

BÀI 13
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY, NỔ

I. KHÁI NIỆM VỀ CHÁY, NỔ
1. Định nghĩa quá trình cháy

 Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hoá học kèm theo hiện tượng toả nhiệt lớn và phát sáng. Do toả nhiệt lớn nên sản phẩm cháy có độ cao, thường từ vài trăm độ trở lên nên phát sáng được. Trong thực tế nhiều phản ứng hoá học khi xảy ra có toả nhiệt nhưng không phát sáng. Những phản ứng này không phụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu ở đây (ví dụ vôi tôi trong nước).

Quá trình cháy về thực chất có thể coi là quá trình: ôxy hoá - khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất ôxy hoá thì tuỳ phản ứng có thể rất khác nhau. Ví dụ:

- Hydrô cháy trong khí clo thì hydrô là chất khử còn clo là chất ôxy hoá.

- Các hợp chất amin cháy trong axit nitoric đậm đặc thì hợp chất amin là chất khử còn axit nitoric là chất ôxy hoá.

- Than cháy trong không khí thì than là chất khử, ôxy của không khí là chất ôxy hoá v.v…

Tuy nhiên phần lớn các quá trình cháy được dùng trong công nghiệp và đời sống đều dùng chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và khí nhân tạo, còn chất ôxy hoá là ôxy của không khí.

2. Nhiệt độ bùng cháy, nhiệt độ bốc cháy, nhiệt độ tự bốc cháy

a. Nhiệt độ bùng cháy (nhiệt độ chớp cháy) là  nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó có lượng hơi, khí bốc lên bề mặt của nó tạo với không khí một hỗn hợp khi có nguồn gây cháy tác động sẽ bùng lửa nhưng lại tắt ngay.

b. Nhiệt độ bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó khi có nguồn gây cháy tác động chất cháy sẽ bốc cháy có ngọn lửa và tiếp tục cháy khi không còn nguồn gây cháy.

Nhiệt độ bùng cháy là nhiệt độ bốc cháy của các chất cháy được xác định trong dụng cụ tiêu chuẩn.

c. Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất của chất cháy mà ở nhiệt độ đó có tốc độ phản ứng toả nhiệt tăng mạnh dẫn tới sự bốc cháy của ngọn lửa. Ví dụ mêtan và không khí được giữ trong một bình kín. Thành phần của hỗn hợp này được tính toán trước để phản ứng có thể tiến hành được. Nung nóng bình từ từ ta sẽ thấy ở một nhiệt độ nhất định thì hỗn hợp khí trong bình sẽ tự bốc cháy mà không cần có tiếp xúc với ngọn lửa.

Nhiệt độ bùng cháy, bốc cháy và tự bốc cháy có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật phòng chống cháy nổ. Ba nhiệt độ này càng thấp thì khả năng cháy nổ càng lớn, càng nguy hiểm và phải đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phòng và chống cháy, nổ.

3. Áp suất tự bốc cháy

Áp suất tự bốc cháy của hỗn hợp là khí áp suất tối thiểu mà tại đó quá trình tự bốc cháy xảy ra. Áp suất này càng thấp thì khả năng cháy nổ càng lớn. Ta xét ví dụ sau đây:

Giả sử có một hỗn hợp khí gồm một chất cháy và một chất ôxy hoá như mêtan + khộng khí được pha trộn theo tỷ lệ phù hợp với phản ứng cháy. Hỗn hợp khí được giữ trong 3 bình có thể tích giống nhau, nhiệt độ nung nóng ban đầu của 3 bình giống nhau, nhưng áp suất ban đầu của hỗn hợp khí ở 3 bình khác nhau.


To : nhiệt độ nung nóng hỗn hợp không khí

P1, P2, P3 : áp suất chung của hỗn hợp khí

                        P1 < P2 < P3 
Quan sát phản ứng của ba bình này người ta thấy rằng : ở bình có áp suất P1, quá trình cháy không xảy ra, ở bình có áp suất P2 cháy đã xảy ra, ở bình có áp suất P3 cháy xảy ra rất dễ dàng.

Vậy áp suất tự bốc cháy của hỗn hợp khí trong thí nghiệm trên là áp suất tối thiểu P2. Áp suất tự bốc cháy có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật phòng và chống cháy, nổ.

II.  NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHÁY.

Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển, theo sơ đồ tam giác cháy truyền thống thì cần phải có ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và nguồn nhiệt gây cháy (nguồn năng lượng dẫn đến sự cháy của vật chất).



Từ sơ đồ này ta thấy sự cháy không thể tồn tại nếu như loại bỏ một trong 3 đỉnh hoặc cắt đứt một trong ba cạnh nào của tam giác. Chẳng hạn nếu ta loại bỏ một đỉnh là chất cháy, tức là cách ly với chất cháy với vùng cháy thì sự cháy sẽ tắt. Hiện tượng này cũng lặp lại nếu ta loại bỏ nguồn nhiệt gây cháy hoặc chất ôxy hoá.

Chất cháy trong thực tế rất phong phú và có thể ở các dạng rắn , lỏng hoặc khí. Chất ôxy hoá cũng đa dạng và có thể ở dạng rắn, lỏng, không khí. Chất ôxy hoá có thể là ôxy nguyên chất, không khí, clo, flo, lưu huỳnh, các hợp chất có chứa ôxy khi bị nung nóng sẽ phân huỷ và tạo ra ôxy tự do như kali clorat (KCLO3), kali perclorat (KCLO4), natri và kali nitơrat và nitrit (NaNO3, KNO3, NaNO2​, KNO2), amon nitrat (NH4NO3), axit nitric đậm đặc (HNO3) v.v…

Nguồn nhiệt gây cháy cũng có nhiều dạng như ngọn lửa trần, tia lửa điện, hồ quang điện, tia lửa sinh ra do ma sát hay va đâp, hay chập mạch, những tia lửa còn hồng. Ngoài ra nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể không phát sáng như nhiệt sinh ra do phản ứng hoá học, do ma sát hoặc do tiếp xúc và nhận nhiệt từ một bề mặt nóng của thiết bị …

III. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY NỔ TRỰC TIẾP

Nguồn nhiệt gây cháy trong thực tế cũng rất phong phú

- Hiện tượng tĩnh điện: tĩnh điện sinh ra do ma sát giữa các vật thể, hiện tượng này rất hay gặp khi bơm rót (tháo, nạp) các chất lỏng, nhất là các chất lỏng có chứa những hợp chất có cự như xăng, dầu… Hiện tượng tĩnh điện tạo ra một lớp điện tích kép trái dấu. Khi điện áp giữa các lớp điện tích đạt tới một giá trị nhất định sẽ phát sinh tia lửa điện và gây cháy.

- Sét là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây có điện tích trái dấu hoặc giữa đám mây và mặt đất. Điện áp giữa đám mây và mặt đất có thể đạt hàng triệu hay hàng trăm triệu vôn. Nhiệt độ do sét đánh rất cao, hàng chục nghìn độ, vượt quá xa nhiệt độ tự bắt cháy của các chất cháy được.

- Nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể sinh ra do hồ quang điện, do chập mạch điện, do đóng cầu dao điện. Năng lượng giải phóng ra của các trường hợp trên thường đủ để gây cháy nhiều hỗn hợp. Tia lửa điện là nguồn nhiệt gây cháy khá phổ biến trong mọi lĩnh vực sử dụng điện. Tia lửa có thể sinh ra do ma sát và va đập giữa các vật rắn. (ví dụ trong các băng truyền, băng tải, như ma sát giữa băng và tay ngang, giữa băng và khung băng, kẹt băng v.v…)

- Trong công nghiệp hay dùng các thiết bị nhiệt có nhiệt độ cao, đó là các nguồn nhiệt gây cháy thường xuyên như lò đốt, lò nung, các thiết bị phản ứng làm việc ở áp suất cao, nhiệt độ cao. Các thiết bị này thường sử dụng các nguyên liệu và các chất cháy như than, sản phẩm dầu mỏ, các loại khí cháy tự nhiên và nhân tạo, sản phẩm của nhiều quá trình sản xuất cũng là các chất cháy dạng khí hay dạng lỏng. Do đó nếu thiết bị hở mà không phát hiện và xử lý kịp thời cũng là nguyên nhân gây cháy, nổ nguy hiểm.

- Các ống dẫn khí cháy, chất lỏng dễ bay hơi và dễ cháy nếu bị hở vì một nguyên nhân nào đó sẽ tạo với không khí một hỗn hợp cháy, nổ. Các bể chứa khí cháy trong công nghiệp do bị ăn mòn và thủng, khí cháy thoát ra ngoài tạo hỗn hợp nổ. Tại kho chứa xăng, nồng độ xăng dầu trong không khí nếu lớn hơn giới hạn nổ dưới cũng gây cháy nổ. Trong các bể chứa xăng dầu trên bề mặt chất lỏng bao giờ cũng là hỗn hợp hơi xăng, dầu và không khí dễ gây cháy, nổ. Khi cần sửa chữa các bể chứa khí hay chứa xăng dầu, mặc dù đã tháo hết khí và xăng dầu ra ngoài nhưng trong bể vẫn còn hỗn hợp giữa chất cháy và không khí cũng dễ gây cháy nổ. Môi trường khí quyển trong khai thác than hầm lò luôn có bụi than và các chất khí cháy như mêtan, oxyt cacbon, đó là các hỗn hợp nổ trong không khí. Các thiết bị chữa chất cháy dạng khí và dạng lỏng (bình khí nén, bình chứa khí hoá lỏng, bể chứa xăng dầu, các đường ống…) nếu trước khi sửa chữa không được làm sạch bằng hơi nước, nước hoặc khí trơ cũng dễ gây cháy nổ.

- Cháy, nổ cũng có thể xảy ra do người sản xuất thao tác không đúng quy trình, bảo quản các chất oxy hóa mạnh trong cùng một nơi như clorat kali với bột than gỗ, bột lưu huỳnh, axit nitric đậm đặc với các hợp chất amin…

BÀI 14
BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY NỔ Ở CÁC DOANH NGHIỆP
I. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ.

Biện pháp kỹ thuật công nghệ thể hiện trong việc lựa chọn sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất và thiết bị, chọn vật liệu kết cấu, vật liệu xây dựng, kết cấu công trình, các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, hệ thống cungcấp nước chữa cháy, các phương tiện phòng chống cháy nổ. Hầu hết cácquy trình sản xuất đều dễ sinh ra nguy hiểm cháy nổ. Giải pháp công nghệ đúng là phải luôn luôn quan tâm các vấn đề cấp cứu người và tài sản một cách nhanh chóng nhất khi đám cháy xảy ra.

2. Biện pháp tổ chức

· Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục về công tác phòng chống cháy nổ.

· Trong quy trình an toàn phòng cháy cần nói rõ các việc được phép và không được phép làm. Trong quy trình thao tác ở một công đoạn sản xuất nào đó phải quy định rõ trình tự thao tác để không sinh ra sự cố.

· Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy trình trong suốt htời gian sản xuất để phát hiện các thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

· Tại mỗi đơn vị phải thiết lập phương án chữa cháy cụ thể. Phải tổ chức đội PCCC cơ sở, có quy chế hoạt động và được hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, được trang bị các phương tiện, máy móc, thiết bị dụng cụ cần thiết
II. CÁC BIỆN PHÁP, PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY 

1. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy 

- Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy

- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

- Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

2. Các phương pháp chữa cháy

Đám cháy đang diễn ra, muốn dập tắt nó, theo nguyên lý trên ta có các phương pháp chữa cháy khác như:

- Phương pháp làm lạnh là dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt cao để hạ thấp nhiệt độ của đám cháy thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của chất cháy đó, ví dụ phun nước vào đám cháy cháy gỗ.

- Phương pháp làm loãng nồng độ chất cháy và chất oxy hoá bằng cách phun các chất khí không tham gia phản ứng cháy vào vùng cháy như khí trơ, nitơ, CO2 …

- Phương pháp kìm hãm phản ứng cháy bằng cách đưa vào vùng cháy các chất kìm hãm phản ứng cháy và có khả năng biến đổi chiều của phản ứng từ toả nhiệt thành thu nhiệt ví dụ: BrCH3, CCl4, C2H5Br.

- Phương pháp cách ly : Ngăn cản sự tiếp xúc của chất cháy với oxy bằng cách phun bọt, bột vào đám cháy xăng dầu nhằm làm cách ly chất cháy với không khí. Ví dụ dùng bọt hoà không khí để chữa cháy bễ xăng dầu đang cháy, hoặc dùng chăn ướt để dập tắt phuy xăng đang cháy.

Trong thực tế để chữa cháy có hiệu quả, người ta thường sử dụng tổng hợp các phương pháp chữa cháy trên. Ví dụ khi dùng một chất chữa cháy nào đó để chữa cháy thì nó vứa có tác dụng làm lạnh, vừa có tác dụng cách ly chất cháy với không khí v.v…

3. Quy trình cứu chữa một vụ cháy ở cơ sở.

Trong quá trình vận hành quy trình công nghệ sản xuất của cơ sở, nếu xảy ra cháy thì qui trình cứu chữa như sau:

- Khi có cháy xảy ra thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy hoặc uỷ nhiệm cho cán bộ chuyên trách PCCC cơ sở.

- Báo động cho toàn đơn vị bằng kẻng hoặc loa truyền thanh

- Cắt điện toàn đơn vị hoặc riêng tại khu vực cháy.

- Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc trung tâm chữa cháy thành phố (số máy 14). Vì lý do nào đó mà hệ thống điện thoại bị hỏng thì cử người đi báo cháy bằng phương tiện nhanh nhất hiện có.

- Nếu có người bị nạn thì tập trung lực lượng, dùng các phương tiện chữa cháy hay các dụng khác như dao, búa… tạo ra lối thoát nạn, cứu người bị nạn, tổ chức phân phối hàng hoá có nguy cơ bị cháy lan, bảo vệ hàng hoá.

- Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn có kịp thời dập tắt đám cháy.

- Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra.

4. Các chú ý khi chữa cháy các đám cháy mới phát sinh

- Khi chữa cháy các đám cháy ngoài trời ta phải đứng trước chiều gió.

- Trước khi chữa cháy phải nhận xét đám cháy thuộc loại nào, chất cháy gì, đám cháy có diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông, sử dụng loại phương tiện nào là đạt hiệu quả  cao nhất để từ đó tập trung lực lượng, phương tiện cứu chữa đám cháy.

- Nếu nhiều đám cháy xảy ra cùng một lúc ở cơ sở thì triển khai chữa cháy đám cháy đứng trước chiều gió hoặc đồng thời cùng một lúc chữa cả hai đám cháy nếu đủ cơ số về lực lượng, phương tiện chữa cháy.

- Cần phải tập trung lực lượng chặn đứng sự lan truyền của đám cháy (chống cháy lan) bằng cách:]

     + Dùng phương tiện chữa cháy chặn đứng việc cháy lan (ví dụ tạo khoảng ngăn cháy, phun nước làm mát…)

     + Phân tán hàng hoá có khả năng cháy lan, tạo khoảng cách an toàn cho phép.

III. CÁC PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

1. Các chất chữa cháy

Các  chất chữa cháy là chất đưa vào đám cháy nhằm dập tắt nó. Các chất chữa cháy có nhiều loại khác nhau như chất rắn, chất lỏng và chất khí. Mỗi chất có tính chất và phạm vi ứng dụng riêng. Song cần có các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Có hiệu quả chữa cháy cao, nghĩa là tiêu hao chất chữa cháy trên một đơn vị điện tích cháy trong một đơn vị thời gian phải là nhỏ nhất (kg/m2.s).

- Dể kiếm, sản xuất dễ dàng  và giá thành hạ.

- Không gây độc hại đối với người sử dụng, bảo quản. Không ảnh hưởng đến mội trường.

- Không làm hư hỏng thiết bị cứu chữa và các thiết bị, đồ vật được cứu chữa.

Hiệu quả cứu  chữa một đám cháy càng cao nếu chất chữa có cường độ phun càng lớn. Cường độ phun càng lớn thì thời gian chữa cháy càng ngắn. 
Ở nước ta hiện nay có nhiều chất chữa cháy đã được sử dụng, dưới đây là các chủng loại chính.

* Nước: làm giảm nhanh nhiệt độ nhờ bốc hơi. Lượng nước phun vào đám cháy phụ thuộc vào cường độ diện tích đám cháy. Để giảm thời gian phun nước người ta thêm một vài hợp chất hoạt động để giảm sức căng của bề mặt của vật liệu (bông, len …) khi đó nước thấm nhanh qua vật liệu. Nước được dùng rộng rãi để chữa cháy vì có giá thành rẻ, dễ kiếm. Tuy nhiên không thể dùng nước để chữa cháy các kim loại hoạt động như K, Na, Ca hoặc đất đèn và các đám cháy có nhiệt độ cao hơn 1700oC.

* Bụi nước : Phun nước thành dạng bụi làm tăng đáng  kể bề mặt tiếp xúc của nó với đám cháy. Sự bay hơi nhanh các hạt nước làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh pha loãng nồng độ chất cháy. Hạn chế sự thâm nhập của ôxy vào vùng cháy. Bụi nước chỉ được sử dụng khi dòng bụi nước chùm kín được bề mặt đám cháy.

* Hơi nước : Trong công nghiệp hơi nước rất sẵn và dùng để chữa cháy. Hơi nước công nghiệp thường có áp suất cao nên khả năng dập tắt đám cháy tương đối tốt. Tác dụng chính của hơi nước là pha loãng nồng độ chất cháy và ngăn cản nồng độ ôxy đi vào vùng cháy. Thực nghiệm cho thấy lượng hơi nước cần thiết phải chiếm 35% thể tích nơi cần chữa cháy thì mới có hiệu quả.

* Bọt chữa cháy : Bọt chữa cháy có 2 loại gồm bọt hoá học và bọt hoà không khí, bọt hoá học được tạo ra bởi phản ứng giữa hai chất: Sunfat nhôm Al2(SO4) và bicacbon nátri (NaHCO3). Cả hai hoá chất tan trong nước và bảo quản trong các bình riêng. Khi sử dụng ta trộn hai dung dịch với nhau, khi đó có phản ứng.

              Al2(SO4)3   +  6H2O  (  2Al(OH)3(   +   3H2SO4
              H2SO4  +  2NaHCO3  (  NaSO4  + 2H2O  +  2CO2(
Hyđroxyt nhôm Al(OH)3 kết tủa ở dạng hạt màu trắng, tạo ra các màng mỏng và nhờ có CO2 là một loại khí mà tạo ra bọt. Bọt có tác dụng cách ly đám cháy với không khí bên ngoài, ngăn cản sự thâm nhập của ôxy vào vùng cháy. Vậy tác dụng chính của bọt hoá học là cách ly. Ngoài ra tác dụng phụ là làm lạnh vùng cháy vì ở đây có dùng nước trong dung dịch tạo bọt. Bọt có khả năng nổi trên bề mặt chất lỏng đang cháy. Để làm tăng độ bền của bọt người ta có dùng một số chất ví dụ sufat sắt v.v… Độ bền của bọt khoảng 40 phút.

Bọt hoá học được sử dụng để chữa cháy xăng dầu hay các chất lỏng khác. Bọt hoá học còn được nạp vào các bình chữa cháy (bình bọt AB) sử dụng rộng rãi ở các xí nghiệp, kho tàng, nhà máy.

Không được phép sử dụng bọt hoá học để chữa các đám cháy của kim loại, đất đèn, các thiết bị điện hoặc đám cháy có nhiệt độ lớn hơn 1700oC vì ở đây sử dụng dung dịch nước.

Bọt hoà không khí được tạo ra bởi sự hoà trộn cơ học giữa dung dịch tạo bọt và không khí. Chất tạo bọt từ các abumin (đạm), chất thấm ướt và các chất tương tự khác. Loại bọt này có hệ số nở cao từ 25 ( 250 lần, độ bền từ 5 ( 20 phút nên hiệu quả chữa cháy tốt. Bọt hoà không khí cũng để chữa cháy các đám cháy xăng dầu và các chất lỏng khác. Nó cũng được dùng để chữa cháy hầm tàu, hầm nhà… Muốn sử dụng bọt hoà không khí cần phải có thiết bị như bơm nước, lăng phun bọt, thiết bị tạo bọt, bơm phun tia, cầu phun bọt Các thiết bị này được đặt cố định ở các kho xăng dầu. Thiết bị này còn được bố trí trên các xe chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố, thị xã. Ngoài ra bọt hoà không khí còn được nạp vào các bình chữa cháy (bình bọt OVP - 100) sử dụng rộng rãi ở các xí nghiệp, kho, cửa hàng mua bán xăng dầu.

Không được phép sử dụng bọt hoà không khí để chữa các đám cháy của kim loại, đất đè, các thiết bị điện hoặc đám cháy có nhiệt độ lớn hơn 1700oC vì ở đây sử dụng dung dịch nước

* Bột chữa cháy: là chất chữa cháy rắn hiện đang sử dụng rộng rãi. Bột chữa cháy là loại bột nhỏ mịn có đường kính 10 ( 15(m, thành phần chủ yếu là các muối và oxít. Ví dụ như muối bicacbonatnatri, NaHCO3, NaCO3. Bột chữa cháy có 3 loại bột BC, bột ABC, bột chữa cháy kim loại M. Tuỳ theo loại bột ta sử dụng chữa cháy các đám cháy khác nhau (A: chữa cháy chất rắn, B: chất lỏng, C: chất khí, M: kim loại). Để bột chữa cháy được người ta phải sử dụng  khí nén để phun bột vào đám cháy. Bột có thể chữa được các đám cháy chất rắn, chất lỏng, chất khí. Ví dụ: xăng, dầu, thiết bị điện.

Cường độ phun bột tiêu thụ cho một đám cháy khoảng 6,2 ( 7kg/m2.s. Bột phun vào đám cháy vừa làm giảm nồng độ ôxy, kìm hãm phản ứng cháy và ngăn cản việc cháy trở lại của chất cháy.

* Các loại khí: Là các chất chữa cháy thể khí như  CO2, N2 v.v… Tác dụng của các chất này là pha loãng nồng độ chất cháy. Ngoài ra còn có tác dụng làm lạnh đám cháy vì các khí CO​2, N2 thoát ra từ bình khí nén có áp suất cao. Khi giảm áp suất đột ngột đến áp suất khí quyển thì bản  thân khí bị lạnh đi theo hiệu ứng tiết lưu (dãn khí đoạn nhiệt). Ví dụ CO2 được dãn ra từ áp suất 60 atm và nhiệt độ khí quyển đến 1 atm thì nhiệt độ của nó là – 78oC. Ở nhiệt độ này CO2 sẽ đông rắn thành dạng tuyết và khí bốc hơi sẽ thu nhiệt và giảm nhiệt độ của đám cháy (dạng tuyết thán khí).

Không được dùng khí chữa cháy để chữa cháy đám cháy mà chất cháy có thể kết hợp với nó thành những chất cháy, nổ mới. Ví dụ được dùng CO2 để chữa cháy phân đạm, kim loại kiềm và kiềm thổ, các hợp chất tecmit hoặc thuốc súng, kim loại nung nóng đỏ v.v …

* Các hợp chất halogen: các hợp chất halogen có hiệu quả rất lớn khi chữa cháy. Tác dụng chính của nó là kìm hãm (ức chế) tốc độ cháy. Các chất này dễ thấm ướt vào vật cháy nên hay dùng để chữa cháy các chất khó thấm ướt như bông, vải, sợi v.v… Tuy nhiên loại chất chữa cháy này gây ảnh hưởng môi trường, phá huỷ tầng ôzôn, tăng hiệu ứng nhà kính.

Bảng 9.4. Nồng độ dập tắt đám cháy của một số chất
	Các chất
	Các chất cháy

	
	Tuluen
	Xăng
	Rượu etylic
	Axeton

	
	Nồng độ chất chữa cháy, % thể tích

	Brometyl (CH3Br)
	1,7
	4,0
	4,5
	3,6

	Tetracloruacacbon (CCl4)
	3,5
	7,5
	10,5
	7,5


Qua bảng số liệu cho ta thấy các hợp chất halogen rất có hiệu quả khi chữa cháy. Ví dụ khi dùng CO2 để chữa cháy thì khi nồng độ oxy trong không khí giảm 14 ( 18% đám cháy sẽ bị dập tắt, trong khi đó đối với các hợp chất halogen chỉ cần nồng độ oxy là 20,6% là đủ.

Trong thực tế, để nâng cao hiệu quả chữa cháy người ta hay dùng các biện pháp tổng hợp, ví dụ vừa kìm hãm tốc độ cháy, vừa làm lạnh vùng cháy, vừa pha loãng nồng độ chất cháy. Hỗn hợp các hợp chất halogen + CO2 đã giải quyết được vấn đề nêu ra.

2. Xe chữa cháy chuyên dụng.

Xe chữa cháy chuyên dụng được trang bị cho các đội chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố hoặc thị xã. Xe chữa cháy loại này gồm nhiều loại như xe chữa cháy, xe thông tin ánh sáng, xe phun bột, xe rải vòi, xe bơm, xe thang, xe hút khói, xe chỉ huy, xe phục vụ chiến đấu, trong đó xe chữa cháy là quan trọng nhất.

- Xe chữa cháy ngoài động cơ còn có phần vỏ gồm các khoang để trang bị phương tiện chữa cháy như lăng, vòi, ba chạc, dụng cụ chữa cháy, nước và dung dịch chữa cháy, bơm ly tâm để bơm nước hay dung dịch bọt hoà không khí để chữa cháy, ngăn để chiến sỹ ngồi. Bơm ly tâm có công suất lớn tới vài trăm mã lực, áp suất nước tới 10 atm, lưu lượng 25 ÷ 100l/s, chiều sâu hút nước cho phép là 10m, dung dịch két nước là 2000 ÷ 5000 lít, lượng chất tạo bọt 200 lít. Xe chữa cháy cần động cơ tốt đi được trên nhiều loại đường

- Ngoài xe chữa cháy thông dụng còn có các loại xe chữa cháy chuyên dùng khác để có thể chữa cháy những đám cháy khác nhau như chữa cháy những đám cháy trên cao cần có xe thang, xe rải vòi, xe bơm, xe chở nước. Những đám cháy lớn nhiều khói, trời tối cần có xe hút khói, xe rải vòi, xe thông tin ánh sáng …

- Tại các đám cháy có địa hình chật hẹp mà ô tô chữa cháy không tiếp cận được, người ta có thể sử dụng máy bơm chữa cháy khiêng tay để chữa cháy.

3. Các hệ thống báo cháy

Ở các khu vực quan trọng hoặc có nhiều nguy cơ cháy, nổ người ta thường lắp đặt các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động để bảo vệ.

* Hệ  thống báo cháy tự động (BCTĐ) là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy về trung tâm chỉ huy chữa cháy. Hệ thống báo cháy gồm các bộ phận cơ bản: trung tâm báo cháy (loại theo vùng, theo địa chỉ), đầu báo cháy tự động (nhiệt, khói, ánh sáng), hộp nút ấn báo cháy, loa báo cháy, đèn báo cháy. Trở kháng cuối kênh ZKT các yếu tố liên kết (cáp tín hiệu, dây dẫn, hộp kỹ thuật), nguồn điện. Tuỳ theo yêu cầu của hệ thống báo cháy mà hệ thống còn có các bộ phận khác như thiết bị truyền tin báo cháy, bộ phận kiểm tra thiết bị phòng cháy tự động, bộ phận điều khiển thiết bị ngoại vi. Sơ đồ khối của hệ thống BCTĐ như sau:


Nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy như sau: Khi không có cháy, toàn bộ hệ thống ở chế độ thường trực, tại các khu vực bảo vệ luôn có các tín hiệu kiểm tra hoạt động của hệ thống.

Khi có cháy xảy ra ở khu vực bảo vệ thì có sự thay đổi của các yếu tố môi trường như nhiệt độ, nồng độ khói, cường độ ánh sáng, bức xạ ngọn lửa. Các đầu báo cháy thu nhận sự thay đổi của các yếu tố này, khi đạt tới ngưỡng làm việc, các đầu báo cháy sẽ tạo ra tín hiệu điện truyền về trung tâm báo cháy qua hệ thống dây dẫn và cáp tín hiệu. Trung tâm báo cháy sẽ xử lý tín hiệu truyền về và phát ra tín hiệu báo động chỉ thị tương ứng như: Loa thông báo cháy, chuông, còi, đèn và các tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi khác (ví dụ báo tin cho đội chữa cháy chuyên nghiệp, khởi động máy bơm chữa cháy, mở cửa thông gió, hạ màn ngăn cháy…)

Khi phát hiện ra cháy mà trung tâm báo cháy chưa làm việc ta ấn nút báo cháy bằng tay, trung tâm báo cháy sẽ hoạt động như khi có tín hiệu điện từ đầu báo cháy truyền về …

* Hệ thống chữa cháy tự động

Hệ thống chữa cháy là tổng hợp các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng, đường ống và chất chữa cháy dùng để dập tắt các đám cháy. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt cố định hoặc bán cố định, có thể được điểu khiển bằng tay hoặc điều khiển tự động. Hệ thống chữa cháy tự động là hệ thống chữa cháy được điều khiển tự động khi xảy ra cháy. Các hệ thống này được lắp đặt ở những nơi có hàng hoá, máy móc, thiết bị đắt tiền hặc những nơi dễ có sự cố cháy, nổ (ví dụ như kho hàng hoá, kho ngân hàng, kho trung tâm kiểm định khí, ga…). Có các hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bằng bọt, bằng bột hoặc bằng các loại khí không cháy (CO2, N2…). Hệ thống chữa cháy tự động có thể hoạt động nhờ nguồn điện, bằng hệ thống khí nén, bằng hệ thống dây cáp, bằng tín hiệu điều khiển của các trung tâm báo cháy tự động…
4. Các phương tiện, trang bị chữa cháy tại chỗ

           Ngoài các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động đã nêu trên còn có các dụng cụ chữa cháy thô sơ nhằm kịp thời chữa cháy khi đám cháy mới phát sinh làm giảm tối đa các thiệt hại do cháy gây ra. Đó là các loại bình chữa cháy xách tay như bình bọt AB, bình CO2, bình bột, cát, xẻng, thùng, xô đựng nước, chăn , câu liêm, thang tre v.v… Các loại dụng cụ này được trang bị rộng rãi cho các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng.

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY NỔ Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC

1. Phòng và chống cháy thiết bị điện, thiết bị nhiệt.

          Thiết bị điện, thiết bị nhiệt có thể bị sự cố do những nguyên nhân khác nhau như thao tác không đúng quy trình có thể xảy ra nổ lò, chập điện, quá tải nhiệt và điện, cách nhiệt và cách điện không tốt đối với các vật liệu dễ cháy, hệ thống cấp nhiên liệu và không khí vào lò đốt làm việc không ổn định… 

          Biện pháp phòng cháy cơ bản đối với thiết bị nhiệt là cách nhiệt tốt với các bộ phận cháy được ở xung quanh, còn đối với thiết bị điện tránh làm việc quá tải gây nóng và tánh chập điện. Các thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy nổ phải là loại thết bị, dụng cụ an toàn về cháy nổ.

          Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải cắt điện. Khi cắt điện phải có các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng và găng tay, kéo cắt điệnv.v…

Phương tiện chữa cháy phụ thuộc vào các chất gây cháy, nổ và các chất có trong công đọan sản xuất để chọn cho phù hợp.

2. Phòng và chữa cháy kho hóa chất xăng dầu và vật liệu dễ cháy

          Kho hóa chất, xăng dầu và các vật liệu dễ cháy khác là nơi tàng trữ một khối lượng lớn các chất cháy, nổ. Tính chất hóa lý của chúng rất khác nhau vì thế không thể xeếp trong cùng một kho những hóa chất kỵ nhau hoặc có phương pháp chữa cháy hoàn toàn khác nhau. Hóa chất để trong kho phải xếp cách tường 50cm, cách mặt đất 20 – 30cm. Lối đi chính trong kho phải rộng ít nhất 1,5m. Các loại chất kỵ ẩm phải để trong kho khô ráo, không hắt nước, không dột. 

Các kho phải có hệ thống chống sét. Không được phép có tia lửa trong kho. Hóa chất cháy ở nhiệt độ thấp phải có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc nhân tạo, hệ thống ánh sáng phải có đèn phòng nổ.

Tất cả các dụng cụ chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy và cần kiểm tra thường xuyên để có thể xử dụng tốt trong mọi trường hợp.

3. Phòng và chữa cháy trong khi khai thác than

Than là chất cháy thể rắn, so với chất cháy thể khí và thể lỏng ít nguy hiểm hơn, song trong những điều kiện nhất định vẫn tạo ra hỗn hợp cháy, nổ. Ta thường gặp các các vụ nổ hầm lò trong khai thác than. Vì trong quá trình biến đổi của các loại than trong thiên nhiên dưới tác dụng của áp suất, nhiệt độ của vỏ trái đất, thời gian địa chất dài, chất bốc đã được tạo ra (Chất bốc của than là sản phẩm khí, hơi thóat ra từ than khi bị nung nóng trong điều kiện không có không khí), các khí cháy như CH4, CO… cộng vời bụi than lơ lửng trong không khí của hầm lò là các hỗn hợp cháy, nổ. 

Trong khai thác than còn sử dụng nhiều thiết bị  nhiệt, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, dầu mỡ, giẻ, gỗ chống lò… Vì vậy trong điều kiện nhất định chúng vừa là nguồn nhiệt gây cháy vừa là chất cháy. Các biện pháp phòng và chống cháy chính là:

· Hằng năm cần xác định khối lượng khí thoát ra của từng mỏ, từng vỉa.

· Xác định hàm lượng khí CH4 một cách thường xuyên, nếu vượt quá quy định phải có biện pháp xử lý kịp thời (quạt thông gió). Hàm lượng khí ở các hầm lò không được vượt qua từ  0,5 ÷ 1%. 

· Kiểm tra thường xuyên nồng độ của khí CO trong không khí hầm lò và không được vượt quá 0,0016% thể tích.
· Cấm dùng lửa trực tiếp ở trên mặt đất cách khu vực đặt quạt gió trong vòng 20m.

· Nhiệt độ tối đa trong hầm lò không được vượt quá 30ºC
· Kiểm tra nồng độ bụi than trong không khí hầm lò 3 tháng 1 lần

· Chỉ cho phép dùng các thiết bị điện an toàn và phòng nổ, không phóng tia lửa điện ra ngoài. Điện cho hệ thống chiếu sáng hầm lò có điện áp không quá 127V.

· Với các vỉa than có khả năng tự bốc cháy trong không khí thì khi khai thác xong vỉa đó không để  lại gỗ chống lò, chỗ khai thác phải được lấp kín hoàn toàn bằng vật liệu không tự bốc cháy được.

· Cấm mở khu vực bị cháy khi có dấu hiệu than đang cháy.

· Khi moi than, đá ở chỗ cháy ra mà thấy than hay đá còn hồng phải dập tắt ngay tại chỗ và đưa ra khỏi mỏ.

Trong khai thác than hầm lò thì phòng cháy nổ là chính vì không gian hầm lò tương đối nhỏ, ở dưới sâu và đang có thợ mỏ làm việc, quá trình cháy, nổ thường xảy ra trong một thời gian ngắn. Do đó các biện pháp chữa cháy bị hạn chế nhiều. Chữa cháy các chất rắn như than đều phải dùng nước với lưu lượng lớn và áp suất cao. 

4. Phòng và chống cháy đối với các nhà máy dệt, nhà máy chế biến gỗ
Trong các nhà máy này có nhiều chất cháy như: bông, sợi, vải, một số dung môi hữu cơ, thuốc nhuộm cháy đựoc, gỗ và các phế  liệu như mùn cưa, phoi bào… Bông ,vải sơi khi cháy có ngọn lửa thấp, tốc độ cháy nhỏ; gỗ, phoi bào có có ngọn lửa cao hơn và tốc độ cháy cao hơn.

Biện pháp phòng cháy tốt nhất là tìm cách hạn chế các nguồn nhiệt gây cháy như ngọn lửa trần, tàn lửa hồng, sét, tia lửa điện hoặc thiết bị nhiệt có nhiệt độ cao không được cách nhiệt tốt
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Hình 9.4. Sơ đồ của hệ thống báo cháy tự động
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Hình 9.3. Sơ đồ tam giác cháy
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Hình 7.11. Các thông số của thiết bị nâng
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Hình 7.10. Máy nâng





Hình 7.9. Bộ phận chính của palăng
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Hình 7.8. Cầu trục
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Hình 7.7. An toaøn  khi sử dụng máy cán








Hình 7.6. Vị trí tay cầm phôi trên mắy cắt
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Hình 7.5. Sử dụng que móc để lấy sản phẩm
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Hình 7.3. Goùc môû cuûa voû che chaén ñaù maøi
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Hình  . Kiểm tra đá mài trước khi lắp
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